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A. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 4
I. Nội dung chương trình môn Toán lớp 4
Nội dung chương trình môn Toán lớp 4 bao gồm ba mạch kiến thức: Số và phép tính; Hình học và đo lường; Xác suất và thống kê và các hoạt động trải nghiệm toán học.
1. Mạch số và phép tính gồm các nội dung sau:
· Viết, đọc, đếm, phân tích cấu tạo và so sánh các số tự nhiên có nhiều chữ số.
· Đọc, viết, cấu tạo và quy đồng mẫu số các phân số; so sánh các phân số.
· Làm tròn số.
· Phép cộng và phép trừ các số có nhiều chữ số.
· Phép nhân và phép chia cho số có không quá hai chữ số.
· Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia phân số.
· Tìm thành phần chưa biết của 4 phép tính.
· Các tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối của phép nhân và phép cộng.
· Biểu thức chứa 1, 2, 3 chữ và giá trị của biểu thức chứa chữ.
· Tính giá trị của biểu thức.
· Vận dụng số và phép tính để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
2. Hình học và đo lường gồm các nội dung sau:
· Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt và đo góc bằng thước đo độ.
· Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song, vẽ đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song bằng thước và ê ke.
· Cắt ghép, tạo lập hình phẳng và hình khối.
· Các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.
· Các đơn vị đo diện tích: đề-xi-mét vuông, mét vuông và quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
· Đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
· Đơn vị đo góc
· Thực hành đo khối lượng, đo thời gian và đo góc. Thực hành sử dụng các tờ tiền Việt Nam.
· Thực hành tính toán với các số đo đại lượng đã học.
3. Xác suất và thống kê gồm các nội dung sau:
· Dãy số liệu thống kê và biểu đồ cột.
· Số lần lặp lại của một khả năng xảy ra khi thực hiện nhiều lần một thí nghiệm.
II. Yêu cầu cần đạt khi dạy học môn Toán lớp 4
1. Về số và phép tính:
· Đọc, viết, đếm, so sánh được các số có nhiều chữ số, biết phân tích cấu tạo hàng, lớp của số có nhiều chữ số. Nhận biết được số chẵn và số lẻ.
· Làm tròn thành số tròn trăm nghìn.
· Nhận biết được một số tính chất cơ bản của dãy số tự nhiên.
· Có kĩ năng thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có nhiều chữ số (nhớ không quá 3 lần không liên tiếp), vận dụng được trong tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
· Có kĩ năng thực hiện phép nhân và phép chia với số có không quá 2 chữ số.
· Vận dụng được các quy tắc nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1 000, ... để tính toán.
· Có kĩ năng vận dụng “Phép thử sai” để ước lượng kết quả của phép tính.
· Đọc, viết, so sánh được các phân số, biết phân tích cấu tạo của phân số.
· Quy đồng được mẫu số của các phân số trong trường hợp một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.
· Có kĩ năng thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số, vận dụng được trong tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
· Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối của phép cộng và phép nhân để tính toán.
· Vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và tính giá trị của biểu thức (với số tự nhiên hoặc phân số).
· Nhận biết được các biểu thức chứa 1, 2, 3 chữ và có kĩ năng tính giá trị của biểu thức chứa 1, 2, 3 chữ.
· Vận dụng các kĩ năng về số và phép tính để xử lí các tình huống trong thực tế gắn với các bài toán có đến 3 bước tính, bài toán về tìm số trung bình cộng (của 2 số), bài toán về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó, bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
2. Về hình học và đo lường:
· Dùng ê ke kiểm tra để nhận biết được: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.
· Dùng thước đo góc đo được các góc 30o, 60o, 90o, 120o và 180o.
· Nhận biết được đường thẳng, cạnh vuông góc và đường thẳng, cạnh song song với nhau. Vẽ được đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song với một đường thẳng và đi qua 1 điểm cho trước bằng thước và ê ke.
· Nhận biết được biểu tượng, các yếu tố (đỉnh, góc, cạnh) và tính chất các cạnh của hình bình hành và hình thoi.
· Có kĩ năng cắt ghép và tạo hình phẳng và không gian.
· Tính được chu vi và diện tích hình chữ nhật và hình vuông với các đơn vị đo lường đã học.
· Cảm nhận, đọc, viết, biểu diễn được số đo với các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ tấn và các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.
· Có kĩ năng tính toán với các số đo đại lượng nói trên.
3. Về yếu tố thống kê và xác suất:
· Đọc, phân tích và xử lí được các số liệu của dãy số liệu và biểu đồ cột.
· Thống kê được số lần xuất hiện của một khả năng khi lặp lại nhiều lần một thí nghiệm và nhận xét kết quả.
· Có khả năng hoàn thiện biểu đồ cột.
4. Trải nghiệm toán học gồm các hình thức sau:
· HS trải nghiệm để hình thành kiến thức mới, trải nghiệm để phát triển các kĩ năng toán học (thông qua các tiết học chính khoá).
· Trải nghiệm thông qua các tiết học về “Thực hành – Trải nghiệm” để HS có cơ hội phát hiện và xử lí các tình huống gặp trong cuộc sống bằng hiểu biết về toán học được học trong nhà trường.
III. Một số lưu ý khi thực hiện chương trình
1. Lấy mạch số và phép tính làm trung tâm, chương trình kết cấu theo cấu trúc đồng tâm. Các nội dung hình học và đo lường, xác suất thống kê và trải nghiệm toán học được tích hợp trong các vòng số phù hợp với kĩ năng tính toán.
2. Trong quá trình thực hiện chương trình cần chú trọng hình thành và phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù môn Toán cho học sinh. Vì vậy cố gắng giúp HS tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Học xong bài này HS có thể làm được gì trong cuộc sống?”.
3. Một điểm mới trong chương trình lần này là tổ chức cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm trong quá trình dạy học toán trong giờ chính khoá hoặc các hoạt động dã ngoại).
Đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS được tiến hành theo thang đánh giá năng lực ba bậc (nhận biết, kết nối, vận dụng) trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
B. GIỚI THIỆU BỘ HỌC LIỆU TOÁN 4
I. Sách giáo khoa Toán 4
1. SGK Toán 4 gồm 2 tập: Tập một gồm 88 tiết dạy học trong học kì I và tập hai gồm 83 tiết dạy học trong học kì II. Nội dung 171 tiết bám sát chương trình môn Toán theo Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 do Bộ GD&ĐT ban hành.
2. Lấy mạch “Số và phép tính” làm trung tâm chúng tôi phân chia SGK Toán 4 thành 6 chủ đề (dựa theo các vòng số và kĩ năng tính toán trong chương trình):
Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
· Có kĩ năng thành thạo về số và so sánh số, thực hành phép cộng, trừ (có nhớ và không) nhớ trong phạm vi 100 000, thực hành các phép nhân, chia với số có 1 chữ số trong phạm vi 100 000. Có khả năng vận dụng để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
· Có kĩ năng thành thạo về hình học, đo lường, xác suất và thống kê đã học trong chương trình môn Toán lớp 3.
· Tìm được thành phần chưa biết của các phép tính.
· Đọc, viết, thực hành chuyển đổi và tính toán với các số đo khối lượng có đơn vị là yến, tạ, tấn.
· Nhận dạng và giải được các bài toán về số trung bình cộng, rút về đơn vị.
· Tính được giá trị của biểu thức chứa 1, 2, 3 chữ.
Chủ đề 2. Số tự nhiên có nhiều chữ số
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
· Đọc, viết và so sánh được các số có nhiều chữ số.
· Nhận biết hàng, lớp (gồm lớp đơn vị, lớp nghìn và lớp triệu) của một số tự nhiên có nhiều chữ số.
· Số chẵn và số lẻ. Làm tròn được số tự nhiên đến hàng trăm nghìn.
· Nhận biết một số tính chất của dãy số tự nhiên.
· Cảm nhận, đọc, viết được các đơn vị đo diện tích: đề-xi-mét vuông, mét vuông. Chuyển đổi và tính toán được với các số đo diện tích có đơn vị đã học.
· Dùng ê ke nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Đo được các góc có số đo 30o, 60o, 90o, 120o và 180o bằng thước đo độ.
· Nhận biết được hai đường thẳng và hai cạnh song song, hai đường thẳng và hai cạnh vuông góc.
Chủ đề 3. Các phép tính với số tự nhiên
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
· Thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số có nhiều chữ số (nhớ không quá 3 lần không liên tiếp).
· Thực hiện được các phép nhân, chia với số có không quá 2 chữ số. Nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1 000, ...
· Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối của phép cộng và phép nhân để tính giá trị của các biểu thức.
· Nhận dạng và giải được các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Chủ đề 4. Phân số và so sánh phân số
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
· Đọc, viết và nhận biết được cấu tạo của phân số, rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số trong trường hợp một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại. Vận dụng để tính toán và xử lí các tình huống gặp trong cuộc sống.
· Vẽ được đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song bằng thước và ê ke.
· Nhận biết được biểu tượng, các yếu tố đỉnh, góc, cạnh và tính chất của hình bình hành và hình thoi.
· Đọc, phân tích và xử lí được số liệu của dãy số liệu và biểu đồ cột.
· Thống kê được số lần xuất hiện của một khả năng khi lặp lại nhiều lần một thí nghiệm và nhận xét kết quả.
Chủ đề 5. Các phép tính về phân số
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
· Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các phân số.
· Vận dụng được các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính giá trị của biểu thức.
· Cảm nhận, đọc, viết và chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn; đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và đơn vị đo diện tích: mi-li-mét vuông.
· Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng cùng các đơn vị đo đã học.
· Nhận dạng và giải được bài toán về tìm phân số của một số.
Chủ đề 6. Ôn tập cuối năm
Qua chủ đề này, HS cần đạt được các yêu cầu:
Củng cố các kĩ năng về:
· Số tự nhiên và phân số.
· Các phép tính với số tự nhiên và phân số.
· Về góc, đường thẳng, cạnh vuông góc và đường thẳng, cạnh song song, hình bình hành và hình thoi.
· Về đo lường với các đại lượng: thời gian, khối lượng và diện tích.
· Về dãy số liệu, biểu đồ và xác suất.
II. Sách hướng dẫn dạy học Toán 4
Bộ học liệu này được trình bày thống nhất theo cấu trúc:
1. Cấu trúc của SGV Toán 4 gồm hai phần: Phần tổng quan giới thiệu về chương trình môn Toán lớp 4 và cấu trúc sách giáo khoa Toán 4 Bình Minh và Phần hướng dẫn dạy học các bài học trong SGK Toán 4.
2. Trong SGV, khi hướng dẫn dạy học mỗi tiết học chúng tôi đều gợi ý một số sự lựa chọn (tuỳ thuộc điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của từng vùng miền) khi tổ chức các HĐ dạy học.
3. Trong bộ học liệu chúng tôi sử dụng logo thống nhất cho các hoạt động: Khởi động, Khám phá, Thực hành – luyện tập, Vận dụng và Củng cố cùng với một số sự lựa chọn nêu trên.
4. Tài liệu SGV được biên soạn cho từng tiết học theo cấu trúc thống nhất:
Yêu cầu cần đạt: là chuẩn đầu ra của tiết học.
GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Giới thiệu một số hình thức tổ chức dạy học cho từng HĐ:
Đối với các tiết dạy bài mới:
Khởi động (Mở đầu): Thường là một trò chơi toán học nhằm tái hiện kiến thức đã biết hoặc nhu cầu xử lí một tình huống trong cuộc sống làm cầu nối dẫn dắt HS vào bài mới.
Khám phá kiến thức mới: Thông qua HĐ trải nghiệm (thảo luận nhóm hoặc tự khám phá) HS tìm ra kiến thức mới của bài học.
Thực hành – luyện tập: Thông qua hệ thống bài tập bằng hình thức HĐ cá nhân hoặc HĐ nhóm hoặc trò chơi giúp HS hình thành và củng cố các kĩ năng tính toán hướng tới chuẩn đầu ra của bài học.
Vận dụng: HS vận dụng hiểu biết (về kiến thức, kĩ năng) trong bài học để xử lí một tình huống gặp trong cuộc sống hướng tới chuẩn đầu ra của bài học.
Củng cố: Có thể thực hiện dưới hình thức một trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia” hoặc “Rung chuông vàng”,...
Đối với các tiết luyện tập thì không có Hoạt động khám phá nhưng Hoạt động thực hành luyện tập có thể phân chia thành các HĐ riêng lẻ để rèn từng kĩ năng cụ thể theo yêu cầu của bài học.
Các hình thức tổ chức dạy học trong tài liệu chỉ là sự gợi ý (không áp đặt) đảm bảo không gian mở, sáng tạo cho GV khi lựa chọn phương pháp dạy học.
III. VTH Toán 4
Để tạo điều kiện cho GV khi tổ chức dạy học và HS khi học bài trên lớp theo SGK Toán, chúng tôi biên soạn tài liệu VTH Toán 4. Nội dung bao gồm các bài tập trong SGK được biên soạn lại để HS có thể thực hiện bài giải vào vở, đồng thời GV sử dụng nó thay cho việc thiết kế phiếu học tập khi thực hiện đổi mới PPDH. VTH Toán có thể được sử dụng thay cho vở ghi bài môn Toán.
IV. Bộ đồ dùng dạy học Toán 4
Chúng tôi xây dựng “Bộ đồ dùng dạy học Toán 4” gồm hai phần:
Đồ dùng dạy học ảo: là các video clip, các bản trình chiếu hiệu ứng (slide) phục vụ các tiết dạy học theo hướng dẫn dạy học trong SGV. Học liệu loại này, GV có thể truy cập và tải về từ trang Web của Công ty
Trang WEB truy cập lấy các học liệu điện tử:
sachbinhminh.vn/sach-tap-huan/lop-4
hoặc Group Zalo “SÁCH TOÁN BÌNH MINH” link truy cập:
zalo.me/gd/dduch086
Đây là diễn đàn, các thành viên là các thầy, cô giáo đang dạy học SGK Toán Bình Minh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thành viên thường xuyên trao đổi với nhau về kinh nghiệm dạy học, các học liệu (giáo án word, giáo án điện tử,...)
Các vật thật: được sử dụng trong các HĐDH được thiết kế trong SGV theo danh mục các đồ dùng dạy học Toán 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc sử dụng bộ đồ dùng dạy học nói trên được hướng dẫn trong các HĐ dạy học của từng bài học.
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CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
1. ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được cấu tạo số có 5 chữ số.
· Đọc, viết, đếm thành thạo các số trong phạm vi 100 000.
· Biết làm tròn đến chữ số hàng nghìn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ, máy chiếu, máy chiếu vật thể (nếu có).
· Slide trình chiếu những nội dung trong bài tập 1 – 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
GV đưa ra số 23 168, hỏi số trên có mấy chữ số dẫn vào bài ôn tập.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu nội dung bài tập số 1 lên bảng hoặc HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· Phân tích mẫu.
· HS làm cá nhân vào VTH.
· Chiếu bài làm của HS hoặc treo bảng phụ có bài làm của HS lên bảng.
· Chữa bài, đối chiếu bài làm của bạn trong VTH.
· GV lưu ý cách đọc các số có tận cùng là: 4, 5 và chốt cách viết số, đọc số khi có chữ số 0 ở giữa.
Bài 2. – GV chiếu nội dung bài tập số 2 lên bảng hoặc HS đọc đề và nêu yêu cầu bài 2 trong VTH.
· HS làm cá nhân vào VTH.
· Yêu cầu học sinh nối mỗi số thích hợp với tổng.
· Chiếu bài làm của HS hoặc treo bảng phụ có bài làm của HS lên bảng.
· HS dưới lớp nhận xét bài làm trên bảng. HS đối chiếu và hoàn thiện bài vào vở.
· Chữa bài, lưu ý cách chọn số đúng với tổng. VD vì sao lại nối số 30 620 với tổng 30 000 + 600 + 20.
Bài 3. GV chiếu nội dung bài tập số 3 lên bảng hoặc HS đọc đề và nêu yêu cầu bài 3 trong VTH.
· Chiếu bài làm của HS.
· Chữa bài: Hỏi chữ số hàng chục của số 76 285 là số nào? Vậy làm tròn số 76 285 đến hàng chục thì sẽ là số nào?
· Chốt cách làm tròn số tự nhiên.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – HS đọc và GV hướng dẫn HS yêu cầu của bài 4 trong VBT.
· HS làm bài vào vở bài tập.
· GV chữa bài.
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HĐ 4. Củng cố
· Có thể tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”. Chẳng hạn:
Câu 1. Số gồm 4 nghìn, 3 trăm, 5 chục và 5 đơn vị viết là:
Câu 2. Số 39 820 đọc là:
A. Ba mươi chín nghìn tám trăm hai mươi.
B. Ba nghìn tám trăm hai mươi.
C. Ba trăm chín mươi nghìn tám trăm hai mươi.
2. ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép cộng, trừ nhẩm tròn trăm, tròn chục trong phạm vi 100 000.
· Thực hiện được thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100 000.
· Vận dụng được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4, bộ ĐDHT.
· Slide trình chiếu những nội dung có trong bài và máy chiếu vật thể (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
Bài 1. GV cho HS tham gia trò chơi “Xì điện” để giải BT 1 trong VTH. HS làm bài vào vở.
Chốt cách cộng nhẩm trong phạm vi 100 000.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 2. – GV chiếu bài tập 2 trong VTH lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS làm vào VTH.
· GV chọn bài làm của một số HS chiếu lên màn hình hoặc cho HS làm trên bảng.
· GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và cách tính, HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu HS nêu cách cộng, trừ trong phạm vi 100 000. GV chốt cách làm.
Bài 3. – HS nêu yêu cầu bài toán.
· HS trao đổi nhóm đôi.
· HS làm vào VTH.
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Chữa bài: Để điền số đúng vào
– 35 283 = 6 536 ta phải làm như thế nào?
(Thực hiện phép cộng). Tương tự như vậy với các phép tính khác.
· GV chốt cách làm.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS đọc đề bài rồi nêu yêu cầu của bài. HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào VTH.
· GV chọn bài làm của một số nhóm chiếu lên màn hình hoặc cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. HS nhận xét bài làm của bạn rồi chữa bài vào VTH.
· GV chốt cách làm.
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HĐ 4. Củng cố
· Hỏi học sinh về kĩ năng đặt tính và cách tính của một phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 100 000.
· Hoặc có thể tổ chức trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia”. GV cho 3 – 5 phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 000. Gọi một nhóm tham gia, Mỗi HS thực hiện một phép tính đúng sẽ được lên một bậc, nếu nhóm đó không có bạn nào làm sai sẽ được lên đỉnh.
3. ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết thực hiện được thành thạo phép nhân, phép trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100 000.
· Biết tính giá trị của biểu thức.
· Vận dụng được phép nhân, chia để tính toán và xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu những nội dung có trong bài.
· Máy chiếu (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
Giới thiệu phép nhân, chia các số trong phạm vi 100 000.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc yêu cầu của bài, HS thực hành cá nhân vào VTH.
Chữa bài: Có thể gọi HS lên bảng làm rồi chữa bài hoặc chiếu bài làm của HS; HS khác nhận xét – đối chiếu bài.
GV chốt cách làm.
Bài 2. – GV chiếu Bài tập 2 trong VTH lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài rồi nêu yêu cầu của bài. HS làm vào VTH.
· Chữa bài: GV yêu cầu HS nêu cách làm.
· HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV chiếu Bài tập 3 trong VTH lên màn hình.
· HS nêu yêu cầu bài.
· HS thảo luận nhóm đôi rồi làm bài vào VTH.
· Chữa bài: GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện. GV có thể hỏi HS: Để tính được giá trị biểu thức thứ nhất ta làm như nào? ...
· Chốt cách làm.
· Đối chiếu bài của học sinh.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· GV chọn bài làm của HS chiếu lên màn hình hoặc cho học sinh lên bảng chữa bài. HS nhận xét bài làm của bạn. GV chốt cách làm và yêu cầu HS nêu câu trả lời.
· Đối chiếu bài làm của học sinh.
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HĐ 4. Củng cố
Nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức.
4. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
· Nhận biết được góc, góc vuông, góc không vuông.
· Biết tính diện tích hình chữ nhật.
· Biết giải quyết các bài toán thực tiễn dựa vào các hình đã học.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu những nội dung có trong bài và máy chiếu vật thể (nếu có).
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HĐ 1. Khởi động Bài 1. Chọn Đ – S
· GV cho HS dưới lớp dùng thẻ để khẳng định ý kiến của mình.
· GV đưa từng nội dung ở bài tập số 1, HS dùng thẻ để thể hiện quan điểm của mình.
· Chữa bài: GV yêu cầu HS nhận xét từng phần của bài rồi chốt kiến thức.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập Bài 2. – HS nêu yêu cầu của bài.
· HS dùng ê ke làm bài vào vở thực hành.
· Chữa bài.
· Đối chiếu bài của học sinh.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. – HS nêu yêu cầu bài toán. GV tổ chức nhóm đôi.
· Trao đổi nhóm đôi để nêu ra cách tính diện tích hình đã cho.
· Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
· Chữa bài: Yêu cầu HS tìm ra nhiều cách tính viết trên bảng hoặc chiếu lên màn hình.
Bài 4. – GV chiếu BT 4 trong VTH hoặc HS quan sát hình trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài cá nhân.
· Gọi HS lên trình bày cách làm – HS nhận xét bài làm của bạn.
· GV chốt cách làm. Lưu ý cách đổi đơn vị đo.
[image: image55.png]


HĐ 4. Củng cố
GV có thể cho HS tham gia trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” hay một số trò chơi khác hoặc yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình chữ nhật với số đo là số tự nhiên, đơn giản như diện tích lớp học, bảng viết của giáo viên...
5. ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc được giờ chính xác từng phút trên đồng hồ.
· Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài, diện tích, khối lượng; dung tích; tiền Việt Nam đã học.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4, bộ ĐDHT.
· Slide trình chiếu những nội dung có trong bài và máy chiếu vật thể (nếu có).
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HĐ 1. Khởi động
GV hỏi học sinh thời gian sinh hoạt hằng ngày của 2 – 3 học sinh trong lớp. (Ví dụ: Hằng ngày con ngủ dậy lúc mấy giờ? Sinh nhật con vào ngày nào?...) để dẫn dắt giới thiệu bài mới.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Luyện tập kĩ năng xem giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ chính xác trên đồng hồ.
· GV chiếu Bài tập 1 trong SGK lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS làm vào VTH.
· Chiếu bài của HS.
· Chữa bài: GV yêu cầu HS trả lời đúng , GV chốt kiến thức.
· HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo.
· GV chốt từng cách đọc trên mỗi loại đồng hồ khác nhau.
Bài 2. – Luyện tập kĩ năng tính toán với các số đo độ dài, khối lượng, dung tích.
· GV chiếu bài 2 lên bảng, HS nêu yêu cầu của bài.
· GV tổ chức nhóm đôi.
· Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
· Chữa bài: GV nhận xét – biểu dương.
· GV lưu ý cách đổi từ kg ra g; từ cm ra mm; từ l ra ml.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. Luyện tập kĩ năng tính được chính xác ngày trong tuần.
· GV chiếu bài tập 3 trong VTH lên màn hình hoặc HS quan sát SGK gọi HS nêu yêu cầu của bài.
· HS trao đổi nhóm đôi.
· HS làm bài vào VTH.
· Chữa bài: GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện.
· Đối chiếu bài của học sinh.
Bài 4. Củng cố cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
· HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.

· HS làm cá nhân.
· Chữa bài: lưu ý khi tính chu vi và diện tích cần phải đổi đơn vị để cùng đơn vị đo.
· Chốt cách làm.
Bài 5. Củng cố cho học sinh biết sử dụng tiền Việt Nam.
· Học sinh đọc yêu cầu bài toán.
· Thực hiện nhóm đôi: Chơi trò chơi: Một HS là bạn Nam, một HS là cô bán hàng cùng thực hiện theo bài toán. Sau đó đổi lại vị trí.
· GV chữa bài.
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HĐ 4. Củng cố
GV chốt lại kiến thức trong tiết dạy.
6. ÔN TẬP VỀ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng thu thập, phân loại và kiểm đếm các số liệu thống kê theo tiêu chí cho trước.
· Hoàn thiện được bảng số liệu thống kê theo số liệu thu được sau quan sát.
· Đọc, phân tích và xử lí được các số liệu trong bảng số liệu thống kê.
· Mô tả được khả năng xảy ra khi thực hiện một thí nghiệm.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong bài tập 1.
· 
Một số thăm “TRÚNG THƯỞNG” và “KHÔNG TRÚNG THƯỞNG” phục vụ bài 2 và trò chơi củng cố
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).
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HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. a) GV chiếu biểu đồ bức tranh trong bài 1 lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài. HS thảo luận nhóm đôi rồi ghi lại các số liệu:
+ Số bao gạo tẻ.
+ Số bao gạo nếp.
+ Số bao bột mì.
Có trong biểu đồ.
· Các nhóm dựa vào số liệu kiểm đếm thu được thảo luận và hoàn thiện bảng số liệu.
· GV chiếu bài làm của một số nhóm lên màn hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả làm bài ý a.
· Các bạn nhận xét – GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình.
· HS chữa bài vào VTH.
b) HS đọc đề ý b trong VTH và rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc một số HS trình bày bài làm trong VTH.
· Các bạn nhận xét – GV kết luận và chiếu đáp án trên màn hình.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2. – GV cho HS đọc đề trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· GV cho HS chơi trò “Rút thăm trúng thưởng”.
· Dựa vào kết quả của một số HS tham gia chơi, GV cho HS rút ra nhận xét:
+ Có thể lấy được phiếu trúng thưởng.
+ Có thể lấy được phiếu không trúng thưởng.
+ Không thể lấy được phiếu vừa trúng thưởng, vừa không trúng thưởng.
· GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
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HĐ 2. Củng cố
Cho HS chơi trò “Rút thăm trúng thưởng” nhưng với 4 phiếu: “TRÚNG THƯỞNG” và 4 phiếu “KHÔNG TRÚNG THƯỞNG” để trong đĩa.
7. YẾN, TẠ, TẤN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Nhận biết được các đơn vị đo yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với ki-lô-gam.
· Chuyển đổi và tính toán được với các đơn vị đo khối lượng nói trên.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các đơn vị đo yến, tạ, tấn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Các thẻ: 10 kg, 100 kg; 1 000 kg; 1 yến, 10 yến; hai thẻ 1 tạ; hai thẻ 1 tấn.
· Các slide.
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HĐ 1. Khởi động
· HS nêu các đơn vị đo khối lượng đã học: ki-lô-gam, gam. HS nêu mối quan hệ giữa ki-lô-gam và gam.
· GV cho HS quan sát tranh cây cầu trong SGK, cho HS nói về biển báo. Từ đó dẫn nhập vào bài “để đo các đồ vật nặng người ta còn dùng những đơn vị đo khối lượng như yến, tạ, tấn”.
[image: image63.png]


HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Hoạt động nhóm 4 hoặc nhóm đôi. Ghép thẻ thích hợp.
Sử dụng các thẻ đã chuẩn bị như ở phần đồ dùng dạy học ở trên để HS ghép. HS trình bày kết quả ghép.
GV chốt kết quả ghép thẻ như sau:
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· GV giới thiệu yến: Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị yến, 1 yến = 10 kg.
HS nhắc lại: 1 yến bằng 10 ki-lô-gam, 10 ki-lô-gam bằng 1 yến.
GV có thể hỏi HS: Mua 1 yến gạo tức là mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo? có 20 ki-lô-gam ngô tức là có mấy yến ngô?
· GV tiếp tục giới thiệu tạ: Để đo khối lượng các vật nặng hàng trăm ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị tạ, 1 tạ = 10 yến, 1 tạ = 100 kg.
· GV tiếp tục giới thiệu tấn bằng cách tương tự.
· GV giúp HS cảm nhận độ lớn của mỗi đơn vị đo yến, tạ, tấn bằng cách mô tả độ lớn thông qua việc dùng các đơn vị này để đo những vật có khối lượng lớn. Chẳng hạn: bao ngô nặng 3 yến, con bò nặng 2 tạ, con voi nặng 3 tấn,... (GV có thể dùng hình ảnh đồ vật thực tế).
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào phiếu thực hành, đổi chéo bài cho HS kiểm tra, GV gọi HS chữa bài. GV chiếu kết quả cả bài để HS chữa bài. Đối với HS còn lúng túng, GV có thể hướng dẫn HS đọc kĩ từng phần lựa chọn số đo khối lượng thích hợp để viết vào ô trống.
Bài 2. HS làm bài vào phiếu, đổi chéo bài cho HS kiểm tra, GV chữa bài chung cả lớp và thống nhất.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. HS thảo luận nhóm 4 để chọn đơn vị đo thích hợp với khối lượng mỗi con vật. Khuyến khích HS trao đổi tích cực. Các nhóm trình bày kết quả thảo luận và GV chốt kết quả.
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HĐ 5. Củng cố
GV có thể chuẩn bị thêm một số hình ảnh đồ vật hoặc con vật để HS dự đoạn về khối lượng đồ vật rồi ghép với thẻ chỉ số đo khối lượng thích hợp.
Hoặc tổ chức chọn thẻ Đúng – Sai:
HS quan sát một số hình ảnh đồ vật hoặc con vật rồi gắn với câu mô tả khối lượng với các đơn vị đo có thể phù hợp hoặc không phù hợp để HS chọn.
8. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Chuyển đổi và tính toán được với các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn, kg.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các đơn vị đo yến, tạ, tấn, kg.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu (nếu có).
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HĐ 1. Khởi động
GV tổ chức cho HS trả lời nhanh về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng đã học. 1 tấn = 1 tạ; 1 tạ = 10 yến, 1 yến = 10 kg, 1 kg = 1000 g.
1 tấn = 1000 kg; 1 tạ = 100 kg.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở thực hành, trao đổi các chuyển đổi với bạn ngồi cạnh.
GV tổ chức chữa bài và thống nhất kết quả.
Bài 2. HS thảo luận nhóm đôi hoặc nhóm 4 về cách đổi và trình bày kết quả đổi các đơn vị đo của nhóm mình. Khi chữa bài, GV có thể hướng dẫn HS tách số đo hai tên đơn vị thành tổng hai số đo có cùng tên “đơn vị bé” rồi tính tổng đó. Chẳng hạn:
3 yến 5 kg = 30 kg + 5 kg = 35 kg nên 3 yến 5 kg = 35 kg.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS làm bài vào vở rồi trao đổi với bạn về cách làm và kết quả. GV gọi HS lên chữa bài.
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Bài 4. HS trình bày bài giải vào vở. GV tổ chức chữa bài. Khi chữa bài lưu ý HS cần đổi đơn vị đo để phù hợp với yêu cầu của đề bài.
HĐ 4. Củng cố
HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” theo từng cặp.
· Một bạn nêu một số đo theo đơn vị đo tạ hoặc tấn rồi yêu cầu bạn đổi ra số đo khối lượng với đơn vị đo là ki-lô-gam.
· Một bạn nêu một số đo theo đơn vị đo gồm có cả tấn và tạ rồi yêu cầu bạn đổi ra số đo khối lượng với đơn vị đo là ki-lô-gam.
9. ÔN TẬP VỀ KHỐI LƯỢNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Chuyển đổi và tính toán được với các đơn vị đo khối lượng đã học.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các đơn vị đo đã học.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.
– Các thẻ: 1 000 g; 1 kg; 10 kg, 100 kg; 1 000 kg;
1 yến, 10 yến ; 1 tạ; 1 tấn đủ cho mỗi HS một thẻ.
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HĐ 1. Khởi động
GV tổ chức cho HS chơi trò kết bạn về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng đã học. Mỗi bạn cầm một thẻ, xếp thành vòng tròn, vừa đi vừa hát. Khi chủ trò hô“Kết bạn! Kết bạn”, HS hỏi “Kết gì? Kết gì?”. Chủ trò hô “Kết các số đo khối lượng bằng nhau”. HS sẽ tìm và kết bạn. Các cặp kết đúng là có kết quả như sau: 1 tấn = 1 tạ; 1 tạ = 10 yến, 1 yến = 10 kg, 1 kg = 1000 g; 1 tấn = 1000 kg ; 1 tạ = 100 kg.
GV chiếu kết quả trên lên bảng.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào vở thực hành. HS trao đổi với bạn về cách làm và kết quả. GV gọi HS lên chữa bài.
Bài 2. Thảo luận nhóm đôi để tính rồi so sánh và lựa chọn dấu thích hợp.
GV tổ chức chữa bài.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS thảo luận nhóm để tìm cách giải rồi HS làm bài cá nhân vào vở. Khi chữa bài, GV lưu ý HS phải đổi về 1 đơn vị đo rồi mới tính toán.
Bài 4. Tổ chức chơi “Rung chuông vàng”. GV có thể đặt thêm các câu kiểu như trong bài tập để HS tiếp tục chơi (nếu còn thời gian).
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HĐ 4. Củng cố
HS sắp xếp các đơn vị đo vào bảng theo thứ tự từ bé đến lớn:
	
	
	
	
	


10. TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được số trung bình cộng của nhiều số.
· Tìm được số trung bình cộng của nhiều số.
· Bước đầu vận dụng được cách tìm số trung bình cộng để xử lí các tình huống trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ (vẽ sẵn sơ đồ như trong phần bài mới).
· Các slide trình chiếu nội dung phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
Cho HS quan sát tranh trong phần bài mới (GV có thể chiếu lên bảng), mô tả tình huống: Bình thứ nhất đựng 5 l nước, bình thứ hai đựng 3 l nước, GV đặt vấn đề: Nếu chia đều lượng nước trên vào hai bình thì mỗi bình có bao nhiêu lít nước?
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HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Giới thiệu số trung bình cộng. Hình thành cách tìm số trung bình cộng của hai số.
· GV chiếu sơ đồ (hoặc treo bảng phụ đã vẽ sẵn sơ đồ) mô tả tình huống nêu trong phần Khởi động.
Cho HS quan sát sơ đồ, hướng dẫn để các em tự nêu được cách làm theo hai bước:

5 l
3 l
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



+ Tìm tổng số lít nước ở cả hai bình.
? l
? l
+ Tìm số lít nước ở mỗi bình (lấy tổng số lít nước chia cho 2).
GV ghi lên bảng (hoặc trình chiếu) cách làm (như trong SGK).
· GV giới thiệu: Bình thứ nhất có 5 l nước, bình thứ hai có 3 l nước. Nếu chia đều số nước vào hai bình thì mỗi bình có 4 l nước. Ta nói: Trung bình mỗi bình có 4 l nước.
GV nêu và ghi bảng (hoặc trình chiếu) phần nhận xét:
· Ta có (5 + 3) : 2 = 4, số 4 được gọi là số trung bình cộng của hai số 5 và 3.
· HS thảo luận nhóm đôi để tự nêu được cách tìm số trung bình cộng của hai số (như bóng nói trong SGK).
b) Hình thành cách tìm số trung bình cộng của ba, nhiều số.
· GV đưa ra bài toán (như trong SGK).
· HS thảo luận nhóm để giải bài toán.
· HS nêu cách làm, GV chốt lại. Lưu ý để nhấn mạnh: Trong bài này: Số giỏ: 3
Tổng số táo: 9 + 13 + 14
Để tìm trung bình mỗi giỏ đựng bao nhiêu quả táo, ta lấy tổng số táo chia cho số giỏ.
· GV trình chiếu hoặc ghi bài giải lên bảng (như trong SGK).
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Cho HS tự nêu quy tắc: “Tìm số trung bình cộng của nhiều số”. GV chiếu quy tắc (như trong SGK). Một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu Bài tập 1 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS tự làm bài vào VTH.
Có thể chiếu bài làm của một số HS lên màn hình. Các bạn khác nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. HS đọc kĩ bài toán, trao đổi với nhau theo nhóm đôi về cách làm.
Từng HS giải và trình bày giải vào VTH. GV quan sát, hỗ trợ HS khi gặp khó khăn. Có thể cho 1 HS lên làm bài trên bảng.
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng rồi thống nhất kết quả.
Lưu ý: Khi giải bài này, cần đổi 5 tấn = 50 tạ, rồi thực hiện tính.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc theo nhóm: đọc kĩ tình huống, trao đổi với nhau về cách làm: Tính tuổi trung bình của mỗi đội tuyển rồi so sánh.
Cá nhân tự điền kết quả vào VTH.
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm HS (nếu gặp khó khăn).
Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả. HS nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
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HĐ 5. Củng cố
· Cho HS nêu lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số.
· Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tìm nhanh số trung bình cộng của 2 hoặc 3 số.
11. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tìm được số trung bình   cộng   của nhiều số.
· Vận dụng được cách tìm số trung bình cộng để xử lí các tình huống   trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu Bài tập 1 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 3 HS làm bài vào bảng phụ.
HS trình bày bài làm của mình trên bảng phụ. Các bạn khác nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS đọc kĩ bài toán, rồi tự làm bài vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS lên màn hình.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn, cả lớp thống nhất kết quả. Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 3. HS đọc bài toán, trao đổi với nhau theo nhóm đôi về cách làm.
Từng HS giải và trình bày giải vào VTH. GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu gặp khó khăn). Có thể cho một HS lên bảng làm bài.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
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HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV chiếu nội dung bài 4 (hoặc cho HS quan sát tranh trong SGK). HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS làm việc theo nhóm: quan sát tranh mô tả tình huống, trao đổi với nhau về cách làm:
+ Tính tổng cân nặng của hai bạn Bình và Minh: 30 × 2 = 60 (kg).
+ Tính cân nặng của bạn Minh: 60 – 29 = 31 (kg)
GV có thể hướng dẫn HS vẽ sơ đồ như sau để tìm ra cách giải:
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Bình 29 kg
30 kg
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm (nếu gặp khó khăn).

Minh
? kg
30 kg
Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả. HS nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
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HĐ 3. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”, chẳng hạn với nội dung như sau:
· Tìm trung bình cộng của 2 hoặc 3 số (hoặc số đo).
· Cho trung bình cộng của hai số và một số, tìm số còn lại (Trường hợp đơn giản).
12. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
· Vận dụng được để xử lí tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu trong các HĐDH và projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
· GV đặt vấn đề: GV đưa ra bài toán thực hiện phép chia đều thành các phần bằng nhau, chẳng hạn, tổ chức hoạt động theo nhóm 5 với yêu cầu: mỗi nhóm lấy 35 que tính và chia đều số que tính cho 5 bạn trong nhóm. Hỏi mỗi bạn được mấy que tính? (mỗi bạn được 7 que tính). Để biết mỗi bạn được mấy que tính ta làm thế nào? (thực hiện phép chia: 35 : 5 = 7).
· GV giới thiệu: Chúng ta vừa làm quen với bài toán rút về đơn vị (bài toán đơn). Trong cuộc sống chúng ta thường gặp bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Từ đó chuyển tiếp vào bài mới “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị”.
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HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị:
· GV cho vài HS lần lượt đọc bài toán (trong SGK trang 18 hoặc ở slide trình chiếu trên bảng) và yêu cầu HS đọc kĩ rồi phân tích bài toán (đã cho cái gì, phải tìm cái gì?). Trên cơ sở đó GV hướng dẫn HS viết tóm tắt bài toán như ở SGK (hoặc ở slide trình chiếu trên bảng).
· GV hướng dẫn HS suy nghĩ tìm cách giải bài toán (sử dụng bóng nói của 2 bạn HS để dẫn dắt, gợi ý HS).
· Tìm số quyển vở mỗi bạn được thưởng (35 quyển vở thưởng đều cho 5 bạn) /phải làm tính gì?/ tính chia 35 : 5 = 7 (quyển vở). Đây là bài toán rút về đơn vị.
· Tìm số quyển vở hai bạn được thưởng khi biết mỗi bạn được thưởng 7 quyển vở (kết quả có từ bài toán rút về đơn vị) / phải làm tính gì?/ tính nhân: 7 × 2 = 14 (quyển vở).
· GV hướng dẫn HS trình bày bài giải như SGK (hoặc ở slide trình chiếu trên bảng)
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – Gọi một vài HS lần lượt đọc đề bài sau đó cho HS làm bài cá nhân vào VTH Toán 4. Hai bạn cạnh nhau kiểm tra kết quả làm bài của nhau.
· Có thể gọi HS nêu cách làm và HS khác nhận xét.
· GV cho HS cả lớp thống nhất kết quả làm bài.
Bài 2. – Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH Toán 4.
· HS đứng tại chỗ nêu kết quả bài làm của mình. HS nhận xét bài làm của bạn. Cả lớp thống nhất kết quả.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – Gọi một vài HS lần lượt đọc đề bài sau đó cho HS làm bài theo cặp đôi.
· Gọi HS (đại diện nhóm) lên bảng trình bày bài làm và HS khác nhận xét.

· GV cho HS cả lớp thống nhất kết quả làm bài.
[image: image89.png]


HĐ 5. Củng cố
· GV củng cố lại cách giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” và có thể khái quát hoá thường theo 2 bước như sau:
+ Bước 1: Tìm giá trị 1 phần/bài toán rút về đơn vị (thực hiện phép chia).
+ Bước 2: Tìm giá trị một số phần (thực hiện phép nhân).
· Có thể tổ chức cho HS (theo nhóm) chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn, thi giải nhanh “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ rồi đại diện nhóm giơ bảng nhóm (đã viết đáp số của bài).
13. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (tiếp theo)

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
· Vận dụng được để xử lí tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu trong các HĐDH và projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
· GV kiểm tra bài học tiết trước thông qua việc cho HS giải 1, 2 bài toán liên quan đến rút về đơn vị (vì ít thời gian, có thể dưới hình thức trắc nghiệm).
· Từ đó GV đề cập tới một dạng khác cũng là bài toán liên quan đến rút về đơn vị nhưng có thể xem là bài toán ngược với bài toán rút về đơn vị. Đó là bài học hôm nay.
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HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo):
· GV cho một vài HS lần lượt đọc bài toán (ở slide trình chiếu trên bảng hoặc trong SGK trang 19) và yêu cầu HS đọc kĩ rồi phân tích bài toán (đã cho cái gì, phải tìm cái gì?).
· GV hướng dẫn HS viết tóm tắt bài toán:
24 m: 8 bộ 18 m: ... bộ?
· GV hướng dẫn HS suy nghĩ tìm cách giải bài toán (sử dụng bóng nói của 2 bạn HS để dẫn dắt, gợi ý HS).
+ Tìm số mét vải may một bộ quần áo? (24 m vải may 8 bộ quần áo như nhau) /phải làm tính gì?/ tính chia 24 : 8 = 3 (m). Đây là bài toán rút về đơn vị).
+ Tìm số bộ quần áo may được với 18 mét vải khi biết may 1 bộ quần áo hết 3 mét vải (kết quả có từ bài toán rút về đơn vị)/ phải làm tính gì?/ tính chia 18 : 3= 6 (bộ).
· GV hướng dẫn HS trình bày bài giải như SGK (hoặc ở slide trình chiếu trên bảng).
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – Gọi một vài HS lần lượt đọc đề bài.
· GV có thể gợi ý, dẫn dắt HS qua 2 bước:
+ Bước 1: Muốn biết 36 quả táo xếp đều được vào mấy đĩa thì phải tìm mỗi đĩa xếp mấy quả táo?/ 30 : 5 = 6 (quả).
+ Bước 2: 6 quả táo xếp vào 1 đĩa thì 36 quả táo xếp đều được vào mấy đĩa?/ 36 : 6 = 6 (đĩa).
· Sau đó cho HS làm bài cá nhân vào VTH Toán 4. Hai bạn cạnh nhau kiểm tra kết quả làm bài của nhau.
· Có thể gọi HS nêu cách làm và HS khác nhận xét.
· GV cho HS cả lớp thống nhất kết quả làm bài.
Bài 2. – Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH Toán 4.
· HS đứng tại chỗ nêu kết quả bài làm của mình. HS nhận xét bài làm của bạn. Cả lớp thống nhất kết quả.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – Gọi một vài HS lần lượt đọc đề bài rồi cho HS làm bài theo nhóm đôi.
· Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm và HS khác nhận xét.
· GV nhận xét, kết luận.
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HĐ 5. Củng cố
· GV củng cố lại bài học, có thể khái quát hoá theo 2 bước sau:
+ Bước 1: Tìm giá trị 1 phần/bài toán rút về đơn vị (thực hiện phép chia).
+ Bước 2: Tìm số phần (thực hiện phép chia).
· Có thể tổ chức cho HS (theo nhóm) thi “Ai nhanh, ai đúng” để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn, thi giải dạng bài toán vừa học, rồi đại diện nhóm giơ nhanh bảng nhóm (đã viết đáp số của bài).
14. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Giải thành thạo bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
· Vận dụng được để giải quyết một số tình huống, vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu các bài tập và projector, máy chiếu đa năng (nếu có).
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HĐ 1. Khởi động
· GV cho một vài HS nhắc lại cách giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” (2 dạng) thường theo 2 bước như sau:
Dạng 1:
+ Bước 1: Tìm giá trị 1 phần/rút về đơn vị (thực hiện phép chia).
+ Bước 2: Tìm giá trị một số phần (thực hiện phép nhân). Dạng 2:
+ Bước 1: Tìm giá trị 1 phần/rút về đơn vị (thực hiện phép chia).
+ Bước 2: Tìm số phần (thực hiện phép chia).
· GV nhận xét và chuyển tiếp vào Bài 14. LUYỆN TẬP.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu bài tập 1 trong SGK lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài. HS làm vào VTH.
· GV chọn bài làm của một số HS chiếu lên màn hình hoặc cho HS làm trên bảng.
· GV yêu cầu HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu HS nêu các bước làm và ở bước 2 thực hiện phép tính gì? (phép tính nhân/ Tìm giá trị một số phần).
· GV chốt lại cách làm.
Bài 2. – Cho HS nêu yêu cầu bài toán rồi tổ chức HS trao đổi nhóm đôi.
· HS làm vào VTH.
· Chữa bài: Để khoanh vào câu trả lời đúng ta phải làm như thế nào? (giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” với 2 bước).
· GV chốt cách làm.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu bài tập 3 trong SGK lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình hoặc cho HS làm trên bảng.
· GV yêu cầu HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
· GV yêu cầu HS nêu các bước làm và ở bước 2 thực hiện phép tính gì? (phép tính chia/ Tìm số phần).
· GV chốt lại cách làm.
Bài 4. – Cho HS nêu yêu cầu bài toán rồi tổ chức HS trao đổi nhóm đôi.
· HS làm vào VTH.
· GV gọi lần lượt vài ba HS đứng tại chỗ nêu kết quả bài làm, HS khác nhận xét bài làm của bạn.
· Chữa bài: Để tìm được số phù hợp ta phải làm như thế nào? (giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” với 2 bước).
· GV chốt cách làm.
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HĐ 4. Củng cố
· GV củng cố lại cho HS cách giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” (2 dạng) thường theo 2 bước như sau:
+ Bước 1: Tìm giá trị 1 phần (thực hiện phép chia)/rút về đơn vị.
+ Bước 2: Tìm giá trị một số phần (thực hiện phép nhân) hoặc
Bước 2: Tìm số phần (thực hiện phép chia).
Lưu ý: 2 dạng giống nhau ở bước 1 và khác nhau ở bước 2.
· Hoặc có thể cho HS chơi trò “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài toán liên quan đến rút về đơn vị với hình thức trắc nghiệm, trong đó 2 bài toán ở bước 2 thực hiện phép nhân, 1 bài toán ở bước 2 thực hiện phép chia.
15. BIỂU THỨC CHỨA MỘT CHỮ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận được các biểu thức chứa một chữ.
· Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số cụ thể.
· 
Vận dụng được trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· 
Ảnh động thể hiện cảnh thêm lần lượt 1, 2, ..., 4 quả cam vào 5 quả cam đã có sẵn. (hoặc tranh vẽ mô tả như SGK).
· Có tạo hiệu ứng để lần lượt 1 quả cam, 2 quả cam,... 4 quả cam bay vào giỏ bên phải.
· VTH Toán 4.
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HĐ 1. Khởi động
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GV cho HS làm quen tình huống khởi động: có 1 cây táo, dưới gốc có 1 giỏ có 5 quả.
Một giỏ bên cạnh chưa có quả nào. Dưới bức tranh 5 +
.
HS quan sát và phân tích: đã hái được 5 quả cam. GV viên nêu tình huống, giỏ bên phải đã đầy, giỏ thứ hai chưa có quả nào. Bây giờ, em quan sát và nêu phép cộng tương ứng.
Hiệu ứng: có các trường hợp lần lượt như sau:
Có 1 quả rơi xuống giỏ thứ hai;
Học sinh nêu phép cộng tương ứng;
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Có 2 quả rơi xuống giỏ thứ hai;
đồng thời xuất hiện lần lượt các số 1, 2, 3 trong Có 3 quả rơi xuống giỏ thứ hai;
ô trống của biểu thức 5 +
GV em nhận xét gì về tổng này:
HS: Số hạng thứ nhất không đổi. Số hạng thứ hai thay đổi (là 1, 2 hay 3).
GV đặt vấn đề ta sẽ tìm hiểu cách viết tổng này dưới dạng mới, cho phép số hạng thứ hai có thể nhận giá trị khác nhau.
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HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Giới thiệu về biểu thức chứa chữ.
GV cho HS quan sát bảng tương tự SGK:
Hãy nêu biểu thức thích hợp thay cho ô trống ở bảng sau: (theo mẫu)
	Số cam hái lúc đầu
	Số cam hái thêm
	Tổng số cam hái được

	5
	1
	5 + 1

	5
	2
	.............. 

	5
	4
	.............. 

	... 
	... 
	... 

	5
	a
	.............. 


· HS nhận xét và nêu các biểu thức 5 + 2; 5 + 4 (GV cho hiện kết quả trên màn hình).
· GV nếu số cam hái thêm là a thì biểu thức phải viết là gì?
· HS nêu: nếu thêm a quả cam thì biểu thức tính tổng số cam là 5 + a. GV 5 + a được gọi là biểu thức chứa một chữ, chữ ở đây là chữ a.
GV cho học sinh tìm hiểu về giá trị biểu thức:
GV hướng dẫn học sinh như SGK:
Nếu a = 1 thì 5 + a = 5 + 1 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 5 + a với a = 1. Nếu a = 2 thì 5 + a = 5 + 2 = 7; 7 là giá trị của biểu thức 5 + a với a = 2. GV gợi ý HS nêu được câu khái quát:
Với biểu thức 5 + a, mỗi lần thay chữ a bằng một số, ta tính được một giá trị của biểu thức đó.
GV. Vừa rồi ta vừa làm quen với biểu thức chứa chữ a. Em hãy suy nghĩ và nêu ví dụ về biểu thức chứa chữ b, chữ, c, chữ m, chữ n.
HS thảo luận và nêu, GV ghi bảng với mỗi biểu thức, GV cùng HS nhận xét có được hay không.
GV chốt như SGK:
· 2 × m; b – 10; c : 5;... cũng gọi là những biểu thức chứa một chữ.
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH lần lượt theo bốn ý trong bài.
a) n – 10 với n = 47
Giá trị của biểu thức n – 10 với n = 47 là: 47 – ...... = ................................ 
b) p : 3 với p = 27
Giá trị của biểu thức p : 3 với p = 27 là:
.................................................... 
GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm. Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
	Biểu thức
	4 + a
	2 × a
	120 – a
	a : 2

	Giá trị của a
	6
	9
	100
	112

	Tính giá trị của biểu thức
	4 + 6 = 10
	.............. 
	.............. 
	.............. 


· Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS làm việc thảo luận theo cặp, điền số thích hợp vào VTH, sau đó thống nhất kết quả trên lớp.
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Anh Lâm nhiều hơn An 5 tuổi. Hãy viết theo mẫu:
	Tuổi của An
	Tuổi của anh Lâm

	5
	5 + 5 = 10

	10
	........................ 

	12
	........................ 

	a
	........................ 
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HĐ 5. Củng cố
Chọn 1 trong hai trò chơi:
Trò chơi 1: Trò chơi“Rung chuông vàng”, “Tìm giá trị của biểu thức”: trên màn hình xuất hiện lần lượt biểu thức chứa 1 chữ (chẳng hạn chữ a, b, m, n, ... và giá trị cụ thể của chữ, chẳng hạn a = 2; b = 5, ...).
HS nêu giá trị của biểu thức.
Trò chơi 2: Cho HS chơi trò chơi: nghĩ ra biểu thức có một chữ, đố bạn tính giá trị biểu thức. Ghi lại kết quả vào vở.
GV giám sát và hỗ trợ HS khi cần thiết.
16. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số cụ thể.
· Vận dụng được trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Các bảng phóng to như vở học toán.
· PowerPoint và hiệu ứng tương ứng khi chữa các bài tập.
· Hình ảnh phóng to hình vuông cạnh a.
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” hoặc trò chơi khác với nội dung tính giá trị biểu thức chứa một chữ.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, nêu rõ chữ trong biểu thức, cách tính giá trị biểu thức với n = 31. Sau đó từng HS làm bài, viết vào VTH.
GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
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Bài 2. GV cho HS quan sát bảng, phân tích mẫu. Sau đó từng HS tính giá trị biểu thức, điền kết quả vào ô trống (
) trong bảng ở VTH.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, HS làm việc theo nhóm, thảo luận cách tính chu vi hình vuông cạnh a, đề xuất công thức tính chu vi hình vuông cạnh a.
GV cho các nhóm HS nêu kết quả thảo luận và chốt công thức.
Cả lớp thống nhất kết quả tính chu vi hình vuông khi a = 5 cm và a = 10 cm.
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HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm, chơi trò chơi theo hướng dẫn của VTH, điền số thích hợp vào bảng trong VTH, sau đó báo cáo kết quả trên lớp: Biểu thức của nhóm tự nghĩ ra là gì, nêu kết quả tính giá trị biểu thức khi tung xúc xắc.
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HĐ 4. Củng cố
Có thể tổ chức trò chơi theo nội dung tìm giá trị biểu thức chứa 1 chữ.
17. BIỂU THỨC CHỨA HAI CHỮ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận được các biểu thức chứa hai chữ.
· Tính được giá trị của biểu thức chứa hai chữ khi thay các chữ bằng số cụ thể.
· Vận dụng được trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phóng to như phần lí thuyết SGK
· Máy chiếu.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
[image: image112.png]


HĐ 1. Khởi động
GV đặt vấn đề: ta đã làm quen với biểu thức chứa một chữ, ta sẽ tìm hiểu về biểu thức chứa hai chữ.
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GV nêu bài toán:
Lan có

bút chì, Hải có

bút chì. Hai bạn có tất cả

bút chì.
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Hãy nêu biểu thức thích hợp thay cho Biểu thức:
Yêu cầu HS nêu bài toán, thay cho

ở bảng sau (theo mẫu).
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bằng các số thích hợp.
HS phát biểu, GV thay các số liệu vào các ô trống theo phát biểu của mỗi HS (dùng hiệu ứng PowerPoint).
GV cho HS quan sát bảng tương tự SGK:
	Số bút chì của Lan
	Số bút chì của Hải
	Số bút chì của hai bạn

	3
	1
	3 + 1

	4
	3
	.......... 

	2
	7
	.......... 

	... 
	... 
	... 

	a
	b
	.......... 


· GV: nếu số bút chì của Lan là a, số bút chì của Hải là b, thì biểu thức thể hiện số bút chì cả hai bạn phải viết như thế nào?
· HS nêu: Biểu thức thể hiện số bút chì của cả hai bạn là a + b. GV: Ta có thể nói a + b là biểu thức chứa mấy chữ?
HS nêu: a + b là biểu thức chứa hai chữ, chữ ở đây là chữ a và chữ b. GV cho học sinh tìm hiểu về giá trị biểu thức:
GV hướng dẫn học sinh như SGK:
Nếu a = 3 và b = 1 thì a + b = 3 + 1 = 4; 4 là một giá trị của biểu thức a + b. GV gợi ý HS nêu được câu khái quát:
Mỗi lần thay các chữ a và b bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.
GV: Cho HS tự nêu các biểu thức chứa hai chữ khác nhau. GV nêu như SGK:
· c × d; 5 × t – n;... cũng gọi là những biểu thức chứa hai chữ.
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH.
	a
	b
	a + b

	20
	30
	................ 

	70
	80
	................ 

	500
	200
	................ 


GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó từng HS làm bài vào VTH. Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm về cách tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b. Điền số thích hợp vào VTH, sau đó thống nhất kết quả trên lớp.
GV chốt công thức tính chu vi của hình chữ nhật.
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HĐ 5. Củng cố
Chọn 1 trong hai trò chơi:
Trò chơi: Trò chơi “Rung chuông vàng”, “Tính giá trị của biểu thức”: trên màn hình xuất hiện lần lượt biểu thức chứa 2 chữ (chẳng hạn chữ a và b; m và n; ... và giá trị cụ thể của chữ, chẳng hạn a = 2 và b = 5,...).
HS tính rồi nêu giá trị của biểu thức.
18. BIỂU THỨC CHỨA BA CHỮ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận được các biểu thức chứa ba chữ.
· Tính được giá trị của biểu thức chứa ba chữ khi thay các chữ bằng số cụ thể.
· Vận dụng được trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phóng to như phần lí thuyết SGK.
· Máy chiếu.
· VTH Toán 4.
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HĐ 1. Khởi động
GV đặt vấn đề: ta đã làm quen với biểu thức chứa một chữ, ta sẽ tìm hiểu về biểu thức chứa hai chữ.
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GV nêu bài toán:
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Bình có bút chì. Biểu thức:

bút chì, Mai có

bút chì, Minh có

bút chì. Ba bạn có tất cả
Yêu cầu HS nêu bài toán, thay cho số bút chì.

bằng các số thích hợp. Nêu biểu thức tính tổng
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HS phát biểu, GV thay các số liệu vào các ô trống ( (dùng hiệu ứng PowerPoint).

) theo phát biểu của mỗi HS
GV cho HS quan sát bảng tương tự SGK:
	Số bút chì của Bình
	Số bút chì của Mai
	Số bút chì của Minh
	Số bút chì của ba bạn

	3
	1
	2
	3 + 1 + 2

	4
	3
	4
	......................... 

	2
	2
	1
	......................... 

	... 
	... 
	... ..
	... 

	a
	b
	c
	a + b + c


· GV: Nếu số bút chì của Bình là a, số bút chì của Mai là b, số bút chì của Minh là c thì biểu thức thể hiện số bút chì cả ba bạn phải viết như thế nào?
· HS nêu: Biểu thức thể hiện số bút chì của cả hai bạn là a + b + c GV: Ta có thể nói a + b + c là biểu thức chứa mấy chữ?
HS nêu: a + b + c là biểu thức chứa ba chữ, chữ ở đây là chữ a, chữ b và chữ c. GV cho học sinh tìm hiểu về giá trị biểu thức.
HS tự nêu như SGK:
Nếu a = 3, b = 1 và c = 2 thì a + b + c = 3 + 1 + 2 = 6; 6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
GV gợi ý HS nêu được câu khái quát:
Mỗi lần thay các chữ a, b, c bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.
GV. Cho HS tự nêu các biểu thức chứa ba chữ khác nhau. GV nêu như SGK:
· d × e – g; m + n : p;... cũng gọi là những biểu thức chứa ba chữ.
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH.
	a
	b
	c
	a + b – c

	10
	40
	5
	........................... 

	70
	80
	23
	........................... 

	200
	700
	150
	........................... 


GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
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Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó từng HS làm bài vào VTH. Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS chơi theo nhóm; Điền kết quả vào chỗ trống (...) ở VTH. Biểu thức có các chữ a, b, c được đưa ra là: ................................. 
Điền kết quả vào bảng:
	
	a
	b
	c
	Giá trị của biểu thức
............................ 

	Lần gieo xúc xắc 1
	............ 
	............ 
	............ 
	....................................... 

	Lần gieo xúc xắc 2
	............ 
	............ 
	............ 
	....................................... 

	Lần gieo xúc xắc 3
	............ 
	............ 
	............ 
	....................................... 

	.............................. 
	............ 
	............ 
	............ 
	....................................... 

	.............................. 
	............ 
	............ 
	............ 
	....................................... 
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HĐ 5. Củng cố
GV cho HS nêu các ví dụ về:
a) Biểu thức chứa 1 chữ.
b) Biểu thức chứa 2 chữ.
c) Biểu thức chứa 3 chữ.
GV cho HS thảo luận: biểu thức a + 3 × a là biểu thức chứa mấy chữ? HS thảo luận (Đây là biểu thức chứa 1 chữ – chữ a).
19. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tính được giá trị của biểu thức chứa hai, ba chữ khi thay chữ bằng số cụ thể.
· Vận dụng được trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Các bảng phóng to như vở học toán.
· PowerPoint và hiệu ứng tương ứng khi chữa các bài tập.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” hoặc trò chơi khác với nội dung tính giá trị biểu thức chứa ba chữ.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập Bài 1. GV cho HS tự làm:
	a)
	a
	b
	a – b + 20

	
	8
	2
	8 – 2 + 20 = 26

	
	29
	7
	.................................. 

	
	350
	40
	.................................. 


	b)
	c
	d
	e
	(c + d) × e

	
	25
	15
	2
	............................. 

	
	37
	33
	5
	............................. 

	
	200
	300
	4
	............................. 


HS kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. GV cho HS tự làm. Sau đó kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
[image: image133.png]


HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. a) GV cho HS nêu yêu cầu của bài, HS làm việc theo nhóm, thảo luận cách tính diện tích hình vuông chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b, đề xuất công thức tính diện tích. GV cho các nhóm HS nêu kết quả thảo luận và chốt công thức.
b) HS nêu kết quả phép tính diện tích hình chữ nhật cụ thể.
Bài 4. a) GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm, cách xác định công thức tính chu vi tam giác có các cạnh dài lần lượt là a, b, c (cùng một đơn vị đo). Sau đó chốt công thức rồi vận dụng tính chu vi tam giác cụ thể ở ý b).
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HĐ 4. Củng cố (có thể dùng trò chơi)
GV giúp HS hệ thống lại về: biểu thức chứa 1 chữ, 2 chữ, 3 chữ. Nêu ví dụ và tính giá trị biểu thức khi thay các chữ bằng số cụ thể.
20. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Chuyển đổi và tính toán được với các đơn vị đo khối lượng đã học.
· Tính được giá trị của biểu thức chứa chữ.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các đơn vị đo đã học và các dạng bài toán rút về đơn vị và tìm số trung bình cộng.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
Trò chơi “Rung chuông vàng”: thực hiện chuyển đổi với số đo khối lượng đã học, chẳng hạn: 1 tấn = 1 tạ; 1 tạ = 10 yến, 1 yến = 10 kg, 1 kg = 1 000 g; 1 tấn = 1 000 kg;
1 tạ = 100 kg.
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HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào vở thực hành. HS trao đổi với bạn về cách làm và kết quả. GV gọi HS lên chữa bài. GV lưu ý các trường hợp đổi hai đơn vị đo.
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Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào VTH. HS trao đổi với bạn về cách làm và kết quả. GV gọi HS lên chữa bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS thảo luận nhóm để tìm cách giải: Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu tìm gì? Bài toán thuộc dạng toán gì? (Tìm số trung bình cộng), Cách giải dạng toán này thế nào?
Khi chữa bài, GV lưu ý HS nhận dạng loại toán và cách giải dạng toán đó.
Bài 4. HS thảo luận nhóm để tìm cách giải: Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu tìm gì? Bài toán thuộc dạng toán gì? (Rút về đơn vị dạng thứ nhất), Cách giải dạng toán này thế nào?
Khi chữa bài, GV lưu ý HS nhận dạng loại toán và cách giải dạng toán đó.
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Bài 5. HS tự làm bài vào vở. Khi chữa bài, GV lưu ý HS nhận dạng toán (rút về đơn vị dạng thứ hai) và cách giải dạng toán đó.
HĐ 4. Củng cố
GV gợi ý để HS nhắc lại cách giải các dạng toán tìm số trung bình cộng và hai dạng toán rút về đơn vị.
CHỦ ĐỀ 2: SỐ TỰ NHIÊN CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
21. CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu đọc, viết và nhận biết được cấu tạo các số có tới sáu chữ số.
· Bước đầu vận dụng được trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ kẻ sẵn bảng như trong phần bài mới, bài tập 1.
– Các thẻ số 100 000, 10 000, 1 000, ...
(như trong phần bài mới)
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
· GV cho HS quan sát bản đồ tỉnh Thừa Thiên Huế (chiếu lên màn hình hoặc xem SGK), trên đó có ghi dân số của hai huyện Phong Điền và Phú Lộc năm 2019.
· Cho HS nêu số dân của huyện Phong Điền năm 2019 (87 781 người).
· GV hỏi: “Thế còn huyện Phú Lộc có bao nhiêu người?”. Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
[image: image140.png]


HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV trình chiếu (hoặc treo) bảng như trong SGK (chưa gắn các thẻ số và chưa điền số).
GV gắn các thẻ số 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10, 1 vào các cột tương ứng trong bảng (hoặc trình chiếu) như trong SGK.
Yêu cầu HS cho biết: Có mấy trăm nghìn? Có mấy chục nghìn? Có mấy nghìn? Có mấy trăm? Có mấy chục? Có mấy đơn vị?
GV lần lượt điền số vào các ô ở dòng cuối trong bảng.
· Có thể cho HS thảo luận nhóm đôi để viết số vừa lập được: 129 846.
GV hướng dẫn cách đọc số (đọc tương tự như với số có 5 chữ số). Cho một số HS đọc lại số đó.
Từ đó, HS nêu: “Năm 2019, huyện Phú Lộc có một trăm hai mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi sáu người.”
· GV cho HS luyện đọc một vài số có 6 chữ số khác.
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HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn bảng như trong bài tập. Cho HS nêu yêu cầu của bài.
Cho 1 HS lên làm bài trên bảng phụ, lần lượt theo ý a và b. Cả lớp làm vào VTH. Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH.
Gọi HS lên trình bày kết quả. Lưu ý việc đọc các số có chữ số 0 ở giữa. Các bạn khác nhận xét. GV kết luận.
Bài này nhằm rèn kĩ năng đọc, viết số.
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HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV có thể chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS xem trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi: quan sát tranh, xác định giá tiền nồi cơm điện trước khi giảm giá, sau khi giảm giá rồi ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
[image: image143.png]


HĐ 5. Củng cố
Có thể tổ chức cho HS luyện “chính tả toán” để củng cố về đọc, viết số như sau: GV đọc số, HS phải viết số đó; GV viết số, HS phải đọc số đó.
Cũng có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoạt động này.
22. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc, viết; nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng, cấu tạo thập phân của số có tới sáu chữ số.
· Vận dụng được trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1, 2, 4.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Thực hành – luyện tập
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Bài 1. GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn bảng như trong bài tập. Cho HS nêu yêu cầu của bài (Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống (
)).
Cho 1 HS lên làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm vào VTH.
Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. HS chữa bài trong VTH (nếu sai).
Bài 2. GV cho HS quan sát dãy số biểu diễn các số tròn trăm nghìn (phần a) và tia số biểu diễn các số tròn trăm (phần b).
Có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi: quan sát, nhận xét về các số phải điền vào chỗ trống (...) và điền các số tròn trăm nghìn (phần a), tròn trăm (phần b) thích hợp vào chỗ trống (...).
Có thể chiếu bài của một số nhóm.
Gọi đại diện của nhóm đó trình bày kết quả và giải thích. Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b.
Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
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HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV chiếu bài tập lên màn hình hoặc treo bảng phụ (đã kẻ sẵn bảng như trong BT4).
HS nêu yêu cầu của bài.
HS có thể thực hiện theo nhóm đôi: quan sát bảng, đọc thông tin trong bảng, xác định số dân ở mỗi quận (ghi trong bảng) của thành phố Hải Phòng.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: GV cũng có thể hỏi HS, chẳng hạn: “Quận nào có một trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm linh chín người?”, ... 
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HĐ 3. Củng cố
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi ”Ai nhanh ai đúng” theo cặp để củng cố về các số có tới sáu chữ số, chẳng hạn như sau:
· Cho một số có 6 chữ số, nêu số đó gồm mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.
· Cho một số có 6 chữ số, xác định chữ số bất kì trong số đó thuộc hàng nào.
· Biết số trăm nghìn, số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của một số, viết số đó.
............................... 
23. HÀNG VÀ LỚP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Nhận biết được lớp đơn vị, lớp nghìn; các hàng trong mỗi lớp.
· Bước đầu nhận biết được vị trí của từng chữ số trong một số theo hàng và lớp.
· Bước đầu vận dụng được trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ kẻ sẵn bảng như trong phần bài mới, bài tập 1.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
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HĐ 1. Khởi động
· GV cho HS quan sát tranh vẽ kèm thông tin về dân số của dân tộc Êđê năm 2019 (chiếu lên màn hình hoặc xem SGK).
· GV chỉ vào số chỉ số dân của dân tộc Êđê năm 2019 (398 671), gọi HS đọc số đó (ba trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi mốt).
· Có thể cho HS đọc thêm một vài số có 5, 6 chữ số, chẳng hạn: 106 320, 45 936, ... GV đọc lại những số này, với mỗi số đều nhấn vào tiếng “nghìn”
· GV đặt vấn đề: “Tại sao lại đọc như thế nhỉ?”. Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV cho HS nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
· GV trình chiếu (hoặc treo) bảng sau:
· Lớp
	Số
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	Hàng trăm nghìn
	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị

	398 671
	................. 
	................. 
	.............. 
	.............. 
	.............. 
	.............. 


Cho HS nêu và điền số vào các ô trống (
) trong bảng.
· GV chỉ vào bảng và giới thiệu: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn. Như vậy, mỗi lớp gồm 3 hàng.
Từ đó, đưa ra bảng như trong SGK (thêm dòng ghi các lớp so với bảng trên).
	Số
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	Hàng trăm nghìn
	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị

	398 671
	3
	9
	8
	6
	7
	1


· Cho HS nêu lại: Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm 3 hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
· GV cho HS phân tích số 398 671 theo các lớp như sau:
398 671
Lớp nghìn Lớp đơn vị
· HS đọc lại số trên.
· GV lưu ý:
+ Khi đọc số, ta tách số thành từng lớp. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới 3 chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.
+ Khi viết các số có nhiều chữ số nên viết sao cho khoảng cách giữa hai lớp hơi rộng hơn một chút.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn bảng như trong bài tập. Cho HS nêu yêu cầu của bài (Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống).
Cho 1 HS lên làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm vào VTH.
Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. HS chữa bài trong VTH (nếu sai).
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b.
Gọi HS lên trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV kết luận.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV có thể chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS xem trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi: quan sát tranh, nêu giá tiền chiếc ba lô (phần a). Từ đó xác định số tờ mỗi loại (100 000 đồng, 10 000 đồng) mẹ cần đưa cô bán hàng để vừa đủ 230 000 đồng (phần b).
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với câu b, HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau, chẳng hạn: 2 tờ 100 000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng; 1 tờ 100 000 đồng và 13 tờ 10 000 đồng; 23 tờ 10 000 đồng. GV chấp nhận tất cả các phương án đó, tuy nhiên nên hướng HS vào phương án đầu.
HĐ 5. Củng cố
· Cho HS nêu lại các hàng trong mỗi lớp đơn vị, lớp nghìn.
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi ”Ai nhanh ai đúng” để củng cố về các số có tới sáu chữ số, chẳng hạn như sau: Cho một số có 6 chữ số, xác định chữ số bất kì trong số đó thuộc hàng nào, lớp nào; ...
24. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được vị trí của từng chữ số trong một số theo hàng và lớp.
· Viết được một số có tới 6 chữ số thành tổng các trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
· Viết được một số khi biết cấu tạo thập phân của nó.
· Vận dụng được trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b.
Có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi (một bạn hỏi, bạn kia trả lời). Gọi HS lên trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV kết luận.
Bài 2. Cho HS nêu yêu cầu của bài.
Hướng dẫn HS thực hiện một bài mẫu chung cả lớp.

Sau đó HS tự làm bài vào VTH.
Có thể chiếu bài của một số HS, yêu cầu giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b, c.
Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
Lưu ý: Bài này cũng có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS quan sát tranh, đọc các thông tin nêu trong bài tập ở SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS có thể thảo luận theo nhóm: quan sát tranh, thấy rằng 1 hộp có 10 lọ (hay 1 chục lọ), 1 lọ có 1000 viên (1 nghìn viên). Như vậy 1 hộp có 1 chục nghìn viên, 3 lọ có 3 nghìn viên. Vậy tất cả có 1300 viên thuốc.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi ”Ai nhanh ai đúng” theo cặp để củng cố về các số có tới sáu chữ số, chẳng hạn như sau:
· Cho một số có đến 6 chữ số, xác định chữ số bất kì trong số đó thuộc hàng nào, lớp nào.
· Cho một số có đến 6 chữ số, nêu số đó gồm mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.
· Biết số trăm nghìn, số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của một số, viết số đó.
......................... 
25. TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các số thuộc lớp triệu.
· Đọc, viết các số trong phạm vi lớp triệu.
· Sử dụng được các số trong phạm vi lớp triệu trong những tình huống thực tế.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng ở phần b) được thêm 1 dòng trống.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
HS hoạt động nhóm đôi: Một HS đọc các số tròn trăm nghìn từ 1 trăm nghìn đến 10 trăm nghìn. Một HS ghi lại các số bạn vừa đọc.
GV đố HS số 10 trăm nghìn còn gọi là số nào? Từ đó dẫn dắt vào bài.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Tìm hiểu các số 1 triệu; 10 triệu; 100 triệu.
HS hoạt động nhóm đôi: Cá nhân HS đọc nội dung phần trong khung xanh ở SGK. Sau đó một bạn đọc số, một bạn viết số: 1 triệu; 10 triệu; 100 triệu.
Hai HS đổi lại vai trò cho nhau.
GV chốt lại nội dung như trong khung xanh.
b) Tìm hiểu về lớp triệu.
GV chiếu bảng hoặc treo bảng kẻ sẵn như trong SGK để giới thiệu về các nội dung trong bảng. GV đọc số đã cho rồi gọi một vài HS đọc lại số đó.
GV đọc lại số đã cho chú ý nhấn mạnh khi đọc đến tiếng “triệu”, “nghìn”,... chỉ vào bảng để giới thiệu từng chữ số trong số đó thuộc lớp nào.
Và giới thiệu cụm ba số cùng thuộc 1 lớp qua sơ đồ sau:
218 453 976
Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị
GV cho HS biết việc phân chia các lớp giúp cho việc đọc các số có nhiều chữ số dễ dàng hơn. GV hoặc HS nêu một số có đến 9 chữ số, GV hoặc HS viết số đó vào phần trống của bảng đã chuẩn bị.
GV yêu cầu HS viết từng chữ số vào ô thích hợp rồi nêu các chữ số nào thuộc lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cá nhân HS làm bài vào vở thực hành, trao đổi với bạn bên cạnh, đố nhau đọc các số vừa viết được.
Bài 2. HS làm bài vào phiếu, GV tổ chức chữa bài. Lưu ý khi chữa bài, GV cần yêu cầu HS đọc từng số và trả lời câu hỏi: ở mỗi số, các chữ số nào thuộc lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. HS đọc số dân của mỗi nước ở trong bảng rồi hoạt động nhóm đôi: hỏi đáp, chẳng hạn: Năm 2019, nước Việt Nam có bao nhiêu người?
HĐ 5. Củng cố
GV yêu cầu HS trả lời trong số chỉ số dân của mỗi nước, các chữ số nào thuộc lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
26. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các số thuộc lớp triệu.
· Đọc, viết các số trong phạm vi lớp triệu.
· Sử dụng được các số trong phạm vi lớp triệu trong những tình huống thực tế.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu, slide trò chơi (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tổ chức trò chơi “Những con số bí ẩn”. GV chiếu câu hỏi nhiều lựa chọn, HS cả lớp dùng thẻ A, B, C, D để chọn. Các câu hỏi có thể là: 1) Chữ số 8 trong số 18 923 400 thuộc lớp nào? A. Lớp triệu, B. Lớp nghìn, C. Lớp đơn vị. 2) Chữ số 9 trong số 18 923 400 có giá trị là .... 
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS hoạt động theo nhóm đôi, một người viết số, một người đọc số rồi đổi vai cho nhau. Sau đó, GV gọi 1, 2 bạn đọc, viết số cho cả lớp theo dõi.
Bài 2. HS làm bài vào vở thực hành rồi đổi chéo cho bạn kiểm tra. GV chiếu bài học sinh hoặc gọi HS lên bảng chữa bài.
Bài 3. GV có thể tiếp tục tổ chức trò chơi “Những con số bí ẩn” như ở phần khởi động.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS lắng nghe GV đọc nội dung trong khung thông tin. HS lắng nghe để trả lời câu hỏi. GV có thể đọc 2 – 3 lần, yêu cầu HS chú ý lắng nghe để viết ra những con số nghe được.
HĐ 4. Củng cố
GV đề nghị mỗi HS tự viết ra một số có ít nhất 7 chữ số. Sau đó, hai bạn ngồi cạnh nhau hỏi đáp, chẳng hạn: Bạn hãy đọc số tôi vừa viết; các chữ số nào thuộc lớp triệu? ...
27. SO SÁNH SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
So sánh được các số trong phạm vi lớp triệu.
· Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu).
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Slide bài mới.
· Thẻ số cho các nhóm.
· Máy chiếu (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Yêu cầu HS nêu cách so sánh hai số 32 342 và 4 487; 23 659 và 27 596. GV nhắc lại số chữ số của hai số và cách so sánh rồi dẫn vào bài.
HS quan sát tranh và đọc bóng nói trong phần khởi động ở SGK, dự đoán cách so sánh.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) So sánh hai số khác số chữ số.
Ví dụ 1: GV hỏi HS các số 854 131 và 1 463 726 gồm mấy chữ số, nêu cách so sánh tương tự như cách so sánh hai số khác số chữ số trong phạm vi các số đã học. HS trả lời cho câu hỏi ở phần Khởi động: Dân số tỉnh Phú Thọ nhiều hơn dân số tỉnh Hoà Bình.
HS nhắc lại cách so sánh hai số khác số chữ số trong phạm vi lớp triệu.
b) So sánh hai số có cùng số chữ số.
Ví dụ 2: HS tự nêu cách so sánh tương tự như cách so sánh hai số có cùng chữ số trong phạm vi các số đã học, nhấn mạnh “chữ số ở hàng triệu giống nhau nên ta phải so sánh chữ số ở hàng trăm nghìn, ta có 0 < 9”. HS kết luận: 8 053 663 < 8 993 082 hay
8 993 082 > 8 053 663.
· GV chốt lại cách làm, lưu ý chỉ là số có nhiều chữ số hơn thì phải so sánh cẩn thận tránh nhầm chữ số ở các hàng.
· GV có thể hỏi thêm HS về cấu tạo số theo lớp. Chẳng hạn và số 8 053 663 và số 8 993 082 gồm mấy triệu, mấy nghìn, mấy đơn vị để hiểu kĩ hơn về cách so sánh.
GV yêu cầu một vài HS nêu lại cách so sánh hai số trong phạm vi các số đến lớp triệu. Yêu cầu HS đọc thầm cách so sánh trong SGK nếu chưa biết cách so sánh.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào VTH. GV chữa bài, yêu cầu một vài HS nêu lại cách so sánh các số trong bài.
Bài 2. HS tự làm rồi đổi chéo bài với bạn bên cạnh để kiểm tra, đối chiếu. GV hỏi lại cách làm và chữa bài.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. Tổ chức cho HS hoạt động nhóm, trò chơi “Ghép thẻ”. Các nhóm xếp các thẻ số tiền và thẻ tên phường theo thứ tự từ bé đến lớn.
Sau đó trả lời các câu hỏi trong SGK.
Nhóm làm xong cuối cùng sẽ trình bày kết quả và cách làm của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, GV kết luận.
HĐ 5. Củng cố
GV yêu cầu một vài HS nhắc lại quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số.
28. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· So sánh được các số trong phạm vi lớp triệu.
· Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu).
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Thẻ số và tên phường trong bài tập 3.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh hai số có nhiều chữ số.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS tự làm bài vào VTH. So sánh với bài làm của bạn. GV tổ chức chữa bài trước lớp. Bài 2. HS thảo luận nhóm đôi để so sánh, tìm ra số lớn nhất rồi so sánh tiếp để sắp xếp được các số theo thứ tự. GV gọi một vài HS chữa bài. GV lưu ý gợi mở để HS nêu được
cách sắp thứ tự các số. HS viết các số ra nháp hoặc dùng thẻ số (nếu có) để sắp xếp.
Bài 3. HS thảo luận nhóm đôi để cắt và ghép hình. Thi đua xem nhóm nào cắt và xếp xong nhanh nhất.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. GV trình chiếu hình ảnh bài 4 (nếu có máy chiếu) hoặc yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK. Thảo luận nhóm 4 để tìm ra những ô tô có giá tiền phù hợp với số tiền bác Dũng có để mua được. GV yêu cầu HS chỉ vào hình ảnh để trả lời câu hỏi. HS giải thích tại sao bác Dũng chỉ có thể mua được những chiếc xe đó. Nếu em được tư vấn, em khuyên bác Dũng nên mua xe nào? Vì sao?
HĐ 4. Củng cố
Mỗi HS đưa ra một số có ít nhất 7 chữ số, rồi hoạt động theo cặp để so sánh hai số của hai bạn vừa đưa ra. Giải thích vì sao lại có kết quả so sánh như vậy.
29. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các số đến 1000 000 000.
· Nhận biết hàng, lớp của các số.
· So sánh được các số có nhiều chữ số.
· Sử dụng các số có nhiều chữ số trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV viết hai số, chẳng hạn: 56 735 490 và 56 740 900. Yêu cầu HS nhận xét về các chữ số của hai số này rồi so sánh hai số đó.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS tự làm bài vào VTH. Trao đổi bài làm của bạn ngồi cạnh. GV tổ chức chữa bài trước lớp.
Bài 2. Làm bài vào VTH rồi thảo luận nhóm đôi để chia sẻ kết quả và đọc số cho nhau nghe.
Bài 3. HS làm bài vào VTH rồi GV chữa bài. GV có thể cho HS đọc các số rồi chọn số theo yêu cầu của đề bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. Thảo luận nhóm 4, đại diện nhóm trình bày. Chú ý giúp các nhóm đưa ra được những nhận xét như yêu cầu của câu c).
HĐ 4. Củng cố
GV yêu cầu hai HS viết ra hai số bất kì có nhiều hơn 6 chữ số. HS mời bạn dưới lớp đọc các số trên và mời bạn khác so sánh hai số đó.
30. SỐ TỰ NHIÊN

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được số tự nhiên.
· Nhận biết được quan hệ giữa các hàng của một số tự nhiên.
· Có khả năng và ý thức vận dụng hiểu biết về số tự nhiên để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ các số tự nhiên trong Khám phá, hộp các chữ số.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt, GV cho một số HS nêu: Một số ví dụ về: số có 1 chữ số, số có 2 chữ số, số có 2, 4 chữ số, ...
· Các số có 1, 2, 3, 4, ... chữ số ta sẽ có một tên gọi chung. Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình một số có 1, 2, 3, ... nhiều chữ số và giới thiệu: các số có 1, 2, 3, ... chữ số ta gọi chung là số tự nhiên.
· GV lần lượt cho HS viết: số 26 và nhận xét ta dùng chữ số nào để viết số này; số 301, 97 845 và cũng nhận xét tương tự.
· HS thảo luận và rút ra kết luận: ta dùng các chữ số 0, 1, 2,
, 9 để viết các số tự nhiên.
· HS nêu một số ví dụ về số tự nhiên và chỉ rõ đã dùng những chữ số nào để viết số đó.
· GV chiếu lên màn hình hoặc viết lên bảng số 41 528 787 và cho HS thảo luận rồi:
+ Đọc số đó.
+ Nêu các hàng của số đó.
+ Nêu các lớp của số đó.
Từ đó rút ra nhận xét:
+ Các chữ số của số tự nhiên chia thành hàng và lớp: cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng 1 đơn vị ở hàng liền trước nó.
+ Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên phụ thuộc vào vị trí của nó trong số tự nhiên đó.
Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. a) GV cho HS quan sát VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả hoặc GV chiếu vở của một số HS lên màn hình.
· Các bạn nhận xét và GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu vở của HS lên màn hình hoặc cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.
· Các bạn nhận xét – GV kết luận rồi HS chữa vào vở.
Bài 3. Cho HS chơi theo nhóm 4 theo gợi ý trong SGK, có thể lặp lại với vài số (nếu thời gian cho phép).
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chốt lại một số yêu cầu của bài học:
· Một số đặc điểm của số tự nhiên trong bài mới.
– Lưu ý khi viết số tự nhiên trong bài tập 1.
Hoặc cho HS chơi trò “Rung chuông vàng” để củng cố nội dung nêu trên.
31. SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được dãy số tự nhiên và một số tính chất của dãy số tự nhiên.
· Biết biểu diễn số tự nhiên trên tia số, hai số tự nhiên liên tiếp.
· Có khả năng và ý thức vận dụng hiểu biết về dãy số tự nhiên để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ phần bài mới và bài tập 3.
· Hộp các chữ số.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi một HS lên bảng viết các số tự nhiên lần lượt từ 0, 1, 2 ...
Khi các số tự nhiên viết lần lượt từ bé đến lớn ta có tên riêng! Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc viết hoặc treo bảng phụ:
0, 1, 2, 3, ...., 10, 11, ...., 100, ....
và giới thiệu: các số tự nhiên viết lần lượt tự bé đến lớn gọi là dãy số tự nhiên.
· GV chiếu lên màn hình hoặc viết hoặc treo bảng phụ tia số như trong SGK rồi cho HS thảo luận và rút ra nhận xét:
+ Không có số tự nhiên lớn nhất.
+ 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.
+ Hai số tự nhiên là liền trước và liền sau của nhau gọi là hai số tự nhiên liên tiếp.
+ Hai số tự nhiên liên tiếp hơn, kém nhau 1 đơn vị. Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS quan sát VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả hoặc GV chiếu vở của một số HS lên màn hình.
· Các bạn nhận xét và GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu vở của HS lên màn hình hoặc cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.
· GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
· Các bạn nhận xét – GV kết luận rồi HS chữa vào vở.
Bài 3. GV treo bảng phụ tia số của bài 3 lên bảng, HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ.
· HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chốt lại một số yêu cầu của bài học:
· Một số đặc điểm của dãy số tự nhiên trong bài mới.
32. SỐ CHẴN VÀ SỐ LẺ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được số chẵn và số lẻ.
· Vận dụng được kĩ năng tính toán để giải bài toán về tìm số trung bình cộng.
· Có khả năng và ý thức vận dụng kiến thức dã học để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ phần bài mới và bài tập 3.
· Video clip phần bài mới và các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 3.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu 1 video clip và các số nhà trên một đường phố hoặc cho HS nhận xét về các số của mỗi dãy  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc treo bảng phụ ghi các số, chẳng hạn:
8, 14, 430, 3 276, 532, ...... 
cho HS thảo luận và rút ra nhận xét về chữ số hàng đơn vị của các số này từ đó nêu: Số có chữ số hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 gọi là số chẵn.
· Cũng làm tương tự với số lẻ.
Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả hoặc GV chiếu vở của một số HS lên màn hình.
· Các bạn nhận xét và GV kết luận.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV treo bảng phụ tia số của bài 3 lên bảng, HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ.
· HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
a) Gọi 2 đội lên bảng chơi trò lập số “Ai nhanh, ai đúng”.
GV nêu luật chơi, 2 đội thực hiện, sau 5 phút đội nào lập được nhiều số hơn, đúng và nhanh hơn là thắng cuộc.
b) Cho 2 đội khác lên chơi tương tự như ý a.
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chốt lại một số yêu cầu của bài học:
· Số chẵn là gì? Nêu ví dụ.
– Số lẻ là gì? Nêu ví dụ.
33. LÀM TRÒN SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng làm tròn số đến chữ số hàng trăm nghìn.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có)


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt chiếu 2 bóng nói lên màn hình  dẫn HS vào bài mới.
· Hoặc cho 1 HS lên bảng làm tròn số 733 017 đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
· Sau đó nêu yêu cầu: làm tròn số 733 017 đến hàng trăm nghìn  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình và nêu lại yêu cầu: làm tròn số 733 017 đến hàng trăm nghìn.
+ GV gợi ý vận dụng cách làm tròn đến chữ số hàng nghìn và chục nghìn. HS thảo luận rồi nêu kết quả.
+ Cũng tương tự với số 282 675 và 350 000.
· HS thảo luận rồi rút ra cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn như trong bóng nói. Cho HS giải thích tình huống nêu trong phần Khởi động.
Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả hoặc GV chiếu vở của một số HS lên màn hình.
· Các bạn nhận xét và GV kết luận.
· GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của một số nhóm lên màn hình  HS nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu vở một số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
Gọi 2 đội lên bảng chơi trò làm tròn số “Ai nhanh, ai đúng”.
GV nêu luật chơi, 1 đội lập số, đội kia làm tròn số như hướng dẫn trong SGK.
Sau 2 phút, đổi vai trò của hai đội. Kết thúc. Đội nào làm nhanh, đúng hơn sẽ thắng cuộc.
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chốt lại một số yêu cầu của bài học:
· Nêu quy tắc làm tròn số đến hàng trăm nghìn – Ví dụ.
– Xử lí tình huống trong cuộc sống.
34. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng về số tự nhiên.
· Hàng và lớp.
· Số lẻ, số chẵn, số liền trước, liền sau.
· Làm tròn số.
· Có khả năng và ý thức vận dụng hiểu biết về số tự nhiên và phép chia để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS lên bảng làm tròn số 354 682 đến hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn.
· 1 HS đứng tại chỗ trả lời: Tỉnh A có 862 980 người. Ta nói tỉnh A có
trăm nghìn người.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả hoặc GV chiếu vở của một số HS lên màn hình.
· Các bạn nhận xét và GV kết luận.
· GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
· HS chữa bài vào vở.
· GV có thể bổ sung một số yêu cầu: Nêu cách đọc, nhận biết hàng, lớp, tính chẵn lẻ của mỗi số trong bảng.
Bài 2. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của một số nhóm lên màn hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  HS nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. GV treo 2 bảng phụ (1 bảng ghi ý a, b và 1 bảng ghi ý c) lên bảng.
· HS đọc đề rồi nêu yêu cầu của bài.
· Gọi 2 HS lên bảng: 1 em làm ý a, b và 1 HS làm ý c, d. Ở dưới thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả
 các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở.
· GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS chơi trò “Rung chuông vàng” với các câu hỏi dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
Câu 1. Về nhận biết giá trị các hàng của 1 số tự nhiên.
Câu 2. Về làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
Câu 3. Chọn đáp án đúng: Số chẵn liền sau của số 2 364 là:
A. 2 365
B. 2 384
C. 2 366
D. 2 362
Câu 4. 1 bài toán tương tự bài 3.
35. ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được rằng: đề-xi-mét là một đơn vị đo diện tích, viết và đọc được số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông.
· Thực hiện được đổi số đo theo đơn vị đề-xi- mét vuông ra số đo theo đơn vị xăng-ti- mét vuông và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
· Thực hiện được phép tính với các số đo diện tích đã học.
· Vận dụng được vào việc tính diện tích vào tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Các mô hình bằng bìa đúng kích thước thật thể hiện đề-xi-mét vuông (có chia thành 100 ô hình vuông cạnh dài 1 cm) đủ cho các nhóm HS.
· Thước có vạch chia tới xăng-ti-mét.
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS củng cố về đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét. Nêu tình huống về yêu cầu tính diện tích bảng lớp học (như SGK nêu). HS thảo luận và có ý kiến khác nhau, giáo viên dẫn dắt và HS đi đến thống nhất: cần đơn vị đo diện tích lớn hơn xăng-ti-mét vuông.
Với gợi ý của GV, HS tiếp tục thảo luận, khi đo độ dài ta có các đơn vị đo: cm, dm, m, ... vậy thì khi đo diện tích ta có thể nghĩ đến đơn vị đo diện tích nào? Dẫn đến dự đoán đơn vị đo tiếp theo là đề-xi-mét vuông.
GV chốt: Ta sẽ tìm hiểu về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Giới thiệu tên đơn vị đo diện tích mét vuông:
· Nêu quan niệm về đề-xi-mét vuông, cách viết tắt. GV giao các việc, hãy thảo luận và nêu:
· Thế nào là đề-xi-mét vuông?
· Viết tắt đề-xi-mét vuông thế nào? HS làm việc theo nhóm.
· HS khám phá về thế nào là đề-xi-mét vuông: GV ta sẽ thử liên hệ xăng-ti-mét vuông là gì? (gợi ý: Thế nào là xăng-ti-mét vuông). HS thảo luận và nêu: Đề-xi-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 dm.
· Trên cơ sở phân tích cách viết tắt xăng-ti-mét vuông (cm2), cho biết viết tắt đề-xi-mét vuông như thế nào? Nêu cách viết tắt mét vuông.
Các nhóm nêu kết quả làm việc.
GV chốt các ý kiến của HS: Đề xi mét vuông là một đơn vị đo diện tích. Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm2.
· GV cho HS quan sát mô hình thể hiện đề-xi-mét vuông tương tự như SGK để có biểu tượng về đơn vị đo diện tích này.
· Tìm hiểu mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng-ti-mét vuông.
GV giao nhiệm vụ: Tìm xem 1 đề-xi-mét vuông bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
HS làm việc theo nhóm , quan sát mô hình đề-xi-mét vuông , thảo luận, đi đến kết luận 1 dm2 = 100 cm2.
Các nhóm nêu kết quả làm việc. GV chốt ý kiến của HS: 1 dm2 = 100 cm2.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH lần lượt theo các ý trong bài.
GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách đổi đơn vị đo. Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· GV chiếu bài làm của một số HS lên bảng và cho học sinh nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
· Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh làm việc theo cặp. Mỗi cặp quan sát hình vẽ, căn cứ vào đó chia hình đã cho thành các hình vuông, cạnh dài 1 cm. Sau đó tìm số hình vuông rồi điền số thích hợp vào chỗ trống (...) trong VTH.
· GV cho HS nêu cách làm và thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi đố nhau đổi đơn vị đo theo cặp (có thể viết ra giấy rồi đọc số đo), đổi số đo diện tích: một bạn viết và đọc số đo theo xăng-ti-mét vuông là số tròn trăm 200 cm2, bạn thứ hai viết và đọc số đo theo mét vuông. Sau đó đổi vai trò, cứ tiếp tục như vậy.
36. MÉT VUÔNG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được rằng: mét vuông là đơn vị đo diện tính, đọc và viết được số đo theo đơn vị mét vuông.
· Thực hiện được đổi số đo theo đơn vị mét vuông ra số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
· Thực hiện được phép tính với các số đo diện tích.
· Vận dụng được vào việc tính diện tích vào tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Một mô hình thể hiện mét vuông (có chia thành 100 ô hình vuông cạnh dài 1 dm).
· Thước mét và thước dây.
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS củng cố về đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông (xăng- ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông là các đơn vị đo diện tích, 1 dm2 = 100 cm2). Nêu tình huống về yêu cầu tính diện tích lớp học và sân trường (như SGK nêu). HS thảo luận và có ý kiến khác nhau, giáo viên dẫn dắt và HS đi đến thống nhất: cần đơn vị đo diện tích lớn hơn đề-xi-mét vuông.
Với gợi ý của GV, HS tiếp tục thảo luận, khi đo độ dài ta có các đơn vị đo: cm, dm, m,... vậy thì khi đo diện tích ta có thể nghĩ đến đơn vị do diện tích nào? Dẫn đến dự đoán đơn vị đo mét vuông tiếp theo. GV chốt: ta sẽ tìm hiểu về đơn vị đo diện tích mét vuông.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Giới thiệu tên đơn vị đo diện tích mét vuông
· HS khám phá về thế nào là mét vuông: GV ta sẽ thử liên hệ mét vuông là gì? (gợi ý: thế nào là xăng-ti-mét vuông, thế nào là đề-xi-mét vuông). HS thảo luận và nêu: mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 m.
· GV hỏi: dựa vào cách viết tắt xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông, cho biết viết tắt mét vuông như thế nào? HS nêu cách viết tắt mét vuông (m2).
GV chốt các ý kiến của HS: Mét vuông là một đơn vị đo diện tích. Mét vuông viết tắt là m2.
· GV cho HS quan sát mô hình thể hiện mét vuông tương tự như GSK để có biểu tượng về mét vuông.
· GV em có thể so sánh mét vuông và đề-xi-mét vuông? HS thảo luận, đi đến dự đoán 1 m2 = 100 dm2. Rồi kiểm nghiệm dự đoán trên mô hình mét vuông: mô hình này gồm 10 × 10 = 100 hình vuông cạnh dài 1 dm.
GV chốt ý kiến của HS: 1 m2 = 100 dm2. GV giúp HS hệ thống lại các quan hệ: 1 m2 = 100 dm2; 1 dm2 = 100 cm2; 1 cm2 = 100 mm2
(trong trường hợp lớp học có trình độ khá, GV có thể dẫn dắt đề HS nêu dự đoán: mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị đo diện tích liền trước nó).
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH lần lượt theo bốn ý trong bài.
GV cho HS nêu kết quả và giải thích cách làm.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách so sánh. Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· GV chiếu bài làm của một số HS lên bảng và cho học sinh nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
· Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm phải thực hiện bài tập 3 theo hai bước:
+ Bước 1: Quan sát và nhận xét nền lớp học có dạng hình chữ nhật. Ước lượng độ dài các cạnh của hình chữ nhật với số đo là mét. Tính diện tích nền lớp học theo số liệu đã ước lượng trong nhóm.
+ Bước 2. Dùng thước (có thể là thước mét hoặc thước dây) đo chiều dài, chiều rộng nền lớp học. Thực hiện tính diện tích nền lớp học theo số liệu đã đo.
Đưa ra kết luận của nhóm về diện tích nền lớp học.
· GV cho các nhóm nêu kết quả làm bài.
Có thể điền kết quả của các nhóm chỗ trống (...) vào bảng tương tự như sau:
	Tên nhóm
	Kết quả có được do ước lượng
	Kết quả đo và tính diện tích

	Nhóm 1
	............. × ............. =
(m2)
	............. × ............. =
(m2)

	Nhóm 2
	............. × ............. =
(m2)
	............. × ............. =
(m2)

	Nhóm 3
	............. × ............. =
(m2)
	............. × ............. =
(m2)

	.................... 
	........................................................... 
	........................................................... 


HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi đố nhau đổi đơn vị đo theo cặp (có thể viết ra giấy rồi đọc số đo), đổi số đo diện tích: một bạn viết và đọc số đo theo đề-xi-mét vuông là số tròn trăm 200 dm2, bạn thứ hai viết và đọc số đo theo mét vuông: 2 m2. Sau đó đổi vai trò, cứ tiếp tục như vậy.
37. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học.
· Thực hiện được đổi số đo theo đơn vị mét vuông ra số đo theo đơn vị đề-xi-mét vuông; đề-xi-mét vuông ra xăng-ti-mét vuông và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
· Thực hiện được phép tính với các số đo diện tích.
· Vận dụng được vào việc tính diện tích vào tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Hình phóng to bài tập 3.
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS củng cố về đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét vuông , mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích liền kề. Ước lượng diện tích bề mặt một số đồ vật gần gũi như tường lớp, bìa sách,... với đơn vị đo diện tích thích hợp.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS tự làm vào VTH.
Cả lớp thống nhất kết quả (có giải thích cách làm).
Bài 2. GV cho HS đọc đề bài.
HS tự làm bài vào vở.
Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS quan sát hình vẽ ở bài tập 3.
HS thảo luận cách làm, nêu hướng giải quyết. Có thể có cách làm sau:
a) Chia hình đã cho thành các hình nhỏ, tính tổng diện tích các hình nhỏ (cũng có nhiều cách chia).
b) Tính diện tích hình đã cho bằng cách lấy diện tích hình chữ nhất có chiều dài 9 m và chiều rộng 7 m trừ đi diện tích hình vuông cạnh dài 3 m.
Nên khuyến khích các nhóm HS chọn các cách khác nhau. Sau đó các nhóm trình bày kết quả.
Cả lớp nhận xét.
HĐ 4. Củng cố
Thông qua trò chơi, GV cho HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, ước lượng số đo diện tích bề mặt một số đồ vật quen thuộc.
38. ĐO GÓC

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết được mỗi góc có độ lớn.
· Có thể đo độ lớn góc bằng thước đo độ.
· Có biểu tượng về 1 độ.
· Đo được các góc (60o, 90o, 120o, 180o) bằng thước đo độ.
· Vận dụng được vào việc đo góc ở các hình phẳng đơn giản.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Thước đo độ phóng to (dành cho GV).
· Thước đo độ (dành cho mỗi HS).
· VTH Toán 4.
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HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu một số đại lượng và vài đơn vị đo tương ứng như độ dài, diện tích, khối lượng. GV đặt vấn đề ta học về các góc, ta có thể đo được độ lớn các góc không?
GV có thể cho HS quan sát hình vẽ:
A
O
C
So sánh góc đỉnh O, tia OA, OB và góc đỉnh O, tia OA, OC góc nào lớn hơn? HS thảo luận chung và trả lời góc đỉnh O, tia OA, OC lớn hơn.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Giới thiệu thước đo góc và cách đo góc
· GV: Các góc đều có độ lớn, để đo góc, ta dùng thước đo góc. Ở đây đơn vị đo góc là độ.
· GV giới thiệu thước đo góc (như SGK).
Thước đo góc
GV cho HS quan sát các số 0, 10, 20, ... ở dãy số vòng cung bên trong của hình phóng to ở kính lúp: “Ứng vạch nhỏ thứ nhất chỉ 1 độ, vạch nhỏ thứ hai chỉ 2 độ, ..., vạch nhỏ thứ mười chỉ 10 độ” (HS nghe hướng dẫn).
· Hướng dẫn cách đo góc.
GV: Ta sẽ dùng thước đo góc để đo độ lớn góc. GV vẽ 1 góc (60o) trên bảng.
Dùng thước đo độ lớn để hướng dẫn.
+ Đặt thước: Tâm của thước trùng với đỉnh của góc, tia OB trùng với đường nằm ngang đi qua vạch 0 của thước.
+ Đọc số đo góc, thấy tia OA đi qua vạch 60, vậy góc có độ lớn là 60 độ (viết tắt là 60o).
Góc có đỉnh O, tia OA, OB bằng 60o.
GV cho HS làm lại thao tác đo góc đỉnh O, tia OA, OB ở SGK. Các bạn kiểm tra chéo cách đo của nhau.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS thảo luận theo cặp.
GV cho HS nêu kết quả và giải thích về các phương án sai.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó từng HS quan sát và làm bài vào VTH.
· Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh làm việc theo nhóm đôi. Các bạn dùng thước đo góc, đo từng góc và viết số đo vào ô trống (
) trong VTH.
HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”, nội dung củng cố về:
Cách đặt thước đo góc đúng hay sai; Nêu số đo góc, ước lượng số đo góc một góc cho trước.
39. GÓC NHỌN, GÓC TÙ VÀ GÓC BẸT

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được góc nhọn, góc tù và góc bẹt.
· Có kĩ năng dùng ê ke để kiểm tra góc nhọn, góc tù và góc bẹt.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ vẽ góc AOB, CID, MEN trong bài mới và bảng phụ cho bài tập 1, 2.
· Mô hình đồng hồ.
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt cho HS quay kim đồng hồ chỉ: 3 giờ, 9 giờ, 2 giờ, 8 giờ và yêu cầu HS cho biết hai kim đồng hồ lúc đó tạo thành góc gì?
· Tương tự trường hợp kim đồng hồ chỉ 8 giờ, cho HS nhận xét: Có tạo thành góc vuông? Góc không vuông?  bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV treo bảng phụ vẽ góc AOB lên bảng. Cho HS lên bảng dùng ê ke kiểm tra và nhận xét góc này nhỏ hơn góc vuông. GV kết luận.
+ Góc này nhỏ hơn góc vuông.
+ Ta nói: góc nhọn đỉnh O, cạnh OA, OB. Tiếp tục tương tự với góc tù và góc bẹt.
Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ bài 1 trong VTH lên bảng và cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng dùng ê ke kiểm tra và làm bài 1.
· HS làm vào VTH.
· Nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa vào vở.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV treo bảng phụ bài 2 trong VTH lên bảng và cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  đổi vở kiểm tra chéo.
· GV chiếu vở của một số HS làm vẽ đẹp để biểu dương và vẽ chưa đẹp để lưu ý chung.
Bài 3. GV lần lượt cho một số HS lên bảng quay kim trên đồng hồ theo yêu cầu của bài trong SGK.
HĐ 4. Củng cố
GV cho học sinh củng cố một số yêu cầu của bài.
40. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai cạnh vuông góc.
· Có kĩ năng dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ vẽ hình trong bài mới và bảng phụ cho bài tập 1, 2.
· Slide trình chiếu phần bài mới.
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Giáo viên chiếu hình ảnh trong SGK lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK và cho nhận xét: hai mạch vừa màu vàng có gì đặc biệt (tạo thành góc gì?)  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV treo bảng phụ vẽ hình chữ nhật ABCD có hai cạnh AD và DC kéo dài về hai phía lên bảng.
· HS nhận xét hình trên bảng phụ  GV nêu:
+ Kéo dài hai cạnh AD và DC của hình chữ nhật ABCD về hai phía, ta được hai đường thẳng AD và DC vuông góc với nhau
+ Ta cũng nói: hai cạnh AD và DC của hình chữ nhật ABCD (hay hai đoạn thẳng AD và DC) vuông góc với nhau.
· Cho HS nhận xét: hai đường thẳng AD và DC tạo thành mấy góc vuông. Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ bài 1 trong VTH lên bảng và cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng dùng ê ke kiểm tra và làm bài 1.
· HS làm vào VTH.
· Nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS đổi vở kiểm tra chéo.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV treo bảng phụ bài 2 trong VTH lên bảng và cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa bài vào vở.
Bài 3. Cho HS đọc đề trong SGK và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  nhận xét bài của nhóm bạn  GV kết luận
 HS chữa vào vở.
HĐ 4. Củng cố
GV cho học sinh củng cố một số yêu cầu của bài.
41. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Nhận biết được hai đường thẳng song song, hai cạnh (hoặc hai đoạn thẳng) song song.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ vẽ hình trong bài mới và bảng phụ cho bài tập 1.
· Video trình chiếu phần bài mới.
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV mở video về bài hát “Tàu anh qua núi“ kèm hình ảnh về đường tàu hoả  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV treo bảng phụ vẽ hình chữ nhật ABCD có hai cạnh AB và DC kéo dài về hai phía lên bảng.
· HS nhận xét hình trên bảng phụ  GV nêu:
+ Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD về hai phía, ta được hai đường thẳng AB và DC song song với nhau.
+ Ta cũng nói: hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD (hay hai đoạn thẳng AD và DC) song song góc với nhau.
· Cho HS nhận xét: hai đường thẳng AB và DC song song với nhau sẽ không bao giờ cắt nhau.
Cũng tương tự với trường hợp kéo dài hai cạnh AD và BC. Gọi một số HS củng cố phần bài mới.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· 1 GV chiếu bài làm của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS đổi vở kiểm tra chéo.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS nêu bài làm của mình  HS nhận xét
 GV kết luận  HS chữa bài vào vở.
Bài 3. Cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  nhận xét bài của nhóm bạn  GV kết luận
 HS chữa bài vào VTH.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS chơi trò “Rung chuông vàng”. Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Hình bên có:
A. 2
B. 3
C. 4
cặp đường thẳng vuông góc.
Câu 2. Hình bên có:
A. 4
B. 5
C. 6
cặp đường thẳng song song.
Câu 3. Cho MNPQ là hình chữ nhật. Trong hình bên:
A. Số cặp đường thẳng vuông góc bằng số cặp đường thẳng song song.
B. Số cặp đường thẳng vuông góc ít hơn số cặp đường thẳng song song.
C. Số cặp đường thẳng vuông góc nhiều hơn số cặp đường thẳng song song.
42. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng nhận dạng: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đường thẳng (đoạn thẳng) vuông góc và đường thẳng (đoạn thẳng) song song.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 2 bảng phụ ghi bài tập 3, 4,
· Slide trình chiếu bài tập 2
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Một số HS nêu hình ảnh về góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đường thẳng vuông góc và đường thẳng song trong thực tế.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· 1 GV chiếu bài làm của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS đổi vở kiểm tra chéo.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho đại diện nhóm báo cáo kết quả bài làm của mình  HS nhận xét  GV kết luận  HS chữa bài vào VTH.
Bài 3. GV treo bảng phụ bài 3 trong SGK và nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài. HS HĐ nhóm đôi và làm vào VTH
· HS nhận xét bài của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa bài vào VTH.
Bài 4. Tổ chức tương tự bài 3.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS chơi trò “Rung chuông vàng”. Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Hình bên có:
A. 2
B. 3
C. 6
góc nhọn.
Câu 2. Hình bên có:
A. 4
B. 6
C. 8
góc vuông.
Câu 3. Hình bên có
A. 6
B. 3
C.1
góc tù.
43. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Xác định được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp, giá trị của mỗi chữ số trong một số tự nhiên.
· Viết được một số khi biết cấu tạo thập phân của nó.
· Làm tròn được số đến hàng nghìn, hàng trăm nghìn.
· So sánh được hai số đến lớp triệu.
· Xác định được hai đoạn thẳng (cạnh) song song, vuông góc.
· Vận dụng được cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật,... để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các thẻ số (như trong BT 4).
· Bảng phụ (có nội dung BT 3, hình vẽ trong BT 5).
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b, c.
Có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi (một bạn hỏi, bạn kia trả lời). Gọi HS lên trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV kết luận.
Chú ý: GV có thể hỏi thêm HS, chẳng hạn:
· Với ý a: Chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào? Nêu các chữ số thuộc lớp triệu, lớp đơn vị.
· Với ý b: Nêu giá trị của chữ số 6 trong số đã cho.
· Với ý c: Làm tròn số đã cho đến hàng trăm, hàng chục nghìn, ...
Bài 2. Cho HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó HS tự làm bài vào VTH.
Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các phần a, b, c.
Có thể chiếu bài của một số HS, yêu cầu giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
Lưu ý: Bài này cũng có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
Bài 4. Có thể tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm: Dùng các thẻ số sau để lập số theo yêu cầu của bài.
Các nhóm thi đua với nhau để thực hiện. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất được lên trình bày kết quả trước lớp, có giải thích cách làm.
Các nhóm khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Kết quả là: a) Số lẻ lớn nhất có ba chữ số: 853
b) Số chẵn bé nhất có bốn chữ số: 3 058
HĐ 2. Vận dụng
Bài 5. GV chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS quan sát hình trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
Có thể cho HS thảo luận theo nhóm đôi thực hiện lần lượt theo các phần a, b.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Có thể củng cố cho HS về số tự nhiên, chẳng hạn như sau:
· Cho một số có đến 6 chữ số, xác định chữ số bất kì trong số đó thuộc hàng nào, lớp nào.
· Nêu giá trị của chữ số bất kì trong một số tự nhiên cho trước
· Làm tròn số cho trước đến hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, ...
CHỦ ĐỀ 3: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
44. PHÉP CỘNG CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép cộng các số có nhiều chữ số.
· Vận dụng được để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 và 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV gọi HS lên bảng thực hiện phép cộng: 41 836 + 24 705.
· GV nhận xét bài làm của HS và đặt vấn đề: Ta đã biết cách cộng các số có năm chữ số. Vậy cộng các số có nhiều chữ số thì làm như thế nào? Sau đó đưa ra phép cộng:
276 948 + 452 316 = ?
Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc viết lên bảng phép cộng:
276 948 + 452 316 = ?
– GV lần lượt giới thiệu các bước:
+ Đặt phép tính theo cột dọc.
+ Lần lượt cộng từ phải sang trái: từ hàng đơn vị, ... (như trong SGK).
+ Kết luận: 276 948 + 452 316 = 729 264
· Cho một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận và cho HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 làm bài 3.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình.
· HS nhận xét bài làm của bạn rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu cách tính tổng của hai số có nhiều chữ số.
45. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo phép cộng các số có nhiều chữ số.
· Vận dụng được để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 và 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Cho HS làm ý đầu, bài tập 2 SGK của tiết 44, từ đó chuyển tiếp vào Bài 45. LUYỆN TẬP.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (dạng trắc nghiệm Đ – S sau khi rà soát các bước tính ở mỗi phép cộng).
· 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nêu cách làm/thực hiện phép cộng rồi so sánh số.
· 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần điền dấu (<, >, =) vào ô trống. Các bước biến đổi trung gian có thể viết ra nháp.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm làm bài 4.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình.
· HS nhận xét bài làm của bạn – GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách tính tổng của hai số có nhiều chữ số.
46. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết số và thực hiện được phép cộng số có nhiều chữ số.
· Giải được bài toán về tìm số trung bình cộng.
· Sử dụng được đơn vị đo khối lượng trong thực tế.
· Nhận biết đường thẳng vuông góc, song song và các góc vuông, nhọn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV yêu cầu hai HS viết hai số có nhiều hơn 6 chữ số bất kì lên bảng, yêu cầu các HS khác đọc các số đó, so sánh hai số đó rồi thực hiện phép cộng hai số đó.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở thực hành, trao đổi vở với bạn bên cạnh để thảo luận cách làm và kiểm tra kết quả. GV tổ chức chữa bài, lưu ý một số sai lầm HS thường mắc như đặt tính không thẳng cột, khi cộng quên không nhớ,...
Bài 2. HS làm bài vào VTH rồi GV nêu đáp án đúng. GV có thể hỏi thêm giá trị của mỗi chữ số khác trong số đã cho.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. GV yêu cầu HS nêu đề bài và cho biết gì, cần tìm gì?
HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách làm và cùng tính, GV chữa bài.
Bài 4. HS làm bài vào vở thực hành, GV chữa bài, HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của bạn.
Bài 5. Thảo luận nhóm 4 để đưa ra các câu trả lời.
GV chiếu hình lên bảng và yêu cầu HS lên bảng chữa bài.
HĐ 4. Củng cố
GV yêu cầu HS nêu bốn số bất kì (nên có số có đến 7 chữ số) yêu cầu HS sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn).
47. PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép trừ các số có nhiều chữ số.
· Vận dụng được để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 và 3 bảng phụ
ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV gọi HS lên bảng thực hiện phép trừ: 76 524 – 34 917.
· GV nhận xét bài làm của HS và đặt vấn đề: Ta đã biết cách trừ các số có năm chữ số. Vậy trừ các số có nhiều chữ số thì làm như thế nào? Sau đó đưa ra phép trừ:
637 542 – 341 729 = ?
Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV viết lên bảng phép trừ hoặc chiếu lên màn hình phép trừ:
637 542 – 341 729 = ?
– GV lần lượt giới thiệu các bước:
+ Đặt phép tính theo cột dọc.
+ Lần lượt trừ từ phải sang trái: từ hàng đơn vị, ... (như trong SGK).
+ Kết luận: 637 542 – 341 729 = 295 813
· Cho một vài HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới lớp, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận và cho HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới lớp, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho HS đọc đề trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm làm bài 3.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm của nhóm lên màn hình.
· HS nhận xét bài làm của nhóm bạn rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu cách tính hiệu của hai số có nhiều chữ số.
48. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo phép trừ các số có nhiều chữ số.
· Vận dụng được để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 và 3 bảng phụ
ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Cho HS làm ý đầu, bài tập 2 SGK của Bài 47, từ đó chuyển tiếp vào Bài 48. LUYỆN TẬP.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (dạng trắc nghiệm Đ – S sau khi rà soát các bước tính ở mỗi phép trừ).
· 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới lớp: mỗi dãy làm 1 ý.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nêu cách làm/vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình đã cho để được hình mới có 2 hình tứ giác.
· HS làm việc nhóm.
· Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (chọn câu trả lời đúng) sau khi rà soát các bước tính ở mỗi phép tính.
· Gọi HS đứng tại chỗ nêu cách làm và kết quả bài làm của mình.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách tính trừ của hai số có nhiều chữ số.
49. TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Qua ví dụ, nêu được tính chất giao hoán của phép cộng.
· Vận dụng được tính chất giao hoán trong tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS quan sát hình vẽ phần đầu SGK, không thực hiện phép tính, hãy so sánh hai tổng 210 + 120 và 120 + 210.
HS thảo luận chung và trả lời hai tổng này bằng nhau vì đổ số quả từ giỏ đỏ vào giỏ xanh cũng như đổ số quả từ giỏ xanh vào giỏ đỏ.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Nhận xét tính chất giao hoán qua quy nạp
GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm:
Viết số vào chỗ trống (...) rồi so sánh a + b và b + a:
	a
	b
	a + b
	b + a

	210
	120
	210 + 120 = ........... 
	120 + 210 = ........... 

	280
	400
	280 + 400 = ........... 
	400 + 280 = ........... 

	704
	250
	704 + 250 = ........... 
	250 + 704 = ........... 


GV cho HS thống nhất kết quả.
GV cho HS nhận xét gì về giá trị của a + b và b + a. HS phát biểu và thống nhất. Luôn có a + b = b + a.
GV gợi ý để HS khái quát hoá thành tính chất giao hoán của phép cộng như SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS thảo luận theo cặp, làm bài vào VTH. GV cho HS nêu kết quả và nêu cách lập luận của mình.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· HS nêu kết quả, nêu cách lập luận của mình.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh đọc bài tập, quan sát hình vẽ, thảo luận theo nhóm đôi hai cách gộp lượng nước ở hai bình.
· Các bạn thống nhất:
+ Đổ nước ở bình bên trái vào bình bên phải, có biểu thức: 5 l + 3 l
+ Đổ nước ở bình bên phải vào bình bên trái, có biểu thức: 3 l + 5 l
Kết quả đều là 8 l.
HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi hai người đố tìm số, một bạn viết ra giấy.
Chẳng hạn, 34 +

= 56 + 34 , bạn thứ hai phải viết số cần tìm thay cho dấu

là 56,
các bạn đổi vai cho nhau và trò chơi tiếp tục. Ai đúng nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
50. TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Qua ví dụ, nêu được tính chất kết hợp của phép cộng.
· Vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp trong tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS quan sát hình vẽ phần đầu SGK, không thực hiện phép tính, hãy so sánh giá trị hai biểu thức (35 + 29) + 21 và 35 + (29 + 31).
HS thảo luận chung và trả lời “hai biểu thức này có giá trị bằng nhau vì đều biểu diễn chung một số táo”.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Nhận xét tính chất kết hợp qua quy nạp
GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm:
Viết số vào chỗ trống (...) rồi so sánh (a + b) + c và a + (b + c):
	a
	b
	c
	(a + b) + c
	a + (b + c)

	35
	29
	21
	(35 + 29) + 21 = ........... 
	35 + (29 + 21) = ........... 

	180
	200
	7
	(180 + 200) + 7 = ........... 
	180 + (200 + 7) = ........... 

	32
	400
	50
	(32 + 400) + 50 = ........... 
	32 + (400 + 50) = ........... 


GV cho HS thống nhất kết quả.
GV cho HS nhận xét gì về giá trị của (a + b) + c và a + (b + c). HS phát biểu và thống nhất. Luôn có (a + b) + c và a + (b + c).
GV gợi ý để HS khái quát hoá thành tính chất kết hợp của phép cộng như SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS thảo luận theo cặp, làm bài vào VTH. GV cho HS nêu kết quả và nêu cách lập luận của mình.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· HS nêu kết quả, nêu cách tính thuận tiện của mình.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh đọc bài tập, nhận xét cách làm tính.
Từng HS làm bài vào VTH. Cả lớp thống nhất bài giải.
HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tính thuận tiện”.
Hai người chơi, một bạn viết ra giấy tổng, chẳng hạn, 23 + 451 + 77 = ..., bạn thứ hai phải nhẩm nhanh và viết giá trị tổng vào chỗ trống (...), các bạn đổi vai cho nhau và trò chơi tiếp tục. Ai tính đúng nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
51. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng vào tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu lại tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH. Hai bạn kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. Từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu cách làm và kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho học sinh đọc đầu bài sau đó làm việc nhóm đôi , HS nhận xét về các số, xác định thứ tự tính tổng số tiền của cả 3 số, sau đó từng HS trình bày bài giải vào VTH.
· Cả lớp thống nhất bài giải.
HĐ 5. Củng cố
· GV cho HS nêu về tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.
· Với lớp học trình độ tương đối khá: GV đặt vấn đề, ta có thể xét phép trừ có tính chất giao hoán không? (HS thảo luận theo nhóm sau đó thống nhất, ví dụ 10 – 2 = 8 nhưng không tính được 2 – 10). Tương tự xét xem phép trừ có tính chất kết hợp không?
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ôn về tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.
52. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tìm được hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
· 
Bước đầu giải được bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ (vẽ sẵn sơ đồ như trong phần bài mới).
· Các slide trình chiếu nội dung phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho HS quan sát tranh trong phần bài mới (GV có thể chiếu lên bảng), mô tả tình huống: Trong giỏ có tất cả 30 quả xoài và thanh long, biết số xoài nhiều hơn số thanh long là 4 quả. GV đặt vấn đề: Như vậy có thể biết được mỗi loại có bao nhiêu quả không?
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Hình thành cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
GV nêu bài toán (như trong phần Bài mới ở SGK).
Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của bài toán theo hai cách như sau:
Cách 1: Tìm số bé trước.
· GV chiếu sơ đồ (hoặc treo bảng phụ đã vẽ sẵn sơ đồ) tóm tắt bài toán.
?
Số lớn:
30
Số bé:
?
Cho HS quan sát sơ đồ, hướng dẫn để các em nhận thấy: Lấy tổng bớt đi phần hơn thì được hai lần số bé. Từ đó tự nêu được cách làm theo ba bước:
+ Tìm hai lần số bé: 30 – 4 = 26.
+ Tìm số bé: 26 : 2 = 13.
+ Tìm số lớn: 13 + 4 = 17 (hoặc 30 – 13 = 17).
GV ghi lên bảng (hoặc trình chiếu) cách làm (như trong SGK).
· Cho HS nêu nhận xét: Số bé chính bằng tổng trừ hiệu rồi chia cho 2.
· GV chốt lại và ghi bảng (hoặc trình chiếu) phần nhận xét như trong SGK:

Cho một vài HS nhắc lại.
· GV lưu ý HS: Khi trình bày bài giải, ta có thể gộp bước 1 và bước 2 lại thành bước: Tìm số bé.
Cách 2: Tìm số lớn trước.
· GV chiếu sơ đồ (hoặc treo bảng phụ đã vẽ sẵn sơ đồ) tóm tắt bài toán.
?
Số lớn:
30
Số bé:
?
· GV đặt vấn đề: Chúng ta có thể tìm số lớn trước được không?
· Có thể cho HS thảo luận theo nhóm: Quan sát sơ đồ, tự nhận thấy: Lấy tổng cộng thêm phần hơn thì được hai lần số lớn. Từ đó tìm được cách làm theo ba bước:
+ Tìm hai lần số lớn.
+ Tìm số lớn.
+ Tìm số bé.
· HS tự nêu nhận xét về cách tìm số lớn, GV khẳng định lại và ghi bảng (hoặc trình chiếu):

· GV lưu ý HS: Khi trình bày bài giải, ta có thể gộp bước 1 và bước 2 lại thành bước: Tìm số lớn.
Chú ý: Bài toán này có hai cách giải. Khi làm bài, HS có thể giải bằng một trong hai cách như đã nêu trong SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu Bài tập 1 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS tự làm bài vào VTH.
Có thể chiếu bài làm của một số HS lên màn hình. Các bạn khác nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
Chẳng hạn như sau:
Bài giải
Tuổi em năm nay là:
(27 – 5) : 2 = 11 (tuổi)
Tuổi anh năm nay là:
11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: Em 11 tuổi; Anh 16 tuổi. Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Lưu ý: Sơ đồ không thuộc bài giải. HS có thể vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán vào vở nháp.
Bài 2. HS đọc kĩ bài toán. Từng HS giải và trình bày giải vào VTH. GV quan sát, hỗ trợ HS khi gặp khó khăn.
Có thể cho 1 HS lên làm bài trên bảng.
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng rồi thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc theo nhóm đôi, thảo luận với nhau về cách làm: Đã biết tổng hai số là 954. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị, vì vậy hiệu hai số là 2. Từ đó có thể tìm được mỗi số đó.
Cá nhân tự điền kết quả vào VTH.
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm HS (nếu gặp khó khăn).
Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả. HS nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
· Cho HS nêu lại cách tìm số bé trước, cách tìm số lớn trước.
· Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tìm nhanh hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trường hợp đơn giản).
53. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Giải được bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
· Vận dụng được cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để xử lí các tình huống trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu Bài tập 1 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài. HS tự làm bài vào VTH.
Gọi một HS trình bày cách làm.
Các bạn khác nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS đọc kĩ bài toán, rồi tự làm bài vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS lên màn hình.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn, cả lớp thống nhất kết quả. Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 3. HS đọc bài toán, trao đổi với nhau theo nhóm đôi để phân tích đề: Mẹ sinh Lan lúc 28 tuổi, có nghĩa là mẹ hơn Lan 28 tuổi.
Từng HS giải và trình bày giải vào VTH. GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu gặp khó khăn). Có thể cho một HS lên bảng làm bài.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV chiếu nội dung bài 4 (hoặc cho HS quan sát tranh trong SGK). HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS làm việc theo nhóm: quan sát tranh mô tả tình huống, phân tích tình huống như sau:
Tranh thứ nhất thể hiện cả quả mít và quả đu đủ cân nặng 5 kg. Tranh thứ hai thể hiện quả mít nặng hơn quả đu đủ là: 2 + 1 = 3 (kg).
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Từ đó, có thể tính được cân nặng của mỗi quả.
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm (nếu gặp khó khăn).
Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả. HS nhận xét, cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” với nội dung như sau: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
54. NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
· Vận dụng được để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 và 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS quan sát phần tranh vẽ ở SGK cùng các bóng nói của cô, chú công nhân.
· GV gợi mở cho HS tìm cách tính để trả lời câu hỏi cô công nhân đặt ra /thực hiện phép tính nhân: 260 715 × 3. Ở lớp 3, chúng ta đã học phép nhân với số có một chữ số trong phạm vi 100 000. Phép nhân học hôm nay là phép nhân số có 6 chữ số với số có một chữ số thì làm thế nào? Từ đó chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV viết lên bảng phép nhân hoặc chiếu lên màn hình:
260 715 × 3 = ?
· GV cho HS thảo luận theo nhóm cách tính 260 715 × 3 (nếu gặp khó khăn GV gợi ý tương tự như nhân số có năm chữ số với số có một chữ số) và sau đó đại diện trình bày trước lớp; Cả lớp góp ý, sau đó GV chốt cách làm như SGK. Bao gồm 2 bước:
+ Bước 1: đặt tính.
+ Bước 2: tính.
· Cụ thể trình bày như SGK.
· Một vài HS nêu lại các bước tính.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới lớp, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận và cho HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới lớp, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
Bài 3. – GV cho HS đọc đề trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm làm bài 3.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm của nhóm lên màn hình.
· HS nhận xét bài làm của nhóm bạn rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
55. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho HS làm ý 2, bài tập 1 SGK của Bài 54, từ đó chuyển tiếp vào Bài 55. LUYỆN TẬP.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới lớp: mỗi dãy làm 1 ý.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (chọn câu trả lời đúng) sau khi rà soát các bước tính ở mỗi phép tính.
· Gọi HS đứng tại chỗ nêu cách làm và kết quả bài làm của mình.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài,
GV gọi HS nêu cách làm/toán trắc nghiệm điền số thích hợp thay cho dấu
.
· HS làm việc nhóm.
· Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH
Lưu ý: Bài tập có yêu cầu chuyển đổi số đo từ tạ sang tấn vì vậy HS có thể sai lầm khi không đọc kĩ đầu bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (toán có lời văn). HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo.
· Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
· Hoặc có thể cho HS chơi trò “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số, trong đó 2 bài đặt tính rồi tính, 1 bài toán có lời văn.
56. TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Qua các ví dụ, nêu được tính chất giao hoán của phép nhân.
· Vận dụng được tính chất giao hoán của phép nhân trong tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS quan sát hình vẽ phần đầu SGK, không thực hiện phép tính, hãy so sánh hai tích 8 × 9 và 9 × 8.
HS thảo luận chung và trả lời “Hai tích này bằng nhau vì cùng thể hiện số cây hoa trong vườn hoa”.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Nhận xét tính chất giao hoán qua quy nạp
GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm:
Viết số thích hợp vào chỗ trống (...) rồi so sánh a × b và b × a:
	a
	b
	a × b
	b × a

	6
	7
	6 × 7 = ........... 
	7 × 6 = ........... 

	4
	5
	4 × 5 = ........... 
	5 × 4 = ........... 

	9
	8
	9 × 8 = ........... 
	8 × 9 = ........... 



GV cho HS thống nhất kết quả.
GV cho HS nhận xét gì về giá trị của a × b và b × a. HS phát biểu và thống nhất. Luôn có a × b = b × a.
GV gợi ý để HS khái quát hoá thành tính chất giao hoán của phép nhân như SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS thảo luận theo cặp, làm bài vào VTH.
GV cho HS nêu kết quả và nêu cách lập luận của mình.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· HS nêu kết quả, nêu cách lập luận của mình (đổi chỗ hai thừa số, sau đó quy về phép nhân với số có 1 chữ số, đặt tính rồi tính).
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh đọc bài tập, nêu phép tính 3 × 215 = 215 × 3. Sau đó từng HS trình bày bài giải vào VTH.
HĐ 5. Củng cố
· GV cho HS nêu tính chất giao hoán của phép nhân.
· Tổ chức cho HS chơi trò chơi luyện về tính chất giao hoán của phép nhân.
57. TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Qua ví dụ, nêu được tính chất kết hợp của phép nhân.
· Vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân trong tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS dự đoán về tính chất kết hợp của phép nhân. HS sẽ có các ý kiến khác nhau. GV ghi lại các ý kiến của HS.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Nhận xét tính chất kết hợp của phép nhân qua quy nạp
GV cho HS làm việc thảo luận theo nhóm:
	a
	b
	c
	(a × b) × c
	a × (b × c)

	3
	5
	7
	(3 × 5) × 7 = ........... 
	3 × (5 × 7) = ........... 

	3
	8
	4
	(3 × 8) × 4 = ........... 
	3 × (8 × 4) = ........... 

	4
	2
	9
	(4 × 2) × 9 = ........... 
	4 × (2 × 9) = ........... 


GV cho HS thống nhất kết quả.
GV cho HS nhận xét gì về giá trị của (a × b) × c và a × (b × c). HS phát biểu và thống nhất.
Luôn có (a × b) × c và a × (b × c).
GV gợi ý để HS khái quát hoá thành tính chất kết hợp của phép nhân như SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, HS tự làm bài vào VTH. GV cho HS nêu kết quả và nêu cách lập luận của mình.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· HS nêu kết quả, nêu cách tính thuận tiện của mình.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho học sinh đọc bài tập, nhận xét cách làm tính.
HS làm việc theo nhóm đôi.
GV cho HS nêu cách làm (thực hiện 5 × 6 × 9). HS tự trình bày bài giải vào VTH.
HĐ 5. Củng cố
Tổ chức cho HS chơi trò chơi ôn về tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân.
58. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân vào tính toán.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu lại tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH. Hai bạn kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. Từng HS tự làm theo cách thuận tiện vào VTH. Một vài HS nêu cách làm và kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho học sinh đọc đầu bài, từng HS trình bày bài giải vào VTH.
· Cả lớp thống nhất bài giải.
Bài 5. – GV cho học sinh đọc đầu bài, từng HS trình bày bài giải vào VTH.
· Cả lớp thống nhất bài giải.
HĐ 4. Củng cố
· Với lớp có trình độ tương đối khá, có thể hỏi HS, phép chia có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp không (nêu được ví dụ).
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ôn về tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân.
59. NHÂN VỚI 10, 100, 1 000, ...
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Thực hiện được nhân nhẩm một số tự nhiên với 10, 100, 1000, ...
· Vận dụng được trong thực hành tính nhanh và xử lí tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV cho HS quan sát tranh vẽ các hộp bút chì màu trong phần Bài mới (chiếu lên màn hình hoặc xem SGK), nêu tình huống: Có 10 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 12 chiếc. Hãy tìm tổng số bút chì màu.
HS nêu phép tính tìm tổng số bút chì: 12 × 10.
· GV đặt vấn đề: Làm thế nào nhỉ? Rồi nêu: Ta có thể tính nhẩm được đấy. Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Hình thành cách nhân nhẩm một số tự nhiên với 10
· GV ghi phép nhân lên bảng: 12 × 10 = ?
· Hướng dẫn từng bước để HS nêu được cách làm (dựa vào các kiến thức đã học) như sau:
12 × 10 = 10 × 12
Nhẩm: 1 chục × 12 = 12 chục = 120
Vậy 12 × 10 = 120
· Cho HS quan sát thừa số 12 và tích 120 để thấy rằng: Khi nhân 12 với 10, ta chỉ việc viết thêm vào bên phải số 12 một chữ số 0 (để có 120).
Từ đó rút ra nhận xét chung: Khi nhân một số với 10 ta chỉ việc viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số đó.
· GV cho một vài HS nêu lại nhận xét trên.
· Có thể cho HS thực hiện một số phép tính nhân nhẩm với 10, chẳng hạn:
25 × 10; 306 × 10;  400 × 10; ...
b) Hình thành cách nhân nhẩm một số tự nhiên với 100, 1 000. Rút ra quy tắc chung.
– Tương tự như trên, cho HS thảo luận nhóm để tìm ra cách nhân nhẩm một số với 100, 1 000.
– Từ đó, HS nêu được quy tắc chung về nhân một số với 10, 100, 1 000, ... như trong SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH.
Gọi HS nêu kết quả. Có thể chiếu bài của một số em.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: Bài này có thể thực hiện dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách làm.
Gọi đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả, có giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chẳng hạn: a) 24 × 5 × 2 = 24 × (5 × 2) = 24 × 10 = 240
Lưu ý HS: Ở bài này, ta vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để tính bằng cách thuận tiện.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV có thể chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS xem trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi, lần lượt thực hiện theo các phần a, b:
· Câu a: Quan sát tranh, xác định cân nặng của con voi (4 tấn), con tê giác (28 tạ), đổi các số đo ra ki-lô-gam (4 tấn = 4 000 kg (vì 1 tấn = 1 000 kg), 28 tạ = 2 800 kg
(vì 1 tạ = 100 kg)).
· Câu b: So sánh 4 000 kg và 2 800 kg, thấy rằng 4 000 kg > 2 800 kg. Kết luận: con voi nặng hơn con tê giác.
Lưu ý: Với ý b, HS có thể đổi 4 tấn = 40 tạ, rồi so sánh với 28 tạ, từ đó rút ra kết luận. Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu lại quy tắc nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, ...
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép tính nhân với 10, 100, 1000, ...
60. PHÉP NHÂN CÓ THỪA SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0.
· Vận dụng được trong xử lí tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV cho HS thực hiện một số phép tính nhân với 10, 100, 1 000, ... (có thể dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”).
· GV đặt vấn đề: Ta đã biết nhân một số với 10, 100, 1 000, ... tức là nhân với 1 chục, 1 trăm, 1 nghìn, ... Thế còn nhân với số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... thì làm thế nào nhỉ? Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Hình thành cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0
· GV ghi phép nhân lên bảng: 34 × 20 = ?
· Hướng dẫn từng bước để HS nêu được cách làm (dựa vào các kiến thức đã học) như sau:
34 × 20 = 34 × (2 × 10)
= (34 × 2) × 10
= 68 × 10
= 680
· GV hướng dẫn để HS tự rút ra cách làm theo các bước như sau:
+ Tính 34 × 2 = 68
+ Đếm, thấy có 1 chữ số 0 ở tận cùng của 20
+ Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải 68, được 680.
Vậy 34 × 20 = 680
(Tùy điều kiện lớp học, có thể cho HS thảo luận theo nhóm đôi để rút ra cách làm nêu trên).
b) Hình thành cách nhân các số có tận cùng là chữ số 0
· Tương tự như trên, hướng dẫn HS hoặc cho HS thảo luận nhóm để tìm ra cách nhân các số có tận cùng là chữ số 0 (như đã nêu trong SGK).
Lưu ý HS: Khi đếm chữ số 0, ta chỉ đếm các chữ số 0 ở tận cùng của mỗi thừa số.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý. HS trình bày kết quả, có giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS đọc kĩ đề bài rồi giải và trình bày bài giải vào VTH. Có thể chiếu bài làm của một số HS.
Gọi HS nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV có thể chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS xem trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để phân tích tình huống mô tả trong tranh: Có 3 thùng, mỗi thùng có 50 gói đường. Mỗi gói đường nặng 2 kg. Vấn đề đặt ra: Cần tìm 3 thùng có bao nhiêu ki-lô-gam đường.
Từ đó tìm ra cách làm.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HS có thể làm theo các cách khác nhau, chẳng hạn:
Cách 1: – Tìm số gói đường trong 3 thùng: 50 × 3 = 150 (gói).
· Tìm lượng đường trong 3 thùng: 2 × 150 = 300 (kg).
Cách 2: – Tìm lượng đường trong 1 thùng: 2 × 50 = 100 (kg).
· Tìm lượng đường trong 3 thùng: 100 × 3 = 300 (kg).
Lưu ý: – Khi tính toán, HS vận dụng tính chất giao hoán để tính. Chẳng hạn, trong cách 1, ta viết 2 × 150, nhưng sẽ tính 150 × 2.
· GV nên khuyến khích HS nêu nhiều cách làm khác nhau.
HĐ 5. Củng cố
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép tính nhân có thừa số tận cùng là chữ số 0 (trường hợp đơn giản).
61. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được nhân nhẩm một số với 10, 100, 1 000, ...; phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0.
· Nhận biết được tính chất nhân một số với một tổng.
· Vận dụng được trong tính toán và xử lí tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH lần lượt theo các ý.
Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
Lưu ý: Với ý cuối, HS vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để thực hiện, chẳng hạn:
4 × 672 × 25 = 4 × 25 × 672
= 100 × 672
= 67 200
Bài 2. a) GV chiếu nội dung bảng trong bài tập 2 (hoặc treo bảng phụ đã kẻ sẵn bảng như trong bài tập).
Cho HS quan sát để rút ra kết luận:
Ta luôn có: a × (b + c) = a × b + a × c
Từ đó, cho HS nêu tính chất: Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại.
b) Cho HS nêu yêu cầu của bài (Tính bằng cách thuận tiện).
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi, vận dụng tính chất vừa học để tính bằng cách thuận tiện. Có thể chiếu bài của một số nhóm.
Gọi đại diện của nhóm đó trình bày kết quả và giải thích. Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 3. HS đọc kỹ đề bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể cho 1 HS lên làm bài trên bảng.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. Có thể cho HS đổi vở kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
Lưu ý: HS có thể giải bài này theo các cách khác nhau. Nên khuyến khích HS nêu nhiều cách làm.
Bài 4. GV chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS quan sát tranh trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS có thể thực hiện theo nhóm đôi:
· Quan sát tranh, phân tích tình huống trong tranh: Có 1 thùng dầu ăn, gồm 24 chai và 6 chai lẻ. Mỗi chai có 500 ml dầu ăn. Cần tìm tất cả có bao nhiêu lít dầu ăn.
· Từ đó tìm ra cách làm, chẳng hạn như sau:
+ Tìm tổng số chai dầu ăn: 24 + 6 = 30 (chai).
+ Tìm tổng số dầu: 500 × 30 = 15 000 (ml).
+ Đổi số đo ra lít: 15 000 ml = 15 l.
Kết luận: Tất cả có 15 l dầu ăn.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép nhân với 10, 100, 1000; phép nhân có thừa số tận cùng là chữ số 0 (trường hợp đơn giản).
62. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM: EM CẮT GHÉP HÌNH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết cách cắt, ghép hình phẳng và hình không gian.
· Phát triển năng lực thẩm mĩ.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Toán 4.
· Mỗi nhòm: Một số mảnh bìa, kéo, hồ dán.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Các hoạt động:
Cho HS hoạt động theo nhóm 4, lần lượt thực hiện các HĐ 1 và HĐ 2 trong SGK.
Giao lưu – chia sẻ:
· Lần lượt các nhóm giới thiệu sản phẩm.
· Các bạn nhận xét.
· Biểu dương các sản phẩm đẹp.
· Góc trưng bày sản phẩm.
63. NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
· Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 2 bảng phụ ghi 2 ý bài 1 và 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV cho HS nhắc lại các kiến thức đã biết chuẩn bị cho kiến thức của bài này (Nhân một số với một tổng: a × (b + c) = a × b + a × c và phép nhân có thừa số tận cùng là chữ số 0). Trên cơ sở đó giúp HS tìm cách tính 32 × 84.
– GV yêu cầu HS tính 32 × 4 và 32 × 80 (32 × 4 = 128 và 32 × 80 = 2 560).
· GV đặt vấn đề:
+ Ta đã tính được 32 × 4 và 32 × 80. Vậy có thể tìm cách tính được không?
Cách tính 32 × 84 như thế nào?
+ Ta có 84 là tổng của 80 và 4, do đó có thể thay:
32 × 84 bằng tổng của 32 × 80 và 32 × 4 /nhân một số với một tổng.
– GV giúp HS nhận ra rồi viết lên bảng:
32 × 84 = 32 × (80 + 4)
= 32 × 80 + 32 × 4
= 2 560 + 128 (lấy kết quả ở trên đã tính)
= 2 688.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
– GV đặt vấn đề: Thực hiện phép nhân 32 × 84 ở trên ta đã làm 2 phép nhân
(32 × 80 + 32 × 4) và một phép cộng (2560 + 128). Để cho gọn ta trình bày như sau:
– GV vừa ghi bảng vừa hướng dẫn HS ghi vào vở cách đặt tính và tính:
32
× 84
128
32 × 4
256
32 × 8 (chục)
2688
128 + 2 560
– GV cần giải thích rõ:
+ 128 là tích của 32 và 4;
+ 256 là tích của 32 và 8 (chục).
– Trên cơ sở đó, GV giới thiệu tích riêng:
+ 128 gọi là tích riêng thứ nhất.
+ 256 gọi là tích riêng thứ hai và viết lùi sang bên trái một cột.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS xem đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 2 bảng số trong bài 1 lên bảng.
– 2 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới lớp: mỗi dãy làm 1 ý.
– Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 2 lên bảng.
– Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm một ý, ở dưới lớp, mỗi dãy làm một ý vào VTH.
– Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
– HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (toán có lời văn). HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo
– Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
HĐ 5. Củng cố
– Cho HS nêu lại:
+ Cách nhân với số có hai chữ số.
+ Tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số.
64. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo phép nhân với số có hai chữ số.
· Tính được diện tích hình chữ nhật với phép nhân với số có hai chữ số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– GV kiểm tra bài cũ bằng cách cho HS nêu lại:
+ Cách nhân với số có hai chữ số.
+ Tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số.
– Hoặc có thể cho HS làm lại ý 1, bài tập 2 SGK của Bài 63, từ đó chuyển tiếp vào Bài 64. LUYỆN TẬP.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS xem đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 1 lên bảng.
– 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới lớp: mỗi dãy làm 1 ý.
– Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài,
GV gọi HS nêu cách làm/toán trắc nghiệm điền số thích hợp thay cho dấu
.
– HS làm việc nhóm.
– Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
– HS chép bài vào VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (toán có lời văn). HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo
– Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài 4 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nêu cách làm/toán trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng)
– HS làm việc nhóm.
– Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
– HS chép bài vào VTH.
HĐ 4. Củng cố
– Cho HS nêu lại:
+ Cách nhân với số có hai chữ số.
+ Tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số.
– Hoặc có thể cho HS chơi trò “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài nhân với số có hai chữ số trong đó 2 bài đặt tính rồi tính, 1 bài toán có lời văn.
65. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện thành thạo phép nhân với số có hai chữ số.
· Biết cách nhân nhẩm với 11.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– GV kiểm tra bài cũ bằng cách cho HS nêu lại:
+ Cách nhân với số có hai chữ số và tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân này.
+ Nhân một số với một tổng.
– Hoặc có thể cho HS tính 24 × 11; 32 × 11 và GV giới thiệu có cách tính nhân nhẩm với 11 sẽ được học ở tiết học hôm nay, Từ đó GV chuyển tiếp vào Bài 65. LUYỆN TẬP.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng số trong bài 1 lên bảng.
– 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý. Ở dưới lớp: mỗi dãy làm 1 ý.
– Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV hướng dẫn HS cách nhân nhẩm với 11 thông qua phép nhân cụ thể 24 × 11 được nêu trong phần đóng khung xanh ở SGK (hoặc chiếu lên màn hình).
– Cho HS làm bài 2 theo hình thức nhóm đôi rồi gọi HS đứng tại chỗ nêu kết quả tính nhẩm. Các bạn khác cho ý kiến về kết quả tính nhẩm của bạn.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo.
– Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài 4 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nêu cách làm/toán trắc nghiệm Đ – S).
– HS làm việc nhóm.
– Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
– HS chép bài vào VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. – GV cho HS đọc đề bài 5 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nhận dạng bài toán và tìm cách làm (toán có lời văn). HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo.
– Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.
– Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
– GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Lưu ý: GV cần khai thác các cách làm khác nhau của HS, chẳng hạn:
+ Cách 1: (560 + 240) × 50 = 40 000 (kg) = 40 tấn ( với 2 bước tính).
+ Cách 2: 560 × 50 + 240 × 50 = 28 000 + 12 000 = 40 000 (kg).
= 40 tấn (với 3 bước tính). Từ đó chọn giải pháp tối ưu.
HĐ 4. Củng cố
– GV cho HS nêu lại cách nhân với số có hai chữ số cùng các tích riêng ở phép nhân đó trong 1, 2 ví dụ cụ thể.
– Hoặc có thể cho HS chơi trò “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài nhân với số có hai chữ số trong đó 2 bài đặt tính rồi tính, 1 bài toán có lời văn.
66. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân với số có hai chữ số.
· 
Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân trong tính toán.
· Vận dụng phép nhân trong giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phụ ghi các phép tính của bài 1, đủ cho mỗi tổ chơi tiếp sức.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV yêu cầu HS nhắc lại cách nhân nhẩm với 10, 100, ... và tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức trò chơi tiếp sức. Mỗi tổ làm thành một đội chơi lên viết nhanh kết quả các phép tính nhẩm. GV chữa bài. Đội nào làm đúng nhiều nhất và nhanh nhất là đội chiến thắng.
Bài 2. HS làm bài vào vở thực hành, đổi bài cho bạn để kiểm tra kết quả. GV yêu cầu 1 – 2 học sinh trình bày cách làm và chữa bài.
Bài 3. Thảo luận nhóm đôi. HS trao đổi về cách làm rồi trình bày vào vở thực hành.
GV chữa bài, nêu rõ đã vận dụng tính chất nào của phép nhân.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. GV yêu cầu HS cho biết bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
Cá nhân HS suy nghĩ tìm cách làm rồi trình bày bài giải vào vở. Sau đó trao đổi cách làm và kết quả bài làm với bạn bên cạnh. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 4. Củng cố
Cách 1: HS tự nghĩ ra phép nhân với số có hai chữ số để cùng bạn ngồi cạnh tính và nêu cách tính. GV kiểm tra kết quả một số nhóm.
Cách 2: Chơi trò chơi “Rung chuông vàng” để HS thực hiện các phép tính nhẩm.
67. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Củng cố kĩ năng nhân nhẩm.
· Thực hiện được phép nhân với số có 1, 2 chữ số.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ trong phần khởi động và 3 bảng phụ cho bài tập 1.
· Video trình chiếu phần bài tập 2, 3, 4, 5
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– Treo bảng ghi Tính nhẩm: a) 300 × 40 = ......
b) 200 × 740 = ...... 
– Treo bảng ghi Tính nhẩm: a) 42 × 11 = .......
b) 96 × 11 = ...... 
– Treo bảng ghi Đặt tính rồi tính 54 × 21 gọi 3 HS lên bảng làm bài.
– Gọi 1 HS đứng tại chỗ phát biểu quy tắc nhân nhẩm với 10, 100, 1000, ...
Nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– Treo 3 bảng phụ, mỗi bảng ghi 1 cột bài 1 và gọi mỗi dãy 1 HS lên làm bài vào bảng phụ.
– Mỗi dãy làm 1 cột vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– Gọi mỗi dãy 1 HS lên làm 1 ý trên bảng.
– Ở dưới, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 3. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– Gọi mỗi dãy 1 HS lên làm 1 ý trên bảng.
– Ở dưới, mỗi dãy thảo luận theo nhóm đôi và làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận theo nhóm 4 và làm vào VTH.
– Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở.
Bài 5. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– 1 HS lên bảng làm bài.
– Ở dưới HS thảo luận theo nhóm 4 và làm vào VTH.
– Nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa vào vở.
GV chiếu bài của một số bạn làm sai (nếu có)  HS phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
68. CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia số có đến 6 chữ số cho số có một chữ số.
· Vận dụng được phép chia cho số có một chữ số để giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV yêu cầu HS thực hiện một vài phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. HS nêu lại từng bước thực hiện phép tính.
GV dẫn dắt vào bài mới như phần gợi ý khởi động trong SGK.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Thực hiện phép chia hết 235 470 : 3.
HS tự thực hiện vào giấy nháp. Yêu cầu 1 học sinh lên bảng tính. HS nêu rõ từng bước thực hiện phép chia.
GV lưu ý HS bước hạ cuối cùng. Khi hạ chữ số 0 cuối cùng xuống, thấy 0 chia cho 3 được 0, nhất định phải viết thêm chữ số 0 vào thương.
b) Thực hiện phép chia có dư 340 291 : 4.
HS tự thực hiện vào giấy nháp. Yêu cầu 1 học sinh lên bảng tính hoặc dùng máy chiếu bài làm của HS để chữa bài.
HS nêu rõ từng bước thực hiện phép chia.
GV lưu ý HS bước chia cuối cùng. Khi nhân 2 với 4 được 8, 11 trừ 8 = 3. GV gợi ý để HS nhận xét được 3 không chia được cho 4 nên 3 chính là số dư.
GV chốt lại cách chia số có sáu chữ số cho số có một chữ số giống như cách chia các số có nhiều chữ số đã học, chỉ khá là thêm bước hạ và tính nhiều bước hơn.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đặt tính vào vở và tính. GV gọi HS lên chữa bảng chữa bài.
GV nhắc nhở HS cần kiểm tra kĩ từng bước tính.
Bài 2. GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.
HS tự tính và viết kết quả vào vở thực hành. GV chữa bài.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. HS thảo luận nhóm để tìm cách giải rồi đại diện một nhóm lên bảng nói về cách làm và trình bày kết quả. Các nhóm nhận xét và đối chiếu kết quả.
HĐ 5. Củng cố
GV đưa ra một phép chia số có sáu chữ số cho số có một chữ số, HS tính rồi nói về cách tính.
69. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia số có đến 6 chữ số cho số có một chữ số.
· Nhận diện được hình ảnh đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
· Vận dụng được phép chia cho số có một chữ số để giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hộp kín đựng đề bài tập 1.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
HS hát và truyền tay nhau mật thư, hết bài hát ai nhận được hộp thư thì người đó được quyền khám phá mật thư.
HS mở hộp thư và đọc yêu cầu của bài tập 1 với lời nhắn “Ai làm xong sớm nhất mà đúng” sẽ được khen thưởng.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài và chấm bài. Ai là người làm xong sớm nhất mà đúng GV tổ chức khen thưởng, chẳng hạn được trao vương miện “Chúa tể của những phép tính”.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 2. HS làm bài vào vở thực hành. GV gọi HS yêu cầu nêu cách giải bài toán và thực hiện phép chia, nhận xét về phép chia, chỉ rõ thương ứng với số hộp cốc và số dư là số cốc còn thừa (không đủ xếp đầy hộp). Từ đó yêu cầu HS kiểm tra các số điền vào ô trống đã đúng chưa.
Bài 3. HS thảo luận nhóm: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Bài toán thuộc dạng toán nào?
Cách giải bài toán đó như thế nào? Các nhóm trình bày bài vào bảng phụ.
GV tổ chức nhận xét bài làm của các nhóm và chữa bài. HS trình bày bài giải vào vở.
Bài 4. HS thảo luận nhóm để tìm hình ảnh các cặp đường thẳng vuông góc. Các cặp đường thẳng song song rồi đếm số các cặp hình ảnh đó.
Lưu ý: Nếu HS đếm cả những cặp cạnh là hai mép bề dày của mỗi tấm ván thì nên khen ngợi HS đã quan sát rất kĩ.
HĐ 4. Củng cố
Tổ chức cho HS tìm kiếm những đồ vật có hình ảnh đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song trong lớp học.
70. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia số có đến 6 chữ số cho số có một chữ số.
· Vận dụng được chia một tích cho một số và nhân một thương với một số trong tính toán.
· Vận dụng được phép chia cho số có một chữ số để giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV đưa ra một số phép nhân, chia có thể nhẩm đã học để HS ôn lại.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở thực hành, đổi vở kiểm tra các bước thực hiện phép chia của bạn.
GV tổ chức chữa bài.
Bài 2. HS nhắc lại cách tìm số chia. HS thực hiện vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
Bài 3. Bước 1: Khám phá
GV chiếu slide chưa có đủ nội dung trong các ô:
	a
	b
	c
	(a × b) : c
	(a : c) × b hoặc a × (b : c)

	20
	35
	2
	
	

	28
	8
	4
	
	


Sau đó yêu cầu HS thay giá trị mỗi chữa vào biểu thức chữ. Chiếu slide tiếp theo:
	a
	b
	c
	(a × b) : c
	(a : c) × b hoặc a × (b : c)

	20
	35
	2
	(20 × 35) : 2
=
=
	(20 : 2) × 35
=
=

	28
	8
	4
	(28 × 8) : 4
=
=
	(28 : 4) × 8
=
=


Tiếp tục yêu cầu HS tính toán rồi so sánh kết quả để phát hiện nhận xét như trong bảng của SGK. GV gợi ý để HS phát biểu nhận xét như gợi ý ở “bóng nói”.
GV chiếu toàn bộ bảng có đủ thông tin. GV treo nội dung nhận xét
(a × b) : c = (a : c) × b = a × (b : c) lên bảng để HS vận dụng làm bài tập.
Bước 2: Vận dụng nhận xét trên để tính bằng cách thuận tiện.
GV giúp HS nhận ra việc thực hiện phép tính 45 × 74 là khá phức tạp, phải đặt tính rồi tính nhân với số có hai chữ số. Gợi ý để học sinh nhận thấy 45 có thể chia hết cho 9 nên có thể chuyển (45 × 74) : 9 = 45 : 9 × 74 = 5 × 74 = 380.
HS tự tìm cách làm với các câu còn lại. GV hỗ trợ HS còn chưa biết cách vận dụng.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. Tổ chức cho HS tìm hiểu đề bài và tìm các cách giải khác nhau. Quan sát lại phần nhận xét ở bài 3 để tìm cách trình bày và tính cho thuận tiện.
Nếu HS chưa tìm được cách tính thuận tiện thì GV gợi ý 240 × 12 : 3 = 240 × (12 : 3). HS trình bài bài giải vào vở lưu ý viết gộp 2 phép tính như trên.
Bài 5. Tổ chức cho HS tìm cách giải tương tự như bài 4.
HĐ 4. Củng cố
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung:
(a × b) : c = (a : c) × b = a × (b : c)
71. CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu, thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ phần khởi động.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2, 3.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– GV treo bảng phụ và gọi 1 HS lên bảng làm bài tập:
Làm tròn các số: a) 64;
b) 256 đến hàng chục.
– Chiếu hình ảnh tình huống trong SGK lên bàn hình hoặc cho HS quan sát hình trong SGK.
– HS thảo luận để dẫn đến phép chia 256 : 64  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
– GV chiếu lên màn hình phép tính 256 : 64 và lần lượt các thao tác:
+ 3 bước như trong SGK.
+ Kết luận: 256 : 64 = 4. Cho HS rút ra: Sẽ đóng được 4 thùng đồ dùng dạy học.
+ Cho HS nhận xét: Khi chia cho số có 2 chữ số, trước hết ta phải làm tròn số chia và số bị chia đến hàng chục. Sau đó chia như chia cho số có 1 chữ số.
Hoặc GV thực hiện các bước trên trên bảng (nếu không có máy chiếu).
– Cũng tương tự đối với phép tính: 1 525 : 42
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– 1 HS lên bảng làm ý a, 1 HS làm ý b.
– Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
– HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
– HS chữa bài vào vở.
– GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa. Về nhà làm ý c.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– 3 HS lên bảng làm bài.
– Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
– GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– 1 HS lên bảng làm bài, ở dưới thảo luận nhóm đôi và làm vào vở.
– HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS chữa vào vở.
– GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
72. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
· Vận dụng kĩ năng nhân, chia cho số có 2 chữ số để tính giá trị của biểu thức.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ trong phần khởi động và 3 bảng phụ cho bài tập 1.
· Video trình chiếu phần bài tập 2, 3, 4, 5.
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– Gọi 1 HS tính nhẩm: a) 32 × 11 = ......
b) 68 × 11 = ...... 
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– Treo 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
– Mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
Bài 2. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– Gọi 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý trên bảng.
– Ở dưới, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa
Bài 3. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
– Một số HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận theo nhóm 4 và làm vào VTH.
– GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc đại diện một nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở.
GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học bằng trò chơi “Rung chuông vàng” và giao nhiệm vụ về nhà.
73. CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu, thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong một số trường hợp đặc biệt.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 2.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– 1 HS lên bảng làm bài tập: ý c bài 2 tiết 72.
– GV chiếu phép tính 96 : 24 =
cho HS thực hiện và thấy làm tròn 96 được 10 chục,
24 được 2 chục. Lấy 10 : 2 = 5; lấy 5 × 24 = 120 > 96 Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
– GV chiếu lên màn hình phép tính 96 : 24 =
và lần lượt các thao tác:
+ Làm tròn 96 và 24 đến hàng chục, ta được 10 chục và 2 chục.
+ 10 : 2 = 5; 5 nhân 24 bằng 120 lớn hơn 96.
+ Ta bớt 1 ở thương (còn 4).
+ 4 nhân 24 bằng 96; 96 trừ 96 bằng 0.
Vậy 96 : 24 = 4
+ Cho HS nhận xét: nếu nhân thương với số chia được kết quả lớn hơn số bị chia thì ta phải bớt thương 1 đơn vị.
Hoặc GV thực hiện các bước trên trên bảng (nếu không có máy chiếu).
– Cũng tương tự đối với phép tính: 72 : 18
+ Cho HS nhận xét: nếu nhân thương với số chia được kết quả nhỏ hơn số bị chia thì ta phải bớt thương 1 đơn vị.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– 1 HS lên bảng làm ý a, 1 HS làm ý c.
– Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
– HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
– HS chữa bài vào vở.
– GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
– GV chốt các tình huống cần xử lí ở ý a, ở ý c. Về nhà làm ý b
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– Cho 3 HS lên bảng làm bài.
– Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
– GV chiếu vở của một số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận nhóm đôi và làm vào vở.
– GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS nhận xét  GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa vào vở.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
74. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
· Vận dụng kĩ chia cho số có 2 chữ số để tính giá trị của biểu thức chứa chữ.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ trong phần khởi động và 3 bảng phụ cho bài tập 1.
· Video trình chiếu phần bài tập 2, 3, 4, 5
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– Gọi 1 HS tính nhẩm: a) 32 × 11 = ......
b) 68 × 11 = ...... 
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– Cho 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
– Mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở. GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
Bài 2. GV chiếu đề bài lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– Gọi 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý trên bảng.
– Ở dưới HS thảo luận theo nhóm đôi, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
– HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở. GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
Bài 3. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
– Một số HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
– HS thảo luận theo nhóm 4 và làm vào VTH.
– GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc đại diện một nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở
GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học bằng trò chơi “Rung chuông vàng” và giao nhiệm vụ về nhà.
75. CHIA CHO 10, 100, 1 000, ...
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được chia nhẩm một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1 000, ...
· Vận dụng được trong thực hành tính và xử lí tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– GV cho HS thực hiện một số phép tính nhân với 10, 100, 1 000, ... (có thể dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”).
– GV đặt vấn đề: Ta đã biết nhân một số với 10, 100, 1000, ... Thế còn chia cho 10, 100, 1000, ... thì làm thế nào nhỉ?
Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Hình thành cách chia nhẩm một số tự nhiên cho 10
– GV ghi phép chia lên bảng: 120 : 10 = ?
– Hướng dẫn từng bước để HS nêu được cách làm (dựa vào các kiến thức đã học) như sau:
Nhẩm: 120 : 10 = 12 chục : 1 chục
= 12
Vậy 120 : 10 = 12.
– Cho HS quan sát số bị chia 120 và thương 12 để thấy rằng: Khi chia 120 cho 10, ta chỉ việc bớt đi 1 chữ số 0 ở tận cùng của 120 (để được 12).
Từ đó rút ra nhận xét chung: Khi chia một số tròn chục cho 10, ta bớt đi 1 chữ số 0 ở tận cùng số đó.
– GV cho một vài HS nêu lại nhận xét trên.
– Có thể cho HS thực hiện một số phép tính chia nhẩm cho 10, chẳng hạn: 250 : 10; 3 060 : 10; 400 : 10; ...
b) Hình thành cách chia nhẩm một số tròn trăm, tròn nghìn cho 100, 1 000. Rút ra quy tắc chung.
– Tương tự như trên, cho HS thảo luận nhóm để tìm ra cách chia nhẩm một số tròn trăm, tròn nghìn cho 100, 1 000.
– Từ đó, HS nêu được quy tắc chung về chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1 000, ... như trong SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Gọi HS nêu kết quả. Có thể chiếu bài của một số em.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: Bài này có thể thực hiện dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài.
Cả lớp tự làm bài vào VTH lần lượt theo các ý a, b, c.
Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 1 ý.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý HS: Ở bài này, ta thực hiện tính trước rồi so sánh.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc tình huống nêu trong bài tập 3, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi, tìm ra cách làm:
+ Tính số gam hạt nêm có trong 20 gói: 900 × 20 = 18 000 (g)
+ Đổi số đo ra ki-lô-gam: 18 000 g = 18 kg HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu lại quy tắc chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1 000, ...
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép tính chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1 000, ...
76. CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân hai số có tận cùng là các chữ số 0.
· 
Vận dụng được trong xử lí tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
– GV cho HS thực hiện một số phép tính nhân với 10, 20, ... (trường hợp đơn giản, có thể dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”).
– GV đặt vấn đề: Ta đã biết nhân với số tròn chục. Vậy chia cho số tròn chục thì làm thế nào nhỉ?
Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
– GV ghi phép chia lên bảng: 240 : 30 = ?
– Hướng dẫn từng bước để HS nêu được cách làm như sau: Ta có 240 : 30 = 24 chục : 3 chục
= 8
Từ đó, HS rút ra nhận xét: 240 : 30 = 24 : 3
– GV hướng dẫn HS đặt tính và tính như sau:
240
0
+ Đặt tính
+ Cùng xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia
+ Thực hiện phép chia Kết luận: 240 : 30 = 8
Lưu ý HS: – Xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng của số chia thì cũng phải xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.
– Sau đó thực hiện phép chia như thường.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý. HS trình bày kết quả, có giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. a) GV hướng dẫn HS thực hiện một câu mẫu.
240 : 30 = ?
– Đặt tính rồi tính:
140
2

(*)
· Xác định số dư trong phép chia trên. Hướng dẫn HS nhận thấy: Lấy số bị chia trừ đi tích của số chia và thương thì được số dư.
140 – 30 × 4 = 20. Vậy số dư là 20.
– Kết luận: 140 : 30 = 4 (dư 20)
· Cho HS đối chiếu số dư 20 với số dư (2) trong phép tính (*). Rút ra nhận xét: Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số 2 ta được số dư của phép chia (là 20).
b) Dựa vào mẫu, HS thực hiện các phép tính còn lại vào VTH.
Có thể chiếu bài của một số HS. Yêu cầu HS trình bày kết quả và giải thích. Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhau.
HĐ 4. Vận dụng Bài 3. HS đọc đề bài.
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi để phân tích bài toán, tìm hướng giải.
Cá nhân HS giải và trình bày bài giải vào VTH. Có thể cho 1 HS lên bảng làm bài.
Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với bài này, HS phải phân tích tháng 9 có 30 ngày. Vì vậy muốn tìm số lít nước trung bình mỗi ngày nhà Mai dùng, ta phải thực hiện phép tính: 18 000 : 30
HĐ 5. Củng cố
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0 (trường hợp đơn giản).
77. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia số có đến 6 chữ số cho số có một chữ số.
· Vận dụng được chia một số cho một tích trong tính toán.
· Vận dụng được phép chia cho số có một chữ số để giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV đưa ra một số phép nhân, chia với (cho 10) để HS tính nhẩm hoặc dùng bài tập 1 kết hợp tổ chức khởi động.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức trò chơi tiếp sức. Mỗi tổ làm thành một đội, lên viết nhanh kết quả các phép tính nhẩm. GV chữa bài. Đội nào làm đúng nhiều nhất và nhanh nhất là đội chiến thắng.
Bài 2. HS làm bài vào vở thực hành, trao đổi với bạn về cách tìm số chia, đổi vở kiểm tra các bước thực hiện phép chia của nhau. GV tổ chức chữa bài.
Bài 3. Bước 1: Khám phá
GV chiếu slide chưa có đủ nội dung trong các ô:
	a
	b
	c
	a : (b × c)
	a : b : c

	720
	8
	3
	............................................. 
	............................................. 

	216
	4
	9
	............................................. 
	............................................. 


Sau đó yêu cầu HS thay giá trị vào biểu thức chữ.
Chiếu slide tiếp theo:
	a
	b
	c
	a : (b × c)
	a : b : c

	720
	8
	3
	720 : (8 × 3)
=
=
	720 : 8 : 3
=
=

	216
	4
	9
	216 : (4 × 9)
=
=
	216 : 4 : 9
=
=


Tiếp tục yêu cầu HS tính toán rồi so sánh kết quả để phát hiện nhận xét như trong bảng của SGK. GV gợi ý để HS phát biểu nhận xét như gợi ý ở bóng nói.
GV chiếu toàn bộ bảng có đủ thông tin. GV treo nội dung nhận xét
a : (b × c) = a : b : c lên bảng để HS vận dụng làm bài tập.
Bước 2: Vận dụng nhận xét trên để tính bằng cách thuận tiện.
GV giúp HS nhận ra nếu thực hiện theo thứ tự (tính trong ngoặc trước) thì sẽ phức tạp vì phải thực hiện phép tính chia cho số có 2 chữ số. Gợi ý để học sinh áp dụng nhận xét ở trên để chuyển 4 032 : (9 × 8) = 4 032: 9 : 8 = 448 : 8 = 56
HS tự tìm cách làm với các câu còn lại. GV hỗ trợ HS còn chưa biết cách vận dụng.
Bài 4. Hoạt động theo nhóm đôi
HS quan sát mẫu GV gợi ý để HS phát hiện 12 = 3 × 4 để vận dụng nhận xét ở bài 3.
a) HS thảo luận để tự phát hiện 35 bằng mấy nhân với mấy. Từ đó áp dụng theo mẫu.
b) Làm tương tự phần a).
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. HS thảo luận nhóm đôi về cách làm. GV hỗ trợ nhóm gặp khó khăn hoặc tính sai. Muốn biết đóng được bao nhiêu thùng thì cần biết đóng được tất cả bao nhiêu bó. Hướng dẫn HS có thể tính gộp 60 000 : 10 : 100 bằng hai cách 60 000 : 10 : 100 =
6 000 : 100 = 60 (thùng) hoặc 60 000 : 10 : 100 = 60 000 : 1000 = 60 (thùng).
HĐ 4. Củng cố
Yêu cầu HS nhắc lại nội dung:
a : (b × c) = a : b : c
78. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia số có đến 6 chữ số cho số có một chữ số.
· Tính được giá trị biểu thức chữ.
· Vận dụng được phép chia cho số có một chữ số để giải quyết tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Có thể kết hợp dùng bài tập 1 làm hoạt động Khởi động.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” để HS trả lời kết quả các phép tính nhẩm trong bài.
Bài 2. HS làm bài vào vở. GV chiếu một số bài điển hình (có thể đúng hoặc sai) để HS nhận xét và chữa bài.
Bài 3. HS thảo luận nhóm đôi để tính giá trị biểu thức. Khi chữa bài GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức (thứ tự thực hiện các phép tính) khi trong biểu thức có dấu ngoặc và có các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS làm bài vào vở. GV có thể gọi 1 học sinh lên bảng làm bài. GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV giao cho HS làm bài trên bảng trình bày cách làm, cách thực hiện phép chia cho các bạn nghe.
Bài 5. HS thảo luận nhóm 4 để nhận ra bài toán thuộc dạng toán gì và cách giải bài toán này thế nào. HS tính rồi viết kết quả vào ô trống. Đại diện một nhóm lên nói về cách làm và thực hiện các phép tính cho cả lớp nghe (có thể 2 bạn của nhóm lên trình bày, mỗi bạn thực hiện một phép tính).
HĐ 4. Củng cố
GV nhắc lại HS lưu ý cách làm tròn để ước lượng thương khi chia cho số có hai chữ số (có thể dùng luôn một phép tính ở bài tập 5 để củng cố về nội dung này).
79. ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ TÍNH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Bước đầu, HS biết dùng phương pháp “thử sai” để phát hiện kết quả sai của phép tính.
· Có khả năng và ý thức vận dụng PP thử sai để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, bài tập 3.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu hình ảnh trong phần bài mới lên màn hình  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình phép tính:

415 × 6 = 2 350
và nêu câu hỏi: ”Không làm phép nhân, bạn nào cho biết, kết quả đúng hay sai?” Cho HS thảo luận rồi phát hiện: vì 400 × 6 = 2 400 > 2 350, mà 415 > 400 nên
415 × 6 > 2 400 > 2 350. Vậy phép tính sai.
· Cũng tương tự đối với phép tính: 896 : 12 = 30 Trở lại tình huống nêu ban đầu:
Ta thấy: 4 250 + 5 400 + 4 350 > 4 000 + 5 000 + 4 000 = 13 000 (kg)
13 000 kg = 13 tấn > 12 tấn
Vậy phà không thể chở ba xe qua sông cùng lúc.
Cách làm như trên gọi là “Phương pháp thử sai”. Cho một vài HS nhắc lại “Phương pháp thử sai”.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi em làm 1 ý.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. Tổ chức tương tự bài 1.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm bốn và làm vào vở.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS nhận xét 
GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa vào vở.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với mỗi câu thử sai 1 phép tính và 1 câu xử lí tình huống tương tự bài 3.
80. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM: CHÚNG EM ĐI HỘI CHỢ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Dùng thẻ tiền để đổi được tiền, mua bán được một số mặt hàng quen thuộc.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 3
· Một số thẻ tiền mệnh giá đến 500 000 đồng. Chú ý làm nhiều thẻ tiền mệnh giá nhỏ.
· Một số đồ chơi, đồ dùng để làm mặt hàng.
· Mẫu hoá đơn bán hàng, bảng kê tiền.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
GV nêu yêu cầu của bài học; Chia HS thành các nhóm; Phát đồ dùng cho các nhóm.
HĐ 1. Trưng bày các quầy hàng. Chuẩn bị cho Ngân hàng mi-ni.
· GV có thể hướng dẫn HS thực hiện theo nhóm trưng bày các gian hàng như: Gian hàng đồ chơi, gian hàng đồ dùng học tập, gian hàng thực phẩm,... (mỗi nhóm trình bày một gian hàng).
Chú ý rằng, mỗi mặt hàng đều có gắn giá tiền.
HS có thể chuẩn bị “tờ rơi” để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại.
· Mỗi nhóm cử 1 – 2 HS tham gia vào “Ngân hàng mi-ni”.
Các nhân viên của Ngân hàng nhận tiền từ GV, sắp xếp tiền theo từng loại, chuẩn bị bảng kê...
HĐ 2. Tiến hành mua bán
HS thực hiện theo nhóm.
Mỗi nhóm được nhận một số tiền như nhau.
Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên trong nhóm (người bán hàng, người ghi hoá đơn, người đi mua hàng, ...).
Các nhóm tiến hành mua bán tự do.
Trong quá trình mua bán, nếu có nhu cầu đổi tiền chẵn ra tiền lẻ hoặc ngược lại, các nhóm có thể tới Ngân hàng để thực hiện đổi tiền. Khi đổi tiền, các nhân viên ngân hàng cần ghi bảng kê.
Lưu ý: Trong quá trình mua bán, các bạn trong nhóm có thể đổi vị trí người mua hàng, người bán hàng hoặc nhân viên ngân hàng.
HĐ 3. Giao lưu, chia sẻ
Mỗi nhóm trưng bày đồ vật mình mua được, giới thiệu với cả lớp về việc trưng bày gian hàng và mua bán của nhóm mình: Có những mặt hàng gì trong gian hàng? Những mặt hàng bán được; Tổng số tiền thu được sau khi bán hàng. Mua được những gì? Mua những đồ vật này để làm gì? Có bao nhiêu tiền, mua hết bao nhiêu tiền, còn lại bao nhiêu tiền? ...
81. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 3
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Củng cố những nội dung cơ bản đã học ở chủ đề 3.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tổ chức cho HS hỏi đáp theo nhóm đôi: một bạn nghĩ ra một phép tính có thể tính nhẩm hỏi bạn và ngược lại.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở. GV chiếu một số bài điển hình (có thể đúng hoặc sai) để HS nhận xét và chữa bài.
Bài 2. HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm cách tính cho thuận tiện. Sau đó cá nhân HS làm bài vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
GV lưu ý cách để có cách tính thuận tiện: ở phần a) những thừa số nào trong biểu thức có thể nhân hoặc cộng lại thành số tròn chục, tròn trăm thì ta đổi chỗ (tính chất giao hoán) thì tính sẽ nhanh hơn. Ở phần b) hoặc c) cần phát hiện ra trong mỗi tích có thừa số nào giống nhau để áp dụng nhân một số với một tổng.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài toán rồi trình bày bài làm vào vở. GV tổ chức chữa bài. GV nên phân tích cả hai cách giải đều đúng là tính 196 : 28 + 168 : 28 hoặc (196 + 168) : 28
Bài 4. HS thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày bài giải. GV cần gợi ý để HS phát hiện: Để tính tuổi mỗi người hiện nay thì phải tính tuổi mỗi người cách đây 5 năm. Khi đó bài toán có dạng toán gì? cách giải bài toán thế nào? Có cách giải khác không?
HĐ 4. Củng cố
GV yêu cầu HS nhắc lại cách giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
82. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc, viết, cấu tạo số trong hệ thập phân.
· Hàng và lớp; giá trị của mỗi chữ số trong một số cụ thể.
· So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Số chẵn, số lẻ.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi bài 1.
· Bảng phụ ghi bài 2.
· Bảng phụ ghi bài 3.
· Bộ 4 thẻ số (thẻ số 9; thẻ số 4, thẻ số 7, thẻ số 0)/ 4 HS.
· Slide trình chiếu trong bài. Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV treo bảng phụ ghi bài 1 lên bảng hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
· Cho 3 HS lần lượt lên bảng làm bài trên bảng phụ. Các bạn khác làm vào VTH.
· Gọi một vài HS đứng tại chỗ trình bày kết quả (có giải thích cách làm).
· Các bạn khác nhận xét bài của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả. HS có thể đổi vở cho nhau để kiểm tra chéo kết quả.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV treo bảng phụ ghi bài 2 lên bảng hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc nhóm đôi.
· Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS làm bài cá nhân và đổi vở kiểm tra chéo.
· Gọi lần lượt 2 HS lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài 4 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV gọi HS nêu cách làm/toán trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng).
· HS làm việc nhóm.
· đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
· Các bạn nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
Bài 5. Tổ chức cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4. Thi xem nhóm nào thực hiện nhanh và đúng nhất. Trò chơi như sau:
Mỗi nhóm có 1 bộ thẻ số (thẻ số 9; thẻ số 4, thẻ số 7, thẻ số 0) chia cho 4 bạn, mỗi bạn cầm 1 thẻ có số in sẵn. Sau khi phát lệnh:
a) Các nhóm lập số lẻ lớn nhất có ba chữ số.
· GV cùng những bạn tham gia quan sát sẽ kiểm tra xem nhóm nào làm nhanh và đúng nhất. Sau đó chuyển sang lệnh tiếp theo:
b) Các nhóm lập số chẵn bé nhất có bốn chữ số.
HĐ 2. Củng cố
GV có thể cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” hoặc đố nhau để củng cố một số nội dung sau: đọc, viết số; cấu tạo số; các hàng so sánh số với các số có đến 5, 6, 7 chữ số; ...
83. ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tính nhẩm thành thạo.
· Thực hiện đặt tính và tính cộng trừ số có nhiều chữ số thành thạo
· Ước lượng được kết quả các phép cộng, trừ số tự nhiên.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Bảng phụ. máy chiếu (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV có thể cho HS củng cố về làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV tổ chức HS tính nhẩm thông qua trò chơi. Số lượng các bài tính nhẩm có thể nhiều hơn số bài có trong bài 1 SGK.
Bài 2. – GV cho HS tự làm. Các bạn kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài, nêu cách làm. Từng HS làm bài vào VTH. Cả lớp thống nhất cách làm và kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – HS đọc đề bài. HS làm việc theo cặp đôi, nhận xét tranh vẽ:
· Bạn Hùng cầm 1 tờ 200 000 đồng và 1 tờ 100 000 đồng. Vậy bạn có tất cả 300 000 đồng.
· Các nhóm đồ vật có giá khác nhau, cần phải ước lượng tổng giá của 3 nhóm đồ vật này. Nếu tổng đó bé hơn 300 000 đồng thì bạn Hùng đủ tiền mua cả 3 nhóm đồ vật.
· Các bạn tìm cách ước lượng, vận dụng chọn tổng hai nhóm nào đó được số tròn trăm nghìn, Có 65 000 + 135 = 200 000. Thấy ngay tổng giá 3 nhóm đồ vật lớn hơn 300 000 đồng, Vậy Hùng không đủ tiền mua cả 3 nhóm đồ vật.
HĐ 4. Củng cố
· Có thể tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” với nội dung ước lượng tổng, hiệu các số tự nhiên.
84. ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân, phép chia một số tự nhiên với (cho) số có đến hai chữ số.
· Vận dụng được kĩ năng nhân, chia; tính chất của phép tính để tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.
· Vận dụng được để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài (đặt tính rồi tính) và tự làm bài vào VTH .
Có thể chiếu bài của một số HS. Chọn 1 – 2 phép tính, yêu cầu HS giải thích từng bước tính.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Bài này nhằm củng cố kĩ năng đặt tính và tính đối với phép nhân, chia.
Bài 2. Cho HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó HS tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý.
HS trình bày kết quả bài làm của mình, giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
Khi chữa bài, có thể yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc sau: tìm thừa số chưa biết trong phép nhân; tìm số bị chia chưa biết trong phép chia.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài (Tính bằng cách thuận tiện).
Cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra cách làm. Từng HS làm bài vào VTH. Đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả, giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả. Chẳng hạn như sau:
a) 1 656 : 72 = 1 656 : (8 × 9)
= 1 656 : 8 : 9 (Vận dụng tính chất chia một số cho một tích)
= 207 : 9
= 23
b) (96 × 120) : 32 = (96 : 32) × 120 (Vận dụng tính chất chia một tích cho một số)
= 3 × 120
= 360
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV chiếu bài toán lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi về cách làm, Sau đó từng cá nhân HS giải và trình bày bài giải vào VTH.
Có thể cho 1 HS lên bảng làm bài.
HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Có thể củng cố cho HS về: quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia; tính chất chia một tích cho một số, chia một số cho một tích...
85. ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được nhân, chia nhẩm các số tự nhiên.
· Vận dụng được kĩ năng nhân, chia nhẩm; tính chất của phép tính để tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện, tính giá trị của biểu thức chứa chữ.
· Vận dụng được để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ (ghi nội dung BT 2)
· Các slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· 
Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Gọi HS nêu kết quả. Có thể chiếu bài của một số em.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: Bài này có thể thực hiện dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý.
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với bài này, trước hết HS cần thực hiện tính rồi mới so sánh.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài (Tính bằng cách thuận tiện).
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách làm.
Gọi đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả, có giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chẳng hạn: a) 263 × 99 + 263 = 263 × 99 + 263 × 1
= 263 × (99 + 1)
= 263 × 100
= 26 300
Lưu ý HS: Ở bài này, ta vận dụng tính chất nhân một số với một tổng (ý a, b), chia một số cho một tích (ý c) để tính bằng cách thuận tiện.
Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài (Tính giá trị của biểu thức chứa 2 chữ).
Từng cá nhân làm bài vào VTH.
Có thể chiếu bài của một số em, yêu cầu HS giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 5. GV có thể chiếu bài tập lên màn hình hoặc cho HS xem trong SGK. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi, phân tích tình huống đã cho. Từ đó tìm ra cách làm, chẳng hạn như sau:
· Tìm số hộp sữa của 5 thùng: 24 × 5 = 120 (hộp)
· Tìm lượng sữa trong 5 thùng (theo đơn vị gam): 400 × 120 = 48 000 (g)
· Đổi số đo sang đơn vị ki-lô-gam: 48 000 g = 48 (kg)
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: HS có thể làm theo cách khác (Tìm lượng sữa trong 1 thùng; Tìm lượng sữa trong 5 thùng). GV nên khuyến khích HS nêu các cách làm khác nhau.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS nêu lại quy tắc: Nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, ...; Chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... cho 10, 100, 1 000, ...
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau nêu nhanh kết quả một số phép tính nhân, chia nhẩm.
86. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Có kĩ năng thành thạo về nhận dạng các loại góc.
· Dùng thước đo độ đo được độ lớn của một số góc đặc biệt: 30o, 60o, 90o, 120o và 180o.
· Có khả năng và ý thức vận dụng kĩ năng tính toán về hình học và đo lường để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu như trong phần bài mới, và các bài tập.
· Bộ ĐDDH.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Kiểm tra 1 HS:”Dùng dụng cụ gì để xác định góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?” và “Dùng dụng cụ gì để đo độ lớn của 1 góc?
Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  HS nhận xét bài của các bạn  GV kết luận.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Đại diện 1 số nhóm báo cáo kết quả.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 3. GV chiếu bài 3 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình
 HS chữa vào vở.
Bài 4. GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS dùng thước đo độ thực hiện yêu cầu của bài.
· Một số HS báo cáo kết quả các bạn nhận xét  GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo và chữa vào vở.
Bài 5. GV chiếu bài 5 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· GV chiếu bài làm của HS lên màn hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả
 HS nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở.
GV có thể chiếu một số bài sai lên màn hình (nếu có)  HS phát hiện lỗi sai và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS chơi trò “Rung chuông vàng” với:
Câu 1. Về nhận dạng (đếm) góc.
Câu 2. Về đại lượng.
Câu 3. Bài toán có lời văn tương tự bài 5.
87. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Củng cố những nội dung cơ bản đã học ở học kì 1.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Thẻ cho hoạt động khởi động 1 tấn, 1 tạ,
1 yến, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, 10 tạ, 10 yến, ...
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Có thể dùng tổ chức trò chơi ghép thẻ: Một nhóm HS chơi, mỗi người cầm 1 thẻ số đo khối lượng 1 tấn, 1 tạ, 1 yến, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, 10 tạ, 10 yến,... (không được để người khác nhìn thấy nội dung thẻ của mình) Nhóm chơi đi vòng tròn, vừa đi vừa hát cùng cả lớp. Khi bài hát kết thúc, mỗi bạn giơ cao để mọi người nhìn nội dung thẻ mình cầm và tìm đến các bạn có thẻ chỉ số đo khối lượng giống nhau kết đôi. Ai tìm được đúng bạn để ghép thẻ được tuyên dương.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS hỏi đáp theo nhóm đôi. GV tổ chức chữa bài. Ở phần b) GV yêu cầu HS nhắc lại cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.
Bài 2. HS làm bài vào vở. GV chiếu một số bài điển hình (có thể đúng hoặc sai) để HS nhận xét và chữa bài.
Bài 3. HS làm bài vào vở. GV quan sát và hỗ trợ HS chưa làm đúng. GV gọi HS chữa bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS thảo luận nhóm 4 để nhận ra bài toán thuộc dạng toán gì và cách giải bài toán này thế nào. HS trình bày bài vào vở thực hành. Đại diện một nhóm lên về cách làm và thực hiện các phép tính. GV chiếu bài giải để HS đối chiếu cách làm.
Bài 5. HS thảo luận nhóm 4 để cùng đếm các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng vuông góc. GV gọi HS lên trình bày cách đếm. GV đưa ra cách đếm để trách bị sót.
HĐ 4. Củng cố
GV nhắc lại một số nội dung khó trong học kì 1, chẳng hạn cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (các bước tính, cách ước lượng thương), đổi số đo có hai đơn vị đo, bài toán rút về đơn vị,...
88. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Củng cố những nội dung cơ bản đã học ở học kì 1.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Có thể kết hợp tổ chức thực hiện bài tập 1 để thành hoạt động vui vẻ để khởi động.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức trò chơi tiếp sức. Mỗi tổ làm thành một đội chơi lên viết nhanh kết quả các phép tính nhẩm. GV chữa bài. Đội nào làm đúng nhiều nhất và nhanh nhất là đội chiến thắng.
Bài 2. HS làm bài vào vở. GV chiếu một số bài điển hình (có thể đúng hoặc sai) để HS nhận xét và chữa bài.
Bài 3. HS thảo luận nhóm đôi. Thảo luận thứ tự thực hiện từng phép tính. HS làm bài vào phiếu. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS tìm hiểu đề bài để nhận ra bài toán thuộc dạng toán gì? Cách làm thế nào.
HS tính rồi chọn phương án thích hợp. GV tổ chức chữa bài.
Bài 5. HS thảo luận nhóm 4 để chọn và đếm hết các loại góc theo yêu cầu của đề bài. GV gọi đại diện 4 nhóm lên thực hiện đếm các góc, đại diện mỗi nhóm đếm 1 loại góc.
HĐ 4. Củng cố
GV nhắc lại một số nội dung khó trong học kì 1, chẳng hạn cách giải các bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu, bài toán về trung bình cộng, thứ tự thực hiện các phép tính khi tính giá trị của biểu thức,...
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CHỦ ĐỀ 4: PHÂN SỐ VÀ SO SÁNH PHÂN SỐ
89. PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.
· Biết đọc, viết phân số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1, bảng phụ ghi bài 2 và bảng phụ ghi bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV trình chiếu tranh vẽ ở SGK và gọi lần lượt HS trả lời các câu hỏi:
+ Bạn HS làm gì? (chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần).
+ Suy nghĩ của bút chì (liên hệ với kiến thức đã học một phần mấy) cùng bóng nói

“Phần không tô màu bằng 
[image: image13.wmf]  
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 hình vuông”.
· Vấn đề đặt ra (tình huống, vấn đề nảy sinh) của tẩy “Phần tô màu bằng mấy phần hình vuông nhỉ”. Để trả lời câu hỏi (giải quyết vấn đề) này chính là nội dung bài học mới. Từ đó chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Phân số 
[image: image14.wmf]  
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· HS đã biết (bài Một phần mấy học ở cuối kì 1, lớp 3): chia hình vuông thành 4 phần
bằng nhau, không tô màu 1 phần. Vậy: Không tô màu một phần tư hình vuông và
một phần tư  viết là 
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 . Tựa vào đó, GV gợi ý: để HS tự tìm ra: tô màu 3 phần, tức là tô màu
ba phần tư hình vuông và ba phần tư viết là 
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. GV giới thiệu: Ta gọi 
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 là phân số.
· GV chiếu lên màn hình và nêu:
· Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần. Ta nói: Đã tô màu
ba phần tư hình vuông.

Ba phần tư viết thành 
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. Cụ thể là: viết số 3, viết gạch ngang, viết số 4 dưới

gạch ngang và thẳng cột với số 3.

· GV chỉ vào 
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 cho HS đọc: Ba phần tư, rồi cho một vài HS nhắc lại.

· Ta gọi 
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 là phân số, rồi cho một vài HS nhắc lại.

· Phân số 
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 có tử số là 3, mẫu số là 4, rồi cho một vài HS nhắc lại.

b) Phân số 
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· Làm tương tự như ở mục a) Phân số 
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 và lưu ý HS: khi nói “Đã tô màu năm phần tư
hình vuông” nghĩa là đã tô màu 5 phần so với 4 phần của một hình vuông.
* Từ vài ba phân số, chẳng hạn: 
[image: image24.wmf] 
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 GV cho HS chỉ ra tử số (viết trên gạch ngang),
mẫu số (viết dưới gạch ngang và thẳng cột với tử số) để từ đó rút ra nhận xét khái quát về phân số. Đó là:
– Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số
là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
Chú ý: Như mục tiêu đã chỉ ra vì đây là tiết học đầu tiên về phân số do đó GV chỉ nên cho HS nhận biết bước đầu về phân số; phân số có tử số (là số tự nhiên viết trên dấu gạch ngang) và mẫu số (là số tự nhiên khác 0, viết dưới dấu gạch ngang) và chưa nên giải thích gì khác.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
· GV hướng dẫn HS làm theo mẫu (nếu HS còn khó khăn khi làm bài).
· HS làm việc theo nhóm đôi rồi làm bài vào VTH.
· Chiếu lên màn hình bài làm của một vài HS hoặc HS trình bày bài làm trên bảng. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 3 lên bảng.
· GV hướng dẫn HS làm theo mẫu (nếu HS còn khó khăn khi làm bài).
· HS làm việc theo nhóm 4.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình.
· Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS chơi trò “Ai nhanh, ai đúng”. Em hãy:
Viết một phân số bất kì rồi nêu cách đọc, sau đó chỉ ra tử số, mẫu số của phân số này.
90. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.
· Biết đọc, viết phân số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4. Giấy hình vuông và kéo cắt giấy.
· Bảng phụ ghi bài 1, bảng phụ ghi bài 2 và bảng phụ ghi bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV gọi một vài HS để kiểm tra bài cũ, chẳng hạn cho HS tự đưa ra 1, 2 phân số nào đó rồi chỉ ra tử số, mẫu số của mỗi phân số đó.
· Cho vài ba HS nhắc lại kết luận về phân số ở bài trước: Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. Từ đó chuyển tiếp vào mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ của bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 2 phân số, ở dưới: mỗi dãy làm 2 phân số vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 2. – HS đọc đề bài 2 trong SGK (hoặc GV chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
· GV hướng dẫn HS làm theo mẫu (nếu HS còn khó khăn khi làm bài).
· HS làm việc theo nhóm đôi rồi làm bài vào VTH.
· Chiếu lên màn hình bài làm của một vài HS hoặc HS trình bày bài làm trên bảng. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 3 lên bảng.
· GV hướng dẫn HS làm theo mẫu (nếu HS còn khó khăn khi làm bài).
· HS làm việc theo nhóm.
· Đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình.
· Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – HS chuẩn bị giấy hình vuông. HS nêu yêu cầu của bài 4.
HS làm bài theo cặp đôi.
· Gọi một vài HS trình bày sản phẩm của nhóm.
· GV nhận xét và kết luận.
Lưu ý: GV khuyến khích HS có các cách làm khác nhau.
HĐ 4. Củng cố
· Cho vài ba HS nhắc lại kết luận về phân số ở bài trước: Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
– Hoặc có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn, trò chơi “Xì điện”: Cho 1 HS tự đưa ra 1 phân số nào đó rồi chỉ định HS khác nêu cách đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số đó. HS trả lời xong lại đưa ra 1 phân số khác, trò chơi tiếp tục...
· GV nhận xét và kết luận.
91. PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Bước đầu nhận biết được: Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
· Bước đầu vận dụng được trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV nêu vấn đề: Có 8 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Mỗi bạn được mấy cái bánh? HS trả lời: Mỗi bạn được 8 : 4 = 2 (bánh)
· GV chiếu tranh vẽ trong SGK. HS quan sát và mô tả tình huống: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn.
· Đặt vấn đề: Mỗi bạn được bao nhiêu bánh? Từ đó dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) – Từ tình huống nêu trong phần Khởi động, cho HS nêu phép tính tìm số bánh của mỗi bạn, GV ghi lên bảng: 3 : 4
· Chiếu hình ảnh trong Ví dụ 1, hướng dẫn HS nêu được cách chia bánh như sau: Chia mỗi cái bánh thành 4 phần bằng nhau, mỗi bạn nhận 1 phần.
Mỗi bạn được 
[image: image25.wmf]  
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4

 cái bánh.
Ta viết 3 : 4 = 
[image: image26.wmf]  
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4

.
b) – GV nêu ví dụ 2: Có 5 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái bánh?
· Cho HS thảo luận nhóm, tương tự như ví dụ 1, nêu cách chia và kết quả như sau:
Mỗi bạn được 
[image: image27.wmf]  
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4

 cái bánh.
Ta viết 5 : 4 = 
[image: image28.wmf]  
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c) – Gợi ý để HS nêu được nhận xét:
· Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
· GV cho một vài HS nêu lại nhận xét trên.
· Có thể cho HS nêu một số ví dụ, chẳng hạn: 2 : 5 = 2 ; 6 : 3 =  6 ; ...
5
3
* GV nêu vấn đề: Áp dụng nhận xét trên, ta có thể viết một số tự nhiên thành phân số được không?
· Hướng dẫn HS làm một ví dụ, chẳng hạn: 4 = 4 : 1 =  4 .
1
· Cho HS nêu thêm một số ví dụ nữa, chẳng hạn: 7 = 7 : 1 =

7 ; ...
1
· HS thảo luận nhóm đôi để từ những ví dụ đã nêu, rút ra nhận xét:
· Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Gọi HS nêu kết quả. Có thể chiếu bài của một số em.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 2 ý.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc tình huống nêu trong BT 3, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách làm. HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” với nội dung sau: Viết thương của phép chia hai số tự nhiên dưới dạng phân số; Viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.
92. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Viết được thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) dưới dạng phân số.
· Biểu diễn được các phân số trên tia số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT 2, BT 3.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Gọi HS nêu kết quả. Có thể chiếu bài của một số em.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV chiếu BT 2 hoặc treo bảng phụ (có ghi nội dung BT).
HS nêu yêu cầu của bài (Nối phép chia với phân số tương ứng).
Cả lớp tự làm bài vào VTH. Có thể cho 1 HS lên làm bài trên bảng phụ.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện.
Cho 2 nhóm làm bài vào bảng phụ, mỗi nhóm thực hiện 1 ý. Sau đó trình bày kết quả trước lớp, giải thích cách làm.
HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: – Tùy điều kiện lớp học, GV có thể hướng dẫn chung cả lớp để HS nhận thấy mỗi đơn vị được chia thành 4 phần bằng nhau. Từ đó HS có thể xác định được phân số tương ứng với mỗi vạch trên tia số.
· GV có thể yêu cầu HS nêu phân số tương ứng với một số vạch khác trên tia số đã cho.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS quan sát tranh, đọc tình huống nêu trong BT 4, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách làm. HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, giải thích cách làm. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Có thể đố HS hoặc tổ chức cho HS đố nhau theo cặp với nội dung sau: Viết thương của phép chia hai số tự nhiên dưới dạng phân số; Viết một số tự nhiên dưới dạng phân số; ...
93. PHÂN SỐ BẰNG NHAU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được hai phân số bằng nhau trên mô hình trực quan (băng giấy).
· Biểu diễn được hai phân số bằng nhau trên tia số trong trường hợp mẫu số nhỏ.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hình vẽ như phần đầu SGK phóng to.
· Các băng giấy như nhau cho các nhóm (mỗi nhóm 2 băng giấy như nhau).
· Các băng giấy dài 12 cm cho các nhóm đôi.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho HS quan sát:

GV cho HS nêu phân số biểu diễn phần bánh của mỗi bạn, dự đoán phân số nào lớn hơn.
HS xác định phân số 2
4

và phân số 4 , sẽ có các ý kiến khác nhau khi so sánh hai phân 8
số này.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Phát hiện quan hệ bằng nhau của 2 và 4
4
8
GV cho HS biểu diễn 2
4

và 4
8

trên băng giấy (tô màu 2
4

và 4
8

băng giấy).
Đại diện 2 nhóm lên gắn băng giấy lên bảng trên bảng. So sánh phần tô màu của hai
băng giấy.
Cả lớp nhận xét 2  bằng 4 . GV hướng dẫn viết 2 =  4 .
4
8
4
8
Biểu diễn phân số bằng nhau trên tia số
GV hướng dẫn HS biểu diễn 2
4
Vẽ tia số, vẽ các điểm 0, 1.
Biểu diễn  2 : Chia đoạn thẳng [0; 1] thành 4 phần bằng nhau theo các vạch chia.
4
2
4
Biểu diễn 4 : Chia đoạn [0;1] thành 8 phần bằng nhau. Tức là chia đôi tiếp mỗi đoạn
8
nhỏ. Sau đó biểu diễn 8 .
4
8
2
4
GV cho HS quan sát, nêu nhận xét: hai phân số 2
4


và 4
8


[image: image29.png]



có cùng 1 điểm biểu diễn
trên tia số.
GV chốt: các phân số bằng nhau có cùng điểm biểu diễn trên tia số.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm (trên VTH): quan sát và nêu câu trả lời:
2 = 4 . 9   =  3 . Một nhóm nêu câu trả lời và giải thích. Cả lớp thống nhất kết quả.
3
6   12
4
HĐ 4. Vận dụng
Bài 2. a) GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi làm việc vói VTH. Một vài nhóm nêu kết quả bài làm: Hình ngôi sao được chia thành 5 phần bằng nhau (5 cánh sao), sau đó lại được chia thành 10 phần bằng nhau. Vậy có 1 = 2 .
5
10
a) GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
Một đại diện lên trình bày trên bảng ( 1
2

và 2 ).
4
Bài 3. Gấp giấy và tô màu.
· GV cho học sinh đọc đầu bài.
· HS làm theo nhóm đôi. Mỗi nhóm gấp và tô màu băng giấy theo hướng dẫn, sau đó dán sản phẩm vào VTH.
· Một nhóm lên trình bày cách làm trên bảng.
HĐ 5. Củng cố
GV cho hiện trên bảng hình vuông gồm 100 ô vuông như nhau. Đã tô màu như dưới đây:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu HS nêu các phân số bằng nhau biểu diễn phần được tô màu. HS sẽ nêu các phân số bằng nhau, ví dụ: 1 , 2 , 4 .
2
8 16
94. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được tính chất cơ bản của phân số.
· Vận dụng để tìm một phân số bằng phân số đã cho.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hình vẽ như phần đầu SGK phóng to.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV đặt vấn đề như SGK. Cho phân số 2/4, làm thế nào để tìm thêm những phân số bằng 2 ?
4
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
GV. Treo tranh vẽ như dưới đây, Cho HS quan sát hình vẽ, nêu các phân số biểu diễn phần tô màu. So sánh 3 phân số đó.

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


HS nhận xét: có 3 phân số bằng nhau là 1 , 2 , 4 .
2
4
8

2
1
4
GV gợi ý HS so sánh và tìm cách phát hiện cách biến đổi Sau đó gợi ý HS nêu tính chất cơ bản của phân số.
4 
thành 2 và 8 như SGK.

HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc trên VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi.
Các nhóm kiểm tra kết quả của nhóm bạn.
HĐ 5. Củng cố
GV cho HS nêu lại tính chất cơ bản của phân số. Cho HS chơi trò chơi, tìm phân số bằng
phân số đã cho (chẳng hạn, trên bảng hiện 1 phân số, chẳng hạn 3

cùng các phân số
2 ; 5 ; 6 ; 4 ,... HS sẽ chọn phân số bằng phân số 3

4
đã cho).
4
4
8
8

4
95. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
HS nhận được các phân số bằng nhau thông qua quan sát hình ảnh trực quan.
· Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số vào tìm phân số bằng phân số đã cho.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Các bộ thẻ phân số để làm bài tập 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS làm bài tập 1. HS làm ở VTH và giải thích kết quả.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH. Hai bạn kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
Bài 3. GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho học sinh đọc đầu bài, giải thích về trò chơi.
· Các nhóm chơi, GV quan sát các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết.
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chơi trò chơi: Nêu 3, 4 phân số bằng phân số đã cho, chẳng hạn: Nêu 4
phân số bằng phân số 6 . Giải thích cách tạo ra các phân số đó.
9
96. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được phân số thông qua hình ảnh trực quan.
· Đọc, viết được phân số. Xác định được tử số và mẫu số của một phân số.
· Biểu diễn được các phân số trên tia số.
· Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để tìm phân số bằng phân số đã cho; giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT1, BT2, BT3.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH.
Có thể cho 1 HS làm bài vào bảng phụ, sau đó trình bày kết quả. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV chiếu BT 2, cho HS nêu yêu cầu của bài.
Cả lớp tự làm bài vào VTH. Chiếu bài làm của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. Có thể cho HS kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Chú ý: Với ý b, HS có các cách tô màu khác nhau. Khuyến khích HS nêu được càng nhiều cách càng tốt.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện.
Cho 1 nhóm làm bài vào bảng phụ. Sau đó trình bày kết quả trước lớp, giải thích cách làm. HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: GV có thể yêu cầu HS nêu phân số tương ứng với một số vạch khác trên tia số đã cho.
Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài. HS làm việc theo nhóm đôi.
Đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả.
Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: GV khuyến khích HS nêu các kết quả khác nhau.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 5. GV cho HS quan sát bảng, đọc tình huống nêu trong BT 5, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm câu trả lời. HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, giải thích cách làm. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS nêu lại tính chất cơ bản của phân số.
Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi về tìm phân số bằng phân số đã cho.
97. RÚT GỌN PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết phân số tối giản.
· Thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Thẻ một số phân số bằng nhau cho hoạt động khởi động.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có)


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV tổ chức trò chơi kết bạn, kết những bạn có phân số bằng nhau.
GV yêu cầu HS nhắc lại dựa vào tính chất của phân số, từ đó giải thích thêm về những phân số bằng nhau thông qua ví dụ cụ thể.
HS nhận xét về tử số và mẫu số của mốt số phân số bằng nhau. Từ đó, GV dẫn dắt vào bài.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) GV nêu yêu cầu trong ví dụ: Tìm phân số bằng phân số 9 
15

nhưng có tử số và mẫu
số bé hơn.
· HS nhận xét về tử số và mẫu số của phân số này, cùng chia hết cho số nào.
· HS thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 3 để được phân số 3 . Khi đó, GV gợi ý để HS
nói được “phân số 9 được rút gọn thành phân số 3 ”.
5
15
3
5
· GV yêu cầu HS nhận xét phân số 5 còn rút gọn được nữa không. GV giới thiệu phân
số 3
5

không thể rút gọn được nữa, ta gọi phân số đó là phân số tối giản.
b) GV gợi mở để HS tự nêu lên cách rút gọn phân số. GV chốt lại cách rút gọn phân số như trong SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu nhận xét về các phân số đã cho, có tử số và mẫu số cùng chia hết cho số nào? Thực hiện phép chia tử số và mẫu số cho số đó để được phân số tối giản vào VTH. GV tổ chức chữa bài.
Bài 2. HS thảo luận nhóm 4 để tìm phân số tối giản. Mỗi bạn tìm hiểu một phân số xem phân số đó có tử số và mẫu số cùng chia hết cho số nào không, sau đó trình bày kết quả với cả nhóm. Cả nhóm thảo luận và thống nhất kết quả.
GV gọi đại diện một nhóm lên trình bày kết quả, giải thích vì sao có kết quả đó. GV chốt kết quả.
Bài 3. HS tự làm bài vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 4. Củng cố
GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi: Cách rút gọn phân số như thế nào? Phân số như thế nào được gọi là phân số tối giản?
GV chốt lại cách rút gọn phân số dựa vào tính chất phân số.
98. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết phân số tối giản.
· Thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản.
· Vận dụng được rút gọn phân số trong tình huống thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Thẻ một số phân số bằng nhau. Chọn một số góc trong lớp. Mỗi góc viết một phân số bằng phân số đã cho trong thẻ cho hoạt động khởi động.
· Giấy bìa cho bài tập 4.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tổ chức cho HS trò chơi “tìm nhà”: HS hát bài “Trời nắng, trời mưa”và đi vòng tròn. Khi hát hết bài hát HS nhận một phân số và đi về góc có ghi phân số bằng với phân số mình nhận được để về nhà đó. Mỗi nhóm có các phân số bằng nhau thảo luận để tìm ta phân số tối giản trong nhóm của mình.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào phiếu thực hành, có thể trao đổi với bạn ngồi cạnh về cách làm. GV hỗ trợ HS chua biết cách làm. Có thể gợi ý: 27 chia mấy thì được 9, từ đó tìm được số mà cả tử và mẫu cùng chia hết cho số đó. Làm tương tự với các câu còn lại.
Bài 2. HS làm bài vào vở. GV chiếu một số bài điển hình (có thể đúng hoặc sai) để HS nhận xét và chữa bài.
Bài 3. Làm tương tự bài 2, lưu ý khi chữa bài HS phải trả lời rõ đã rút gọn đến phân số tối giản chưa.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. Tổ chức theo nhóm: Mỗi nhóm dùng giấy bìa, cắt như cắt bánh để minh hoạ cho bài, so sánh những mảnh bìa cắt được để thấy sự bằng nhau.
Cá nhân HS viết các phân số chỉ số phần các bạn cắt được rồi so sánh các phân số đó. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. GV chốt kết quả.
HĐ 4. Củng cố
HS nhắc lại cách rút gọn phân số.
99. QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Quy đồng được mẫu số các phân số.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 2 bảng phụ cho bài 2, bộ thẻ số cho trò chơi trong bài 3.
– Các slide trình chiếu như trong phần bài mới.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu hình ảnh trong bài mới lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK rồi nêu
tình huống “Phân số 3
4

bằng phân số nào có mẫu số bằng 8?”
Từ đây dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
GV: Tình huống nêu trên có thể diễn đạt như sau: 3 = ?
4
8
HS thảo luận và tìm được: 3 = 6 . Như vậy ta vừa biến đổi hai phân số 3 và 1

thành
4
8 6
1
4
8
hai phân số có cùng mẫu số là 8:  8 và  8
Ta nói: Quy đồng mẫu số hai phân số 3
4
8 là mẫu số chung của hai phân số đó. Chốt lại cho HS quy tắc trong SGK. Một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập

và 1
8

ta được 6
8

và 1
8
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm ý a.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
· 1 HS lên làm ý b và 1 HS làm ý c.
· HS làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa vào vở.
Bài 2. GV treo 2 bảng phụ ý a và ý b lên bảng và gọi mỗi HS lên bảng làm 1 ý.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm bốn, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
· GV chiếu vở của 1 số HS làm sai (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. Cho HS chơi trò “Kết bạn cùng tôi” như SGK.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
100. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện hiện được quy đồng mẫu số của 2 hoặc 3 phân số.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ trong phần khởi động và 3 bảng phụ cho bài tập 1.
· Video trình chiếu phần bài tập 2, 3, 4, 5.
· Máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi một số HS nêu quy tắc quy đồng mẫu số hai phân số.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· Mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở. GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
Bài 2. GV hướng dẫn HS quy đồng mẫu số 3 phân số như mẫu trong SGK.
· Gọi 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý trên bảng.
· Ở dưới HS thảo luận theo nhóm đôi, mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở. GV chiếu bài của HS làm sai (nếu có)  HS phân tích tìm chỗ sai và nêu cách sửa.
Bài 3. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm bốn và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận theo nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của một số HS lên màn hình hoặc đại diện một nhóm báo cáo kết quả
 các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa vào vở.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với 3 câu hỏi:
Câu 1. Quy đồng mẫu số 2 phân số. Câu 2. Quy đồng mẫu số 3 phân số. Câu 3. Tương tự ý b bài 3.
101. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÓ CÙNG MẪU SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
· Vận dụng để tìm so sánh các phân số có cùng mẫu số đã cho.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hình vẽ như phần đầu SGK phóng to.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV đặt vấn đề như SGK. Cho phân số 2 , làm thế nào để tìm thêm những phân số
bằng 2 ?
4
4
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV. Treo tranh vẽ như dưới đây, Cho HS quan sát hình vẽ , nêu các phân số biểu diễn phần tô màu. So sánh 3 phân số đó.

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


HS nhận xét: có 3 phân số bằng nhau là  1 ,  2 và 4 .
2
4
8
· GV gợi ý HS so sánh và phát hiện cách biến đổi 2
4
Sau đó gợi ý HS nêu tính chất cơ bản của phân số.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc trên VTH: Cả lớp thống nhất kết quả.

thành 1
2

và 4
8

như SGK.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi.
Các nhóm kiểm tra kết quả của nhóm bạn.
HĐ 5. Củng cố
GV cho HS nêu lại tính chất cơ bản của phân số. Cho HS chơi trò chơi, tìm phân số bằng
phân số đã cho (chẳng hạn, trên bảng hiện 1 phân số, chẳng hạn 3

cùng các phân số
2 ; 5
4
4

6 ; 4
8
8

,... HS sẽ chọn phân số bằng phân số 3
4

4
đã cho).
102. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nêu được quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
· Vận dụng để tìm so sánh các phân số có cùng mẫu số đã cho.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hình vẽ như phần đầu SGK phóng to.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV đặt vấn đề như SGK.
2
3
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
Hình thành quy tắc so sánh hai phân số khác mẫu số.
GV. Treo tranh vẽ như dưới đây:
2
3
3
6
HS quan sát hình vẽ, nhận xét rằng 2
3

sẽ lớn hơn 3 .
6
GV hướng dẫn HS: Ta sẽ đưa về trường hợp so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Quy đồng mẫu số hai phân số đã cho.
GV cho HS quy đồng, kết quả được 4
6

và 3 .
6
GV cho HS so sánh tiếp và nhận thấy 2  > 3
3
6
GV gợi ý để HS nêu quy tắc (như SGK).
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi, trình bày bài làm vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi. HS so sánh 2
5


và 3 .
10
Quy đồng mẫu số rồi so sánh, trả lời: Hải tô màu được nhiều hơn. Cả lớp thống nhất cách làm và kết quả.
HĐ 5. Củng cố
GV cho HS nêu quy tác so sánh hai phân số khác mẫu số.
Cho HS nêu phân số lớn nhất trong các bộ 3 phân số đã cho như:  1 ; 3 ;  5 ,...
103. LUYỆN TẬP

2
4
8
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· HS nêu được quy tắc so sánh hai phân số, trường hợp mẫu số bằng nhau và trường hợp mẫu số khác nhau.
· Vận dụng quy tắc so sánh được hai phân số, sắp thứ tự được nhóm có 3, 4 phân số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và so sánh hai phân số khác mẫu số. Nêu ví dụ.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc , nêu yêu cầu của bài, sau đó cho HS tự làm bài vào VTH.
Bài 2. a) và b)
GV cho HS nêu yêu cầu của bài, Sau đó từng HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
Bài 3. a) Được các số đo lần lượt là 1 m; 4 m; 4   m;   6   m.
5
5
10
10
b) HS quy đồng mẫu số hai phân số đầu tiên, được 2 
10

m,   8 
10

m. Từ đó so sánh 4
phân số có cùng mẫu số. Kết quả được thứ tự sau: 8   m;   6   m;   4   m;   2   m.
Vậy có thứ tự: 4 m;   6   m;   4   m; 1 m;

10
10

10
10
5
10
10
5
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. GV cho học sinh đọc đầu bài, giải thích về trò chơi.
Các nhóm chơi, GV quan sát các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết.
HĐ 4. Củng cố
GV cho HS chơi trò chơi: tìm số lớn nhất trong 3 phân số đã cho (có cùng mẫu số
hoặc mẫu số chia hết cho nhau). Chẳng hạn  3 ;  2 ; 11 hay  2 , 1, 5 .
4
8
8
3
6
104. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· HS viết được phân số biểu diễn phần đã xác định trong hình vẽ, rút gọn được phân số tới phân số tối giản, quy đồng được mẫu số các phân số.
· HS so sánh được hai phân số (trường hợp mẫu số chia hết cho nhau), tìm được phân số lớn, nhỏ nhất trong 3, 4 phân số đã cho trong trường hợp đơn giản.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. a) GV cho HS HS tự làm bài vào VTH.
b) GV cho HS tự làm bài, điền phân số thích hợp vào dưới mỗi vạch chi ở tia số.
Bài 2. a) GV cho HS làm bài vào VTH.
· Một vài HS nêu kết quả.
b) GV cho HS làm vài trong VTH, chú ý rút gọn đến phân số tối giản.
Bài 3. a) và b)
GV cho HS quy đồng MS các phân số , viết vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 4. GV cho HS làm việc theo nhóm đội. HS thảo luận, so sánh các phân số, rồi sắp thứ
tự các số theo yêu cầu. Chú ý: số 1 có thể viết thành 14 .
14
Đại diện một nhóm lên trình bày cách làm.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. GV cho học sinh đọc đầu bài, giải thích gấp thuyền hết mấy phần tờ giấy, gấp máy bay hết mấy phần tờ giấy, gấp tên lửa hết mấy phần tờ giấy.
HS thảo luận cách làm: so sánh các phân số  1 ; 1 ; 5   tìm phân số lớn nhất.
3
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Vậy phần giấy gấp tên lửa lớn nhất.
HĐ 4. Củng cố
Tuỳ tình hình lớp học, GV cho ôn lại những kiến thức cần cần củng cố cho HS.
105. VẼ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC BẰNG THƯỚC VÀ Ê KE
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Dùng thước và ê ke, vẽ được đường thẳng vuông góc.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bộ ĐDDH, bảng phụ cho bài 3.
· Các video, slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS lên bảng vẽ góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB. Từ đó dẫn HS vào bài mới!
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình nêu yêu cầu trong phần bài mới.
· Chiếu lên màn mình video clip về 4 bước thực hiện trong SGK.
Hoặc GV dùng thước và ê ke thực hiện 4 bước trên bảng (nếu không có máy chiếu).
· Cho một vài HS chốt lại cách vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB cho trước và đi qua điểm M cho trước.
· Cho 1 HS lên bảng thực hiện vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng MN và đi qua điểm I cho trước.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài làm ý a và 1 HS làm ý b.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 vào VTH.
· HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
· HS chữa và chép bài vào vở.
· GV chiếu vở của một số HS vẽ chưa chuẩn (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
· GV chiếu vở của một số HS vẽ chưa chuẩn (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
Bài 3. Treo bảng phụ hình bài 3 và cho HS đọc đề trong VTH.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm bài vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án bài 3 lên màn hình  HS chữa vào vở.
· GV chiếu vở của một số HS vẽ chưa chuẩn (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi sửa.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
106. VẼ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG BẰNG THƯỚC VÀ Ê KE
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Dùng thước và ê ke, vẽ được đường thẳng song song.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bộ ĐDDH, mỗi HS 1 tờ giấy.
· Các video, slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS lên bảng vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CD và đi qua điểm O cho trước.
· GV chiếu hình ảnh công nhân làm đường ray. Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình nêu yêu cầu trong phần bài mới.
· Chiếu lên màn hình video clip về 2 bước thực hiện trong SGK hoặc GV dùng thước và ê ke thực hiện 2 bước trên bảng (nếu không có máy chiếu).
· Cho một vài HS chốt lại cách vẽ đường thẳng song song với đường thẳng AB cho trước và đi qua điểm M cho trước.
· Cho 1 HS lên bảng thực hiện vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng MN và đi qua điểm I cho trước.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài của các bạn trên bảng và GV kết luận.
· HS chữa và chép bài vào vở bài vào vở.
· GV chiếu vở của một số HS vẽ chưa chuẩn (nếu có), HS phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· Ở dưới HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
· GV chiếu vở của một số HS vẽ chưa chuẩn (nếu có)  các bạn nhận xét phát hiện lỗi  sửa.
Bài 3. GV hướng dẫn các bước thực hiện yêu cầu trong SGK.
· HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện các thao tác.
· Một số nhóm trình sản phẩm  GV nhận xét và biểu dương những nhóm có sản phẩm đẹp.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
107. HÌNH BÌNH HÀNH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được biểu tượng và các yếu tố của hình bình hành.
· Vận dụng tính chất các cạnh của hình bình hành để giải toán.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bộ ĐDDH, bảng phụ phần bài mới, mỗi HS 1 tờ giấy như bài 3 ô li.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV lấy thước vẽ truyền điều khiển:
+ Thành hình chữ nhật  cho HS nhận viết đây là hình gì?
+ Thành hình bình hành  dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc treo bảng phụ có hình bình hành ABCD.
· GV giới thiệu hình bình hành theo các bước trong SGK.
· Cho một vài HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· HS chữa vào vở bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
a) 1 HS đứng tại chỗ làm ý a  các bạn nhận xét  GV kết luận.
b) 1 HS đứng tại chỗ làm ý b  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS chép bài vào vở.
Bài 3. GV hướng dẫn các bước thực hiện yêu cấu trong SGK.
· HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện các thao tác.
· Một số nhóm trình sản phẩm  GV nhận xét và biểu dương những nhóm có sản phẩm đẹp.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
108. HÌNH THOI
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được biểu tượng và các yếu tố của hình thoi.
· Vận dụng tính chất các cạnh của hình thoi để giải toán.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bộ ĐDDH, bảng phụ phần bài mới.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS quan sát SGK  dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc treo bảng phụ có hình thoi ABCD.
· GV giới thiệu hình thoi theo các bước trong SGK.
· Cho một vài HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· HS chữa vào vở bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS sửa bài vào vở.
Bài 3. GV cho một số HS nêu hình ảnh về hình thoi trong thực tế.
· HS góp ý  chép bài vào VTH.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
109. THỰC HÀNH CẮT, GHÉP HÌNH PHẲNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Có kĩ năng cắt ghép hình phẳng.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Mỗi HS chuẩn bị một số tờ giấy thủ công.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cả lớp hát 1 bài về cắt ghép hình.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Phân chia theo nhóm 4 thực hiện các nhiệm vụ trong bài 1, 2, 3.
Bài 1. a) GV hướng dẫn các thao tác như trong SGK, sau đó hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của ý a.
· Các nhóm trình bày sản phẩm.
· GV biểu dương nhóm có sản phẩm đẹp.
b) Thực hiện tương tự ý a.
Bài 2. Thực hiện tương bài 1.
Bài 3. Dùng sản phẩm của bài 1, thực hiện nhiệm vụ bài 3 tương tự bài 1.
HĐ 3. Củng cố
Trưng bày sản phẩm của các nhóm.
110. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng nhận dạng các hình phẳng.
· Có kĩ năng vận dụng các tính chất của hình phẳng để giải toán.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Video trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi 1 HS nêu tính chất các cạnh của hình bình hành, 1 HS nêu tính chất các cạnh của hình thoi.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  HS nhận xét  GV kết luận và HS chữa bài vào vở.
Đáp án: a) AD và MN, AD và BC, AM và DN, MB và NC.
b) AM và AD, AB và AD, AD và DN, AD và DC, AB và MN, DC và MN.
Bài 2. HS đọc đề VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
a) Một số HS đứng tại chỗ trả lời.
b) HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình  các bạn nhận xét  GV kết luận.
 HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của mổ số bạn vẽ chưa chuẩn (nếu có) và nhắc nhở.
c) Tương tự ý b.
Bài 3. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên làm trên bảng.
· HS thảo luận nhóm bốn và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  các bạn nhận xét  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với 3 câu hỏi:
Câu 1. Nhận dạng các cặp cạnh song song. Câu 2. Nhận dạng các cặp cạnh vuông góc. Câu 3. Nhận dạng hình thoi.
111. DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc, phân tích và xử lí được số liệu của dãy số liệu thống kê.
· Có khả năng và ý thức vận dụng hiểu biết về dãy số liệu để giải toán để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bộ ĐDDH, bảng phụ phần bài mới.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV gọi 6 bạn lên bảng: Hai bạn ghi tên 4 bạn còn lại lên bảng và lần lượt đo và ghi chiều cao của 4 bạn theo thứ tự trên.
GV chỉ vào nội dung các bạn vừa ghi và nói:”Chúng ta vừa nhận được kết quả đo chiều cao của bốn bạn. Chúng ta sẽ đặt tên cho những nội dung này!”  dẫn vào bài.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· HS thảo luận và trả lời câu hỏi
· Mỗi bạn trong danh sách cao bao nhiêu?
· Sau đó chỉ vào và giới thiệu: Ta gọi dãy số đo trên là dãy số liệu.
· Nhìn vào dãy số liệu trên ta biết ........ 
Cho một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· 1 số HS báo cáo kết quả ý a  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· 1 số HS báo cáo kết quả ý b  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu bài làm của một số HS lên màn hình hoặc cho một số nhóm báo cáo kết quả
 các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS sửa bài vào vở.
GV có thể cho một số HS giới thiệu “Dãy số liệu về sinh nhật của các thành viên trong gia đình mình” rồi các bạn phân tích số liệu của dãy đó.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà: hỏi và ghi lại cân nặng của mỗi người trong gia đình (thống kê thành dãy số liệu).
112. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng về đọc, phân tích và xử lí số liệu của dãy số liệu.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Video trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi 1 HS lên nêu dãy số liệu về cân nặng của các thành viên trong gia đình mình.
· Một số HS lần lượt nêu cách đọc, phân tích và xử lí các số liệu của dãy trên. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
· Tương tự với các ý b, c, d.
· GV chiếu đáp án 4 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. HS đọc đề VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số HS đứng tại chỗ trả lời ý a  các bạn nhận xét  GV kết luận. Tương tự đối với ý b.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
Bài 3. GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý b  Các bạn nhận xét  GV kết luận. HS chữa bài vào vở.
Bài 4. HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· Theo từng dãy bạn, HS thực hiện theo hướng dẫn trong SGK.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.  các bạn nhận xét  GV kết luận.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
113. BIỂU ĐỒ CỘT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc, phân tích và xử lí được số liệu của biểu đồ cột.
· Có khả năng và ý thức vận dụng hiểu biết về biểu đồ cột để giải toán để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Biểu đồ cột trong phần bài mới trên bảng phụ.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu bức tranh lên màn hình hoặc cho học sinh quan sát SGK
· HS khám phá và phát hiện:
+ Bức tranh nói về điều gì?
+ Bạn gái băn khoăn điều gì? Từ đó dẫn vào bài.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV treo biểu đồ lên bảng, cho HS thảo luận và lần lượt phát hiện những nội dung trong phần bài mới SGK.
Cho một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả ý a  các bạn nhận xét  GV kết luận.
· Cũng tương tự với các ý b và c.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
a) HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu bài làm của một số HS lên màn hình hoặc cho một số nhóm báo cáo kết quả
 các bạn nhận xét  GV kết luận.
b) Tương tự với các ý b, c, d.
· GV chiếu video clip đáp án bài 2 lên màn hình  HS sửa bài vào vở.
Có thể cho HS liên hệ số ngày có mưa trong 3 tháng có trong bài 2 ở địa phương mình và nêu nhận xét.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
114. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng về đọc, phân tích và xử lí số liệu của biểu đồ cột.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Video trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV treo bảng phụ bài tập 1 của bài 113 lên bảng và gọi 1 HS lên bảng làm bài.
· Các bạn nhận nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ biểu đồ bài 1 lên bảng, chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
· Tương tự với các ý b.
· GV chiếu đáp án 4 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. Tổ chức hoạt động tương tự bài 1.
Bài 3. GV treo bảng phụ bảng số liệu bài 3 lên bảng và chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH và thực hiện các yêu cầu của bài vào VTH.
· GV chiếu vở của một số HS lên màn hình hoặc cho đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của một số bạn làm chưa chuẩn lên màn hình, cho HS nhận xét, phát hiện lỗi sai và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
115. SỐ LẦN LẬP LẠI CỦA MỘT SỰ KIỆN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Xác định được số lần lặp lại của một sự kiện.
· Có khả năng và ý thức vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Mỗi bàn chuẩn bị đồng xu như bài 1.
· Mỗi tổ 1 quả bóng và 1 cái rổ như bài 2.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu bức tranh lên màn hình hoặc cho học sinh quan sát SGK.
· HS khám phá và phát hiện:
+ Bức tranh nói về điều gì?
+ Phân tích nội dung trong bức tranh: Tùng đang làm gì? Lặp lại mấy lần? Đã lấy được mấy lần bóng xanh? Mấy lần bóng đỏ?  dẫn vào bài.
Từ đó dẫn vào bài.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· Cho 2 HS lên bảng: 1 em lấy băng cho mắt rồi lấy bóng (xong lại trả bóng vào đĩa, 1 em ghi kết quả lên bảng.
· Thay tiếp 2 cặp khác lặp lại như trên. HS nhận xét kết quả.
· Cho một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
– Theo nhóm đôi, HS thực hiện như trong bài 1, có thể thống kê gọn như sau thay cho bảng: Mặt sấp: ............. Mặt ngửa: ..................... 
Các nhóm báo cáo kết quả và cho nhận xét.
Bài 2. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
a) HS hoạt động theo tổ, làm theo hướng dẫn trong SGK.
b) Các tổ báo cáo kết quả và cả lớp nhận xét về kết quả của các nhóm.
HĐ 4. Củng cố
Cho HS củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
116. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng về thu thập, phân loại và kiểm đếm số liệu.
· Có kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu của dãy số liệu và biểu đồ.
· Có kĩ năng thống kê số lần lặp lại của một sự kiện.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ vẽ bức tranh, bảng thống kê và biểu đồ trong bài 2.
· Phiếu rút thăm trúng thưởng trong bài 3.
· slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi 2 HS lên chơi trò “Oẳn tù tì” 5 lần  Tổng kết thắng, thua. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu vở của một số HS lên mang hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
· Tương tự với các ý b.
· GV chiếu đáp án 2 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. a) GV treo bảng phụ bức tranh và cho HS đọc đề ý a trong VTH.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· 1 số đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận  các bạn nhận xét  GV kết luận. GV chiếu đáp án ý a lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
b) GV treo bảng phụ biểu đồ ý b và cho HS đọc đề trong VTH.
· 1 HS lên làm bài trên bảng, cả lớp làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
c) HS đọc đề ý c trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· Một số nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận. GV chiếu đáp án lên màn hình và HS chữa vào vở.
Bài 3. GV hướng dẫn HS chơi trò “Rút thăm trúng thưởng” như SGK.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
117. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM: BẠN THÍCH ĂN MÓN GÌ NHẤT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Làm quen với thu thập số liệu và hoàn thiện được biểu đồ cột từ khung cho trước.
· Nhận xét được vấn đề đơn giản từ biểu đồ cột.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– Phiếu điều tra và phiếu học tập vàcác băng giấy ở từng hoạt động cho mỗi nhóm.
– Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cách 1: HS kể tên những món ăn mà mình hay ăn, mô tả cảm giác khi ăn một số món ăn đó...
Cách 2: GV chiếu một số video chế biết một số món ăn.
HĐ 2. Vận dụng Hoạt động 1: Điều tra
GV tổ chức cho các tổ thực hiện đi điều tra như hướng dẫn trong SGK. GV nhắc HS
lưu ý phân công các bạn trong tổ cùng làm việc.
Hoạt động 2: Lập bảng số liệu thống kê
HS kiểm đếm rồi hoàn thành bảng số liệu. Sau khi hoàn thành bảng số liệu, các nhóm tự thảo luận: Bảng thống kê cho biết thông tin gì? Có gì đặc biệt từ bảng thống kê này? Loại đồ ăn nào có nhiều bạn thích nhất, loại nào ít bạn thích ăn nhất.
Hoạt động 3: Cắt, dán hoàn thiện biểu đồ
Thực hiện như hướng dẫn trong SGK. Các nhóm thảo luận về biểu đồ vừa lập được để rút ra một số nhận xét về biểu đồ.
Nếu còn thời gian thì tìm hiểu và trao đổi thêm thông tin về các món ăn. Chẳng hạn: nguyên liệu, cách làm, tác dụng của đồ ăn, ăn nhiều món ăn thì có hại không, ...
HĐ 3. Giao lưu - chia sẻ
Đại diện các nhóm chia sẻ kết quả, sản phẩm của nhóm mình. Khuyến khích các nhóm lựa chọn cách chia sẻ vui, sang tạo,...
Khuyến khích HS về nhà chia sẻ thông tin thu nhận được từ các hoạt động với người thân, cộng đồng.
118. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biểu diễn phân số trên tia số.
· Rút gọn, so sánh phân số.
· Xác định được các cặp cạnh song song và bằng nhau ở hình bình hành.
· Đọc được các số liệu ở dạng biểu đồ cột. Từ đó so sánh, tính được giá trị trung bình của các số liệu và giải quyết những vấn đề đơn giản trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Thước và êke.
· Bảng phụ ghi ý a bài 1, bảng phụ ghi bài 3 và bảng phụ ghi bài 4.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập Bài 1. Ý a)
· GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc ý a), đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ của bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 2 phân số, ở dưới: mỗi dãy làm 2 phân số vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở. Ý b):
· Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH.
· Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em rút gọn một phân số.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
· GV cho HS cả lớp thống nhất kết quả làm bài.
Bài 2. – HS đọc đề bài 2 trong SGK (hoặc GV chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc theo nhóm đôi rồi làm bài vào VTH.
· Chiếu lên màn hình bài làm của một vài HS hoặc HS trình bày bài làm trên bảng. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 3 lên bảng.
· HS làm việc theo nhóm.
· Với mỗi ý a, ý b đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình.
· Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 4 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý a, ý b, ý c đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời các câu hỏi. Các bước tính trung gian để tìm ra câu trả lời HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 3. Củng cố
GV củng cố bài học qua một số câu hỏi về phân số (rút gọn, quy đồng, so sánh), về hình bình hành (cặp cạnh song song và bằng nhau), về biểu đồ cột (đọc, so sánh, tính được giá trị trung bình của các số liệu ở dạng biểu đồ cột).
119. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4 (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· So sánh, quy đồng được mẫu số các phân số.
· Nhận biết được hình thoi, hình bình hành.
· Vẽ được hình thoi, hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông.
· Xác định được số lần lặp lại của một sự kiện.
· Vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT4, bảng thống kê trong BT5.
· Mỗi nhóm chuẩn bị 2 quả bóng đỏ, 2 quả bóng xanh, 2 quả bóng vàng; 1 hộp đựng bóng; 1 băng che mắt.
· Slidetrìnhchiếunộidungcácbàitập(nếucó).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với ý b, kết quả là   9
9 . GV có thể gợi ý để HS nhận thấy hai phân số này
có cùng tử số, và rút ra nhận xét: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện.
Đại diện một nhóm trình bày kết quả trước lớp, giải thích cách làm. Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Kết quả là:
a) Bình A chứa 4 l nước, Bình B chứa   6   l nước , Bình C chứa 1

l nước.
5
10
2
b) Bình A chứa nhiều nước nhất (vì trong 3 phân số 4 ,   6 , 1 phân số 4

là lớn nhất).
5   10   2
5
Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi về cách làm. Sau đó từng HS làm vào VTH. Có thể cho 1 nhóm làm vào bảng phụ. Sau đó trình bày kết quả.
Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: GV khuyến khích HS nêu các kết quả khác nhau.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 5. GV hướng dẫn HS thực hiện theo nhóm hoạt động “Lấy bóng” như đã nêu trong SGK.
HĐ 3. Củng cố
GV củng cố các nội dung trong bài học thông qua một số câu hỏi về phân số, về hình thoi và hình bình hành, ...
CHỦ ĐỀ 5: CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ
120. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết phép cộng, bước đầu biết cộng hai phân số cùng mẫu số.
· Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng phân số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS xem tranh ở bài 120, SGK rồi gọi lần lượt các HS trả lời các câu hỏi:
+ Bạn HS nữ được mấy phần cái bánh? ( 5
8

cái bánh).
+ Bạn HS nam được mấy phần cái bánh? ( 2
8

cái bánh).
+ Muốn biết cả hai bạn được mấy phần cái bánh ta phải làm phép tính gì?
(phép tính cộng: 5 + 2 ). Từ đó đặt ra yêu cầu tính:
8
8
5 + 2 = ?
8
8
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV chiếu lên màn hình hoặc hướng dẫn HS quan sát trên bảng hình ảnh chiếc bánh được chia làm 8 phần đều nhau được biểu diễn bởi đoạn thẳng chia thành 8 đoạn nhỏ bằng nhau và phân tích:
+ 5 đoạn nhỏ biểu diễn cho phần bánh bạn nữ ( 5
8

cái bánh).
2
+ 2 đoạn nhỏ tiếp biểu diễn cho phần bánh bạn nam ( 8 cái bánh).
+ 7 (5 + 2) đoạn nhỏ biểu diễn cho phần bánh của cả hai bạn. Đó chính là 7


cái bánh.
Vậy ta có: 5 +
8

8
2 = 5 + 2 = 7
8
8
8
· GV trình bày như SGK và cho một vài HS nhận xét muốn thục hiện phép tính cộng hai
phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?
· GV chốt lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu số (như trong SGK).
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 2. – GV cho HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép cộng 2 số tự nhiên qua ví dụ cụ thể. Từ đó GV nêu phép cộng 2 phân số cũng có tính chất giao hoán/phần nội dung ở trong khung xanh của bài tập 2.
· Gọi lần lượt các HS đứng tại chỗ nêu kết quả của các phép tính:
4 + 2 ;
4 + 2

và 7  + 4
7
7
5
5
8
8
HS nhận xét bài làm của các bạn. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV chiếu bài tập 3 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình hoặc cho HS làm trên bảng.
· GV yêu cầu HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số và tính chất giao hoán của phép cộng 2 phân số.
121. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo cộng hai phân số cùng mẫu số.
· Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng phân số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho một vài HS nêu lại cách cộng hai phân số cùng mẫu số. HS khác nhận xét. GV kết luận rồi chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· Cho 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 2. – GV cho HS nhắc lại tính chất kết hợp của phép cộng số tự nhiên qua ví dụ cụ thể. Từ đó GV nêu phép cộng phân số cũng có tính chất kết hợp/phần nội dung ở trong khung xanh của bài tập 2.
· GV cho HS đọc đề bài 2 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· Với HS gặp khó khăn GV có thể gợi ý cho HS sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng phân số để làm bài.
· HS làm bài cá nhân.
· Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em một ý.
HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 3 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi biểu thức đại diện một vài nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (chọn kết quả phù hợp với biểu thức). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời kết quả chọn. Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả chọn HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu bài tập 4 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình hoặc cho HS làm trên bảng.
· GV yêu cầu HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số và tính chất giao hoán, tính kết hợp của phép cộng phân số.
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả cộng phân số cùng mẫu số (hình thức trắc nghiệm: điền số vào chỗ chấm (...) hoặc giơ thẻ Đ hoặc S ở các phép cộng phân số đã cho kết quả,...).
122. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết phép cộng, bước đầu biết cộng hai phân số khác mẫu số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· Bảng phụ ghi bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS xem tranh ở bài 120, SGK rồi gọi lần lượt các HS trả lời các câu hỏi:
+ Bút chì nói gì? (ta đã biết cộng hai phân số cùng mẫu số).
+ Tẩy nói gì? (cộng hai phân số khác mẫu số thì làm thế nào nhỉ?).
· Trả lời câu hỏi của tẩy, GV gợi ý để HS tìm cách đưa hai phân số về cùng mẫu số (bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số) và thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số đã biết cách làm. Từ đó vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV đưa ví dụ: 2 + 1
3
6

= ? (viết trên bảng hoặc chiếu màn hình).
· GV hỏi HS: Làm thế nào để có thể cộng được hai phân số này?
· GV gợi ý để HS nhận xét: Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số nên phải quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số.
· Cho HS quy đồng mẫu số hai phân số 2
3

và 1
6

rồi cộng hai phân số cùng mẫu số đó
và GV trình bày ở bảng như SGK.
· GV cho HS nói lại cách làm khi cộng hai phân số khác mẫu số.
· GV nhắc lại cách làm (dòng chữ đen đậm ở cuối khung xanh/ xem như quy tắc):
Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta làm như sau:
+ Quy đồng mẫu số hai phân số.
+ Cộng hai phân số đã quy đồng mẫu số.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào vở.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý, đại diện một vài nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Điền dấu
< , > , = thay cho dấu ? ). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời kết quả (Điền dấu < , > , = thay cho dấu ? ). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 3 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét rồi đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
HĐ 5. Củng cố
· Cho HS nêu cách làm khi cộng hai phân số khác mẫu số.
· GV chốt lại bài học.
123. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo cộng hai phân số khác mẫu số.
· Vận dụng được để giải quyết một số tình huống trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho một vài HS nêu lại cách cộng hai phân số khác mẫu số. HS khác nhận xét. GV kết luận rồi chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· Cho 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· GV hướng dẫn mẫu cho HS rồi cho HS tự làm bài vào VTH.
· Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em một ý.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 3 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng. GV kết luận.
· HS chép bài vào VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 4 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo theo nhóm đôi.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu cách cộng hai phân số khác mẫu số
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả cộng phân số khác mẫu số (để điền số vào chỗ chấm (...) hoặc giơ thẻ Đ hoặc S ở các phép cộng phân số khác mẫu số đã cho kết quả,...).
124. PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Bước đầu thực hiện được phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
· Bước đầu vận dụng được để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ vẽ sơ đồ (phần Bài mới), ghi nội dung BT 1.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS quan sát tranh trong phần Bài mới của SGK,
mô tả tình huống: Có 7
8

cái bánh, bạn Nam lấy 2
8

cái bánh. Vậy còn lại bao nhiêu
phần cái bánh?
Từ đó HS nêu phép tính để tìm phần bánh còn lại: 7 – 2
8
8
GV dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV nêu vấn đề: Phải thực hiện phép trừ 7
8


· 2 và ghi phép trừ lên bảng.
8
Cho HS nhận xét: Đây là phép trừ hai phân số có cùng mẫu số.
· GV chiếu lên màn hình hoặc treo bảng phụ sơ đồ mô tả tình huống đã nêu trong phần Khởi động.
7
8
2
?
8
?
· GV hướng dẫn HS dựa vào sơ đồ, nêu được cách thực hiện phép trừ như sau trên:
Ta có: 7
8


– 2 = 7 – 2
5
8
8
8

7 – 2
8
8
HS nêu câu trả lời trong tình huống nêu ở phần Khởi động: Vậy còn lại 5
8

cái bánh.
· Cho HS thảo luận nhóm đôi để rút ra quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số (như trong SGK). GV chốt lại các vấn đề các em vừa thảo luận.
· Gọi một số HS nhắc lại quy tắc.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể cho 3 HS lên làm bài trên bảng phụ.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. Chú ý: Trong bài này đã gợi ý từng bước khi thực hiện phép trừ hai phân số có cùng mẫu số. HS chỉ cần điền số thích hợp vào chỗ trống (...) ở mỗi bước thực hiện.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 1 ý.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với bài này, sau khi tính, HS phải rút gọn phân số (là kết quả) đến phân số tối giản.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc bài toán, nêu yêu cầu của bài.
HS làm việc cá nhân, giải và trình bày bài giải vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu quy tắc trừ hai phân số có cùng mẫu số.
125. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
· 
Vận dụng được trong tính toán và giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH lần lượt theo các phần a, b, c.
Có thể chiếu bài của một số HS, yêu cầu các em trình bày kết quả, giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: – Ở ý b: HS thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
· Ở ý c: Gợi ý để HS viết 1 thành 8 , rồi thực hiện phép trừ hai phân số.
8
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 3 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 1 ý.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Với bài này, trước hết HS phải rút gọn phân số rồi mới thực hiện phép tính.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi thảo luận theo nhóm đôi để thực hiện. Đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, giải thích cách làm. Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS đọc bài toán, nêu yêu cầu của bài. HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách giải. Từng HS giải và trình bày bài giải vào VTH.
Có thể chiếu bài làm của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Ở bài này, HS phải xác định diện tích mảnh đất nhà bác Khoa là 1 đơn vị. Từ đó đưa ra phép tính tìm phần diện tích dành để xây nhà là: 1 – 3 .
5
HĐ 3. Củng cố
Cho HS nêu lại quy tắc trừ hai phân số có cùng mẫu số.
Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố về trừ hai phân số có cùng mẫu số, chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả phép trừ hai phân số có cùng mẫu số; Đưa ra phép trừ (đã có kết quả), HS giơ thẻ Đ hoặc S; ...
126. PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Bước đầu thực hiện được phép trừ hai phân số khác mẫu số.
· Bước đầu vận dụng được để tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ ; giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung nêu trong phần bài mới và các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV nêu vấn đề: Ở bài trước, ta đã biết trừ hai phân số có cùng mẫu số. Thế còn trừ hai phân số khác mẫu số thì làm thế nào nhỉ?
Từ đó, dẫn dắt vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV đưa ra ví dụ:
5
6 –

2 = ?
3
· HS nhận xét: Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số.
· GV gợi ý để HS phát hiện: Muốn thực hiện phép trừ này, ta đưa về phép trừ hai phân số có cùng mẫu số.
· Cho HS thảo luận nhóm để tiếp tục thực hiện. GV chốt lại cách làm theo các bước như sau:
· Quy đồng mẫu số hai phân số  5  và 2 , ta được  5  và  4 .
· 5 –
6

2 = 5 –
3
6

6
3
6
6
4 = 1 .
6
6
· Cho HS thảo luận nhóm đôi để rút ra quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số (như trong
SGK). GV chốt lại.
· Gọi một số HS nhắc lại quy tắc.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH.
Có thể chiếu bài của một số HS. Yêu cầu HS trình bày kết quả và giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: Đối với ý c và d: HS cần chuyển các số tự nhiên thành phân số rồi thực hiện tính.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em thực hiện 1 ý. Sau đó trình bày kết quả và giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. Cho HS quan sát tranh, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm để tìm ra cách làm theo các bước như sau: Quan sát tranh, xác định mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước. Sau đó thực hiện phép trừ để tìm lượng nước bình A chứa nhiều hơn bình B.
Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 5. Củng cố
Cho HS nêu quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
127. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép trừ hai phân số khác mẫu số.
· 
Vận dụng được trong tính toán và giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT 3.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH lần lượt theo các phần a, b, c.
Có thể chiếu bài của một số HS, yêu cầu các em trình bày kết quả, giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Chú ý: Ở ý c: HS phải chuyển 2 thành 26 , rồi thực hiện phép trừ hai phân số.
13
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. Khi chữa bài, nên yêu cầu HS giải thích cách làm.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS thực hiện theo nhóm đôi: Tính rồi so sánh.
Có thể cho 3 nhóm làm bài trên bảng phụ, mỗi nhóm thực hiện 1 ý. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS đọc tình huống, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm ra cách làm. Từng HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: – Ở bài này, HS phải xác định cả đàn trâu, bò, ngựa là 1 đơn vị.
· Bài này có nhiều cách làm. GV nên khuyến khích HS nêu các cách làm khác nhau.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS nêu lại quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố về trừ hai phân số, chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả phép trừ hai phân số; Đưa ra phép trừ (đã có kết quả), HS giơ thẻ Đ hoặc S; ...
128. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thành thạo thực hiện cộng, trừ phân số
· Vận dụng được để giải quyết một số tình huống trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho một vài HS nêu lại cách cộng, trừ hai phân số (cùng và khác mẫu số). HS khác nhận xét. GV kết luận rồi chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý, đại diện một vài nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Điền dấu
< , > , = thay cho dấu
· HS chữa bài trong VTH.

). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời kết quả (Điền dấu < , > , = thay cho dấu ? ). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài 3 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· Với HS gặp khó khăn GV có thể gợi ý cho HS nhớ lại kiến thức đã học (tìm số hạng chưa biết trong phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ) để làm bài.
· HS làm bài cá nhân.
· Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em một ý.
HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 4 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc nhóm đôi. Sau đó làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 4. Củng cố
· Cho HS nêu lại cách cộng, trừ hai phân số (cùng và khác mẫu số).
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn: Trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” với 4 bài toán ở 4 dạng cộng, trừ phân số cùng mẫu số và cộng, trừ phân số khác mẫu số.
129. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được thành thạo phép cộng, phép trừ phân số.
· 
Vận dụng được tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng phân số để tính bằng cách thuận tiện.
· Vận dụng được cộng, trừ phân số trong tính toán và giải quyết vấn đề thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả. Khi chữa bài, nên yêu cầu HS giải thích cách làm.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS thảo luận theo nhóm đôi về cách làm: Tính giá trị mỗi biểu thức. Sau đó so sánh các kết quả, xác định số lớn nhất, số bé nhất. Từ đó rút ra kết luận.
Cá nhân HS tự làm bài vào VTH.
Gọi một số HS trình bày kết quả, có giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Bài này củng cố về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức (có hoặc không có dấu ngoặc); so sánh phân số.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài (Tính bằng cách thuận tiện).
Cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
Có thể cho đại diện 2 nhóm lên làm bài trên bảng, mỗi nhóm thực hiện 1 ý. Sau đó trình bày kết quả, giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Khi chữa bài, nên cho HS chỉ ra cụ thể đã vận dụng tính chất nào của phép cộng phân số, ở bước biến đổi nào?
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS đọc bài toán.
HS thảo luận theo nhóm đôi để phân tích đề bài, tìm ra cách giải. Từng HS giải và trình bày bài giải vào VTH.
Có thể chiếu bài làm của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
GV có thể củng cố về cộng, trừ phân số thông qua tổ chức trò chơi cho HS, chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả cộng, trừ hai phân số; Đưa ra phép cộng, phép trừ (đã có kết quả), HS giơ thẻ Đ hoặc S; ...
130. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện cộng, trừ phân số.
· Vẽ đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song bằng thước và ê ke.
· Đọc được các số liệu ở dãy số liệu. Từ đó so sánh, tính được giá trị trung bình của các số liệu.
· Vận dụng được để giải quyết một số tình huống trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1.
· 2 bảng phụ ghi 2 ý bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài 1 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 1 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 2. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 2 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc nhóm đôi. Sau đó làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng phụ (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài 3 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· Với HS gặp khó khăn GV có thể gợi ý cho HS nhớ lại kiến thức đã học (cách vẽ đường thẳng vuông góc, cách vẽ đường thẳng song song) để làm bài.
· HS làm bài cá nhân.
· Có thể cho 2 HS làm bài trên bảng phụ (hoặc trên bảng), mỗi em một ý. HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng phụ.
· GV kết luận.
· HS chữa bài ở VTH và đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 4 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 5. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 5 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý a, ý b, ý c đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời các câu hỏi. Các bước tính trung gian để tìm ra câu trả lời HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 3. Củng cố
GV củng cố bài học qua một số câu hỏi về cách cộng, trừ phân số; Quy đồng mẫu số các phân số; Về cách vẽ đường thẳng vuông góc, cách vẽ đường thẳng song song; Về dãy số liệu (đọc, so sánh, tính được giá trị trung bình của các số liệu),...
131. GIÂY. THẾ KỈ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Nhận biết được các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Đồng hồ có kim giây hoặc mô hình đồng hồ.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Cho HS nghe hoặc đọc bài thơ về đồng hồ quả lắc hoặc thời gian. GV quay đồng hồ để cho HS đồng hồ chỉ mấy giờ mấy phút.
GV hỏi học sinh về chiếc kim nhỏ nhất (kim giây).
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) Tìm hiểu về giây:
GV giới thiệu kim giây và đơn vị đo: giây, 1 phút = 60 giây.
Quan sát đồng hồ trong SGK và nói được: đồng hồ chỉ 9 giờ 10 phút 35 giây.
GV có thể minh hoạ khoảng thời gian rất ngắn để HS cảm nhận về giây. Chẳng hạn, bước 1, 2 bước chân để minh hoạ khoảng thời gian 1, 2 giây.
b) Tìm hiểu về thế kỉ:
· GV dẫn dắt từ việc nhắc lại thời gian 1 năm, khoảng thời gian từ lúc các em được sinh ra đến bây giờ khoảng 10 năm. Giới thiệu 100 năm được gọi là 1 thế kỉ. Đây là khoảng thời gian rất lâu. Có khi hơn cả một đời người.
· GV giới thiệu các năm thuộc từng thế kỉ như trong SGK và nêu ví dụ.
GV có thể lấy thêm một vài sự kiện để HS xác định xem sự kiện đó thuộc thế kỉ nào.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào phiếu, Trao đổi nhóm đôi về cách làm và kết quả. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 2. Bài 3. HS xác định mỗi sự kiện đó thuộc thế kỉ nào. HS có thể nói thêm hiểu biết về những sự kiện đó hoặc GV giới thiệu về những sự kiện trong bài.
HĐ 5. Củng cố
· GV yêu cầu HS nhắc lại, mỗi phút bằng bao nhiêu giây, mỗi thế kỉ bằng bao nhiêu năm?
· GV giới thiệu cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào. Chẳng hạn năm có 4 chữ số thì lấy hai chữ số đầu cộng thêm 1, năm có ba chữ số lấy một chữ số đầu cộng thêm 1 thì sẽ ra năm đó thuộc thế kỉ nào (Năm 1945 thì lấy 19 + 1 = 20, năm 1945 thuộc thế kỉ 20; Năm 981 thì lấy 9 + 1 = 10, năm 981 thuộc thế kỉ 10).
132. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Chuyển đổi được đơn vị đo giây, phút. Tính toán được với số đo giây.
· Xác định được mỗi năm thuộc thế kỉ nào.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Điện thoại di động có chức năng bấm thời gian đến giây.
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· HS trả lời các câu hỏi: mỗi phút bằng bao nhiêu giây, mỗi thế kỉ bằng bao nhiêu năm?
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức trò chơi tiếp sức. Mỗi tổ làm thành một đội chơi lên viết nhanh kết quả các phép đổi đơn vị đo. GV chữa bài. Đội nào làm đúng nhiều nhất và nhanh nhất là đội chiến thắng.
Bài 2. Có thể tổ chức trò chơi kết bạn. Mỗi thẻ năm thì ghép với thế kỉ tương ứng. Có thể nhiều năm đều được ghép về một thế kỉ. Chủ trò tổ chức kiểm tra kết quả kết bạn đã đúng yêu cầu chưa.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. Thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi.
Bài 4. HS thảo luận nhóm để tìm cách so sánh được và trả lời câu hỏi. Có thể vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh hoạ để dễ tìm câu trả lời hơn.
HĐ 4. Củng cố
Tổ chức thi đi bộ nhanh: mời ba bạn đi từ đầu lớp đến cuối lớp.
GV dùng đồng hồ bấm giờ trên điện thoại di động hoặc máy tính để xác định mỗi bạn đi hết thời gian bao lâu và trao giải nhất, nhì, ba cho ba bạn.
133. ÔN TẬP VỀ THỜI GIAN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Chuyển đổi được với những đơn vị đo thời gian đã học.
· Xác định được mỗi năm thuộc thế kỉ nào.
· Nhận biết về năm nhuận.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Các slide cho trò chơi Rung chuông vàng.
· Máy tính, máy chiếu.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Chuẩn bị chơi “Rung chuông vàng” như ở phần thực hành, bổ sung mấy câu đầu tiên: 1 phút = ? giây, 1 giờ = ? phút, 1 ngày = ? giờ, 1 tuần = ? ngày. 1 năm = ? tháng; 1 thế kỉ = ? năm, rồi tiếp tục với các câu hỏi ở bài 1, 2, 3.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Bài 2. Bài 3. Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” để HS trả lời các câu hỏi về chuyển đổi thời gian.
Sau mỗi câu trả lời của HS, GV nên dùng để giải thích hoặc phân tích đúng sai để những HS chưa nắm chắc bài rõ hơn.
Lưu ý khi HS làm sai vẫn tiếp tục được trả lời câu hỏi tiếp theo. Tuyên dương những bạn không trả lời sai hoặc trả lời sai ít nhất.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. Tiếp tục trò chơi Rung chuông vàng.
Bài 5. Chuyển thành 2 câu hỏi tiếp theo cho trò chơi “Rung chuông vàng” ở trên.
Năm nhuận là năm mà tháng hai có bao nhiêu ngày?
Sau câu này GV nên dừng lại nói rõ hơn năm nhuận, về số ngày trong tháng 2 (28 hoặc 29 ngày). Và nói thêm cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận.
Chơi tiếp với câu hỏi: Năm không nhuận có bao nhiêu ngày? Có thể bổ sung thêm câu:
Năm 2024 là năm nhuận, năm nhuận tiếp theo là năm nào?
HĐ 4. Củng cố
Mỗi HS tự nhắc lại một nội dung nhớ nhất trong trò chơi ở trên. GV chốt lại một số mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
134. THỰC HÀNH – TRẢI NGHIỆM: EM ĐO THỜI GIAN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Dùng đồng hồ đo được thời gian với đơn vị là giây.
· Xác định được thời gian diễn ra một sự kiện vào thế kỉ nào?
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK Toán 4.
· Mỗi nhóm:
+ Một đồng hồ có kim giây.
+ 2 bản thống kê mẫu 1 và mẫu 2.
+ SGK Lịch sử và Địa lí 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Các hoạt động:
Cho HS HĐ theo nhóm dãy bàn, lần lượt thực hiện các hoạt động 1 và hoạt động 2 trong SGK.
Giao lưu – chia sẻ:
· Lần lượt các nhóm giới thiệu sản phẩm.
· Các bạn nhận xét.
· Biểu dương các sản phẩm đẹp.
· Góc trưng bày sản phẩm.
135. MI–LI–MÉT VUÔNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có biểu tượng đúng về mi-li-mét vuông.
· Đổi được số đo theo xăng-ti-mét vuông ra số đo theo mi-li-mét vuông.
· Thực hiện tính toán trên số đo diện tích.
· Vận dụng tính diện tích trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Hình vẽ như phần đầu SGK phóng to.
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS nêu lại các đơn vị đo diện tích đã học. Mối quan hệ giữa xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông, giữa đề-xi-mét vuông và mét vuông.
GV đặt vấn đề như SGK.

HS thấy cần có đơn vị đo diện tích bé hơn xăng ti mét vuông.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV giới thiệu đơn vị đo diện tích mới: mi-li-mét vuông (như SGK).
· GV cho HS quan sát hình phóng to trong kính lúp và tìm xem 1 cm2 = ? mm2 HS thảo luận và tìm được 1 cm2 = 100 mm2.
· GV cho HS thảo luận và khái quát: Mỗi đơn vị đo diện tích bằng bao nhiêu đơn vị đo diện tích bé hơn liền kề?
HS thảo luận và thống nhất. Mỗi đơn vị đo diện tích bằng 100 lần đơn vị đo diện tích bé hơn liền kề.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi, trình bày bài làm vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi. HS quan sát từng hình xác định số ô vuông nhỏ (mỗi ô vuông có diện tích 1 mm2).
Cả lớp thống nhất cách làm và kết quả.
HĐ 5. Củng cố
GV cho HS đổi số đo diện tích, chẳng hạn:
24 cm2 = .... mm2 ;
500 mm2 = .... cm2 ;
3 cm2 5 mm2 =
mm2
136. ÔN TẬP VỀ DIỆN TÍCH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Củng cố biểu tượng về đề-xi-mét vuông, xăng-ti-mét vuông, mi-li-mét vuông.
· Chuyển đổi, tính toán số đo diện tích với các đơn vị đo đã học.
· Sử dụng số đo diện tích trong một số tình huống thực tế.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”:
a) So sánh diện tích hai hình sau:

Hình A
Hình B
b) Nếu cạnh mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm thì ô vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu?
c) Nếu cạnh mỗi ô vuông nhỏ là 1 cm thì mỗi hình (hình A, và hình B) có diện tích là bao nhiêu?
Tuyên dương bạn trả lời đúng.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS thảo luận nhóm đôi rồi điền Đ hoặc S vào ô trống trong vở thực hành. GV gọi HS trả lời trước lớp và kết luận.
Bài 2. HS làm việc cá nhân, GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS nhắc lại nhiều lần câu trả lời của ý b).
Bài 3. Bài 4. HS làm bài cá nhân rồi trao đổi bài với bạn bên cạnh. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. Thảo luận nhóm 4 để tìm các giải. HS trình bày bài giải vào bảng nhóm. Đại diện 1 nhóm lên trình bày bài giải trước lớp. GV tổ chức cho HS nhận xét và chữa bài.
HĐ 4. Củng cố
HS trả lời câu hỏi: hai đơn vị diện tích liền kề hơn hoặc kém nhau bao nhiêu lần?
137. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được chuyển đổi đơn vị đo, tính toán trên các số đo diện tích và thời gian..
· Vận dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS ôn về các đơn vị đo diện tích , thời gian.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS tự làm bài vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. GV cho HS đọc và phân tích đề bài. HS quan sát hình vẽ và nêu cách làm.
Có thể có nhiều cách làm khác nhau.
GV khuyến khích HS làm theo nhiều cách khác nhau.
Cả lớp thống nhất kết quả ứng với các cách làm khác nhau.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi. HS thảo luận, phân tích và nêu câu trả lời cho ý a) và ý b).
Một vài nhóm nêu cách làm và kết quả.
HĐ 4. Củng cố
Mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học ứng với các đại lượng sau: độ dài, diện tích, thời gian.
Chú ý so sánh về mối quan hệ giữ một đơn vị với đơn vị bé hơn tiếp liền.
138. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân hai phân số.
· Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến phép nhân phân số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có) hoặc các tấm bìa to có dạng như SGK để HS dễ quan sát.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật. GV đẫn dắt vào bài từ yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật với các số đo độ dài là phân số.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
GV trình chiếu hình ảnh hình chữ nhật có số đo chiều dài và chiều rộng là các phân số
như hình trong SGK. HS quan sát và nêu cách tính diện tích hình chữ nhật đó ( 4
5

× 2 ).
3
GV chiếu hình vuông MNPQ có cạnh dài 1 m, dùng hiệu ứng để chia hình vuông thành
3 hàng, 5 cột bằng nhau như hình trong SGK.
Kéo hình chữ nhật ban đầu về hình vuông, chồng khít và 2 hàng và 4 cột như hình trong SGK.
HS nhận xét chiều dài hình chữ nhật chiếm 4

cạnh hình vuông và chiều rộng chiếm
2 cạnh hình vuông.
5
3
Mặt khác, GV gợi ý để HS nhận ra, hình vuông có tất cả 15 ô bằng nhau. Hình chữ nhật
ABCD chiếm 8 phần bằng nhau như thế. Mà diện tích hình vuông MNPQ bằng 1 m2, vậy diện tích hình chữ nhật ABCD chiếm 8 m2.
15
Vậy ta có diện tích hình chữ nhật ABCD là 4
5

× 2  =   8   (m2).
3
15
Thực hiện phép nhân phân số: 4 × 2
5
3

=   4 × 2
5 × 3

=   8 .
15
GV khuyến khích HS phát biểu về cách nhân hai phân số. Yêu cầu HS đọc cách nhân phân số trong SGK.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Bài 2. HS làm bài vào vở thực hành, có thể trao đổi với bạn ngồi cạnh về cách làm.
GV hỗ trợ HS chưa biết cách làm. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 3. HS có thể thảo luận nhóm đôi về cách làm rồi làm bài vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
HĐ 5. Củng cố
GV cho HS tự nghĩ ra 2 phân số bất kì rồi thực hiện nhân hai phân số đó. Từ đó cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân phân số.
139. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân, ba hai phân số ; nhân phân số với số tự nhiên.
· Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến phép nhân phân số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tổ chức cho HS nhắc lại cách nhân hai phân số.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS làm bài vào vở thực hành, có thể trao đổi với bạn ngồi cạnh về cách làm. GV hỗ trợ HS chưa biết cách làm. GV tổ chức chữa bài.
Bài 2. HS quan sát và mô tả mẫu. Gợi ý để HS nói được cách nhân một phân số với số tự
nhiên ta chỉ cần nhân tử số với số tự nhiên đó và giữ nguyên mẫu số (có thể giải thích thêm vì 3 = 3 ).
1
HS làm bài theo mẫu.
Bài 3. HS thực hiện các phép tính ở 2 vế rồi so sánh để lựa chọn kết luận đúng hoặc sai.
Có thể cho HS thấy: 1
4

× 3 chính là 1
4

được lấy 3 lần.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS làm bài vào vở thực hành, có thể trao đổi với bạn ngồi cạnh về cách làm. GV hỗ trợ HS còn chọn sai, yêu cầu em đó thực hiện lại cách tính. GV tổ chức chữa bài chung cả lớp.
HĐ 4. Củng cố
Khuyến khích HS tính chu vi của tấm biển quảng cáo ở bài 138.
Hoặc GV cho HS tự nghĩ ra một phân số và một số tự nhiên bất kì rồi thực hiện nhân hai số đó. Từ đó cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân phân số với một số tự nhiên.
140. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép nhân hai phân số ; biết rút gọn kết quả phép nhân về phân số tối giản.
· Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, qui tắc nhân một tổng với một số trong tính toán.
· Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến phép nhân phân số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
HS nhắc lại cách nhân hai phân số, cách nhân phân số với một số tự nhiên.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS quan sát mẫu và nói về mẫu: sau khi nhân tử với tử, mẫu với mẫu, kết quả có thể rút gọn được.
HS làm bài theo mẫu vào vở. GV tổ chức chữa bài.
Bài 2. Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất của phép nhân với số tự nhiên. GV dẫn dắt vào nội dung khung xanh.
GV hướng dẫn HS áp dụng để tính bằng cách thuận tiện.
HS có thể thảo luận nhóm đôi để tìm cách làm thuận tiện nhất. HS làm bài vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
Bài 3. HS làm bài vào phiếu thực hành. Khi chữa bài GV yêu cầu HS thực hiện từng phép tính rồi so sánh.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS nhắc lại cách tính diện tích hình vuông và trình bày bài giải vào VTH. GV khuyến khích HS tính chu vi của vườn hoa đó.
HĐ 4. Củng cố
Nhắc lại các tính chất của phép nhân phân số.
141. TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Biết cách giải bài toán dạng “Tìm phân số của một số”.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi bài 1.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS xem tranh ở bài 141 SGK rồi gọi lần lượt các HS trả lời các câu hỏi:
+ Rổ cam có bao nhiêu quả? (15 quả).
+ Cô giáo nói gì? (Em hãy lấy ra 2 số cam).
2
3
+ Bạn HS nam nghĩ gì? ( 3 của 15 quả là mấy quả ạ).
+ Bạn HS nữ nghĩ gì? (trước hết cần tìm 1
3

số cam).
1
· GV có thể cho HS nhắc lại cách tìm một phần mấy của một số. Chẳng hạn: quả cam là mấy quả cam?
· Cả lớp cùng tính, GV yêu cầu HS nói cách tính:

3 của 15
1 của 15 quả cam là: 15 : 3 = 5 (quả)
3
2
· Từ đó vào bài toán: Một rổ cam có 15 quả. Hỏi 3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả?
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
· GV cho HS đọc bài toán trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) và nêu yêu cầu của bài.
· GV hướng dẫn HS quan sát biểu diễn bài toán qua sơ đồ đoạn thẳng rồi gợi ý để HS
nhận ra 1
3

số cam nhân với 2 thì được 2
3

số cam. Từ đó có thể tìm 2
3

số cam trong rổ
như sau:
+ Tìm 1
3
+ Tìm 2
3

số cam trong rổ. số cam trong rổ.
· GV ghi lên bảng:
· 1 số cam trong rổ là: 15 : 3 = 5 (quả).
3
· 2 số cam trong rổ là: 15 × 2 = 10 (quả).
3
2
· Vậy 3 số cam trong rổ là 15 quả cam.
· GV phân tích: Ta có thể tìm 2
3

số cam trong rổ như sau:
2
15 × 3 = 10 (quả)
· GV hướng dẫn HS trình bày bài giải như trong SGK.
· Từ đó GV gợi ý để HS phát biểu được: “Muốn tìm 2 của số 15 ta lấy 15 nhân với 2 “.
2
2
3
3
Trên cơ sở đó có thể tìm đã nêu ở SGK.

5 của số 15, tìm 3 của số 18,... rồi GV chốt lại bằng kết luận
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo bảng phụ bài 1 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý, đại diện một vài nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Điền số thay
cho dấu
). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: HS chỉ cần trả lời kết quả (Điền số thay cho dấu ? ). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 4. Vận dụng
Bài 2. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 2 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Đại diện nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 5. Củng cố
· Cho vài ba HS lần lượt nêu cách tìm phân số của một số.
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả tìm phân số của một số cụ thể nào đó (hình thức trắc nghiệm: điền số vào chỗ trống (...) hoặc giơ thẻ Đ hoặc S ở tìm phân số của một số đã cho đáp án,...)
142. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Bước đầu thành thạo giải bài toán dạng “Tìm phân số của một số”.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi bài 1.
· Slide trình chiếu trong bài.
Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Cho vài ba HS lần lượt nêu cách tìm phân số của một số rồi chuyển tiếp vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 1 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài. GV treo bảng phụ bài 1 lên bảng.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· GV chốt lại và HS đổi vở kiểm tra chéo rồi chữa bài ở VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Đại diện một nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (chọn câu trả lời đúng). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý: Ở bài này thay dạng “Toán có lời văn” bằng tranh vẽ kèm các dữ kiện cùng các bóng nói của Bút chì và Tẩy và dưới dạng trắc nghiệm. Vì vậy, HS chỉ cần trả lời kết quả (chọn câu trả lời đúng). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 3 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình)
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Đại diện nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
HĐ 4. Củng cố
· Cho vài ba HS lần lượt nêu cách tìm phân số của một số
· Hoặc có thể cho HS chơi trò “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài toán dạng “Tìm phân số của một số” trong đó 2 bài toán với hình thức trắc nghiệm (1 bài điền số vào chỗ trống (...); 1 bài Đ – S) và 1 bài toán có lời văn.
143. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ và nhân phân số.
· Vận dụng được các tính chất của phép toán để tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS nêu quy tắc: Nhân một phân số với một tổng. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm 4 theo dãy và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. a) GV treo 2 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 2 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
Bài 3. HS thảo luận nhóm 2 theo SGK và lần lượt trả lời các câu hỏi:
· Phân số đảo ngược của phân số 7
3

là gì?
· Lần lượt 4 HS đứng tại chỗ trả lời các ý a, b, c, d.
· HS chép bài vào vở.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức không có dấu ngoặc.
Câu 2. Tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc. Câu 3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí. Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
144. PHÉP CHIA PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia phân số cho phân số.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV chiếu hình trong SGK lên màn hình cho HS quan sát và trả lời các câu hỏi:
· ABCD là hình gì?
· Diện tích bằng bao nhiêu?
· Cạnh AB bằng bao nhiêu?
· Độ dài cạnh AD đã biết chưa?
· Muốn tìm độ dài cạnh AB ta làm thế nào? Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
GV chiếu lên màn hình hình MNPD cho HS thảo luận và phát hiện:
· MNPD là hình gì? Cạnh bằng bao nhiêu? Diện tích bằng bao nhiêu?
· Hình MNPD được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau? Diện tích 1 phần bằng bao nhiêu?
· Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AB bằng bao nhiêu?
· Áp dụng công thức ta có AB = diện tích : chiều dài
Vậy   8   : 4  = 2 . Mặt khác, ta có:   8   × 5 = 2
15
5
3
15
4
3
Vậy: 8 : 4

=   8   × 5 = 2
15
5
15
4
3
HS thảo luận và rút ra quy tắc chia hai phân số. Một số HS nhắc lại.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận và làm vào VTH.
· GV chiếu bài làm của HS lên màn hình hoặc cho một số HS báo cáo kết quả 
HS nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 2 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV treo bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình (nếu có) sau đó cho HS phát hiện và sửa lỗi.
Bài 3. GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý
 HS nhận xét  GV kết luận.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý b  Các bạn nhận xét  GV kết luận. HS chữa bài vào vở.
HĐ 4. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
145. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia phân số cho phân số.
· Vận dụng để tính toán.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2, 3.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS lên bảng làm phép chia: 5   : 25
14
21
1 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc: chia phân số cho phân số. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. GV treo 3 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu vở của HS làm chưa chuẩn (nếu có) và cho HS phát hiện lỗi rồi sửa.
Bài 3. GV treo bảng phụ bài 3, chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi, mỗi dãy bàn làm 1 ý.
· HS nhận xét bài của bạn  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa và chép vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn (nếu có) lên màn hình, cho HS phát hiện và sửa lỗi.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· GV chiếu vài của HS lên màn hình hoặc cho đại diện 1 số nhóm báo cáo kết quả 
các bạn nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi Rung chuông vàng với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tính kết quả 1 phép chia phân số cho phân số.
Câu 2. Tìm x.
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí.
Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
146. PHÉP CHIA PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia phân số cho số tự nhiên và số tự nhiên cho phân số.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ bài 2.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 3 HS lên bảng làm BT 1 của bài 145 – một số HS đứng tại chỗ nêu quy tắc chia hai phân số.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Khám phá kiến thức mới
a) GV chiếu lên màn hình phần khởi động trong SGK rồi cho HS thảo luận, lần lượt trả lời các câu hỏi:
· Bánh trưng chia thành mấy phần? Lấy 1 phần chia cho mấy bạn?
· Mỗi bạn được mấy phần cái bánh chưng?
· GV dẫn dắt cho HS thảo luận lần lượt phát hiện các bước như SGK và rút ra quy tắc chia phân số cho số tự nhiên.
Một số HS nhắc lại.
b) Tương tự ý a.
Một số HS nhắc lại cả hai quy tắc.
HĐ 3. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận và làm vào VTH.
· GV chiếu bài làm của HS lên màn hình hoặc cho một số HS báo cáo kết quả 
HS nhận xét  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 4 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV treo bảng phụ bài 2 (mỗi bảng 2 ý) và cho HS đọc đề VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS mỗi dãy làm 2 ý, thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình (nếu có) sau đó cho HS phát hiện và sửa lỗi.
Bài 3. GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình. HS chữa bài vào vở.
HĐ 4. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
147. LUYỆN TẬP
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được phép chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
· Vận dụng để tính toán.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
1 HS lên bảng làm phép chia:   5   : 15 và 8 :  4
14
9
1 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc: chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho
phân số.
Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. GV treo 3 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu vở của HS làm chưa chuẩn (nếu có) và cho HS phát hiện lỗi rồi sửa.
Bài 3. GV treo bảng phụ bài 3, chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi, mỗi dãy làm 1 ý.
· HS nhận xét bài của bạn  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình  HS chữa và chép vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn (nếu có) lên màn hình, cho HS phát hiện và sửa lỗi.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi Rung chuông vàng với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tính kết quả 1 phép chia phân số cho số tự nhiên.
Câu 2. Tìm x về số tự nhiên cho phân số.
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức.
Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
148. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện thành thạo phép chia phân số và vận dụng để tính toán.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt gọi HS nêu quy tắc:

+ Chia phân số cho phân số
+ Chia phân số cho số tự nhiên
+ Chia số tự nhiên cho phân số Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. a) GV treo 3 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 2 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 3. GV treo 2 bảng phụ, HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa và chép bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tính chia phân số cho phân số.
Câu 2. Tính giá trị của biểu thức có chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí.
Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
149. LUYỆN TẬP CHUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· 
Tính được giá trị của các biểu thức với phân số.
· Tìm được thành phần chưa biết của các phép tính với phân số,
· Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến các phép tính với phân số, diện tích, tìm giá trị phân số của một số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức có dấu ngoặc và đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính hoặc tính sai. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa bài nói về cách tính giá trị các biểu thức đó.
Bài 2. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính hoặc tính sai. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa bài nói về cách tìm các số trong từng ô trống (cách tìm thừa số và tìm số bị chia).
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS tìm hiểu đề bài, tìm cách giải rồi thảo luận nhóm để giải bài toán.
GV gọi đại diện một nhóm trình bày cách làm.
Trong trường hợp HS chưa hiểu, GV có thể vẽ hình mô phỏng: coi cả khu đất là 1 đơn vị, khu đất được chia thành từng phần như đề bài.
Bài 4. HS thảo luận nhóm để tìm cách giải. GV gợi ý HS có thể dùng sơ đồ đoạn thẳng để dễ tìm cách giải hơn.
GV tổ chức chữa bài.
HĐ 4. Củng cố
Tổ chức cho HS nhắc lại cách tìm giá trị phân số của một số (có thể thông qua một ví dụ).
150. THỰC HÀNH - TRẢI NGHIỆM: EM ĐO DIỆN TÍCH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được các nhiệm vụ quan sát, ước lượng diện tích và đo đạc, tính diện tích bề mặt các đồ vật có dạng hình chữ nhật.
· Vận dụng giải quyết   vấn   đề   trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Các dụng cụ đo độ dài (thước có vạch chia tới mi-li-mét, thước mét, thước dây) cho mỗi nhóm HS.
· Phiếu thực hành phóng to cho mỗi nhóm (ứng với từng hoạt động).
· VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Hoạt động 1. GV cho HS đọc nhiệm vụ trong SGK, nêu rõ các công việc cần phải làm, thảo luận về cách thực hiện các nhiệm vụ.
Các nhóm thực hiện phân công các bạn trong nhóm.
Các bạn trong nhóm thực hiện công việc được giao. Nhóm hoàn thành các ghi chép và tính toán vào phiếu thực hành đo diện tích.
Cả lớp thống nhất kết quả.
Hoạt động 2. GV cho HS đọc nhiệm vụ trong SGK, nêu rõ các công việc cần phải làm, thảo luận về cách thực hiện các nhiệm vụ.
Các nhóm thực hiện phân công các bạn trong nhóm.
Các bạn trong nhóm thực hiện công việc được giao. Nhóm hoàn thành các ghi chép và tính toán vào phiếu thực hành đo diện tích.
Giao lưu chia sẻ
GV cho các nhóm trình bày, mỗi nhóm đưa sản phẩm lên trình bày trước lớp. Giải thích cách làm và nêu kết quả thu được. Các bạn nhóm khác hỏi , nhận xét .
Củng cố
· GV căn cứ vào tình hình lớp học mà củng cố lại kiến thức hoặc kĩ năng cần thiết liên quan đến diện tích và đo diện tích.
· GV có thể củng cố về các ý sau: Trong cuộc sống, trước khi đo đạc, ta cũng cần ước lượng số đo diện tích của các đồ vật như tờ giấy, mảnh vườn, bức tường,...
· Với mỗi loại đồ vật, cần lựa chọn đơn vị đo diện tích phù hợp.
151. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 5
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Củng cố các nội dung trong chủ đề 5: phân số, thế kỉ, diện tích,...
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV hỏi HS về cách quy đồng mẫu số hai phân số (thông qua ví dụ).
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính hoặc tính sai. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa từng bài nói về cách thực hiện phép tính đó.
Bài 2. Cách làm tương tự bài 1.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. Hỏi đáp theo nhóm đôi. GV gọi hai bạn lên trả lời trước lớp, các bạn nhận xét và xác nhận kết quả.
Bài 4. HS làm bài vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách giải bài toán.
GV yêu cầu HS lên chữa bài nói rõ đây là dạng bài toán gì và cách làm.
Bài 5. HS làm bài theo cặp đôi, trao đổi kết quả.
Khuyến khích nêu cách giải bài toán, bài toán thuộc dạng bài toán gì? (tìm hai số khi biết tổng và hiệu, lưu ý tổng chính là nửa chu vi).
HĐ 4. Củng cố
HS nhắc lại một thế kỉ bằng bao nhiêu năm, một phút bằng bao nhiêu giây, 1 cm2 bằng bao nhiêu mm2.
152. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 5 (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Giúp HS ôn tập về:
· Giây. Thế kỉ.
· Mi-li-mét vuông.
· Tìm phân số của một số, tính giá trị của biểu thức.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi bài 1.
· Bảng phụ ghi bài 2.
· 2 bảng phụ ghi 2 ý bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 1 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài. GV treo bảng phụ bài 1 lên bảng.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình)
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· GV chốt lại và HS đổi vở kiểm tra chéo rồi chữa bài ở VTH.
Bài 2. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 2 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
GV treo bảng phụ bài 2 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Đại diện một nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Điền số thích hợp thay
cho
) Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý:
HS chỉ cần trả lời kết quả (Điền số thích hợp thay cho


). Các bước tính trung gian để
tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài 3 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài cá nhân.
· Có thể cho 2 HS làm bài trên bảng phụ (hoặc trên bảng), mỗi em một ý. HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng phụ.
· GV kết luận.
· HS chữa bài ở VTH và đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý a, ý b đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Bài 5. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 5 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 3. Củng cố
· GV củng cố bài học qua một số câu hỏi về quy đồng mẫu số, các phép tính phân số; Giây. Thế kỉ; Mi-li-mét vuông; Tìm phân số của một số.
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn:
· Thi đua tìm nhanh số thích hợp để điền vào chỗ trống (...):
3 của 120 kg là
4

kg ; 2
5

của 200 m là

m; ...
· Giơ thẻ Đ hoặc S:
4 thế kỉ 20 năm = 420 năm; 8 cm2 5 mm2 = 8,5 cm2; ....
CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP CUỐI NĂM
153. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Đọc, viết thành thạo các số đến lớp triệu.
· Làm tròn được các số tự nhiên đến hàng nghìn, hàng trăm nghìn, ...
· Xác định được giá trị, vị trí của mỗi chữ số trong một số theo hàng, lớp.
· Biểu diễn được các số tự nhiên trên tia số.
· Vận dụng được để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT1, BT3.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
– Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ ghi nội dung của bài. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể cho 1 HS lên làm trên bảng phụ. Sau đó trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH.
Gọi một số HS trình bày kết quả, có giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. GV chiếu hoặc treo bảng phụ vẽ săn tia số (như trong BT 3). Cho HS nêu yêu cầu của bài.
Có thể cho 2 HS lên làm bài trên bảng phụ, mỗi em làm 1 ý. Cả lớp làm vào VTH. HS trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Khi chữa bài, nên cho HS nêu được: Ở ý a, các số biểu diễn trên tia số là các số tròn nghìn.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. GV cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
HS đọc đoạn thông tin nói về tàu E-vơ Ghi-vơn, chú ý tới số liệu về trọng tải và sức chứa của tàu.
HS thảo luận, thấy rằng:
· Để trả lời câu a, phải làm tròn số 220 940 đến hàng trăm nghìn.
· Để trả lời câu b, phải làm tròn số 20 124 đến hàng nghìn. Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, giải thích cách làm. Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
GV có thể tổ chức cho HS đố nhau, chơi trò chơi để củng cố một số nội dung sau: đọc, viết số; cấu tạo thập phân của số; giá trị của chữ số trong một số; làm tròn số; ...
154. ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· So sánh được các số đến lớp triệu.
· Sắp xếp được một nhóm có đến 4 số theo thứ tự.
· Lập được số tự nhiên (bao gồm: số chẵn, số lẻ, số lớn nhất, bé nhất, ...) từ các chữ số cho trước.
· Vận dụng được để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT1, BT3.
· Mỗi nhóm 1 bộ thẻ số (như trong BT 4).
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo bảng phụ ghi nội dung của bài. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể cho 1 HS lên làm trên bảng phụ. Sau đó trình bày kết quả, giải thích cách làm. Các bạn khác nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài.
Cho HS thực hiện theo nhóm đôi:
· Thảo luận, thấy rằng số cần tìm phải thoả mãn đồng thời các yêu cầu sau:
+ Là số tròn nghìn.
+ Có 6 chữ số.
+ Lớn hơn 995 000.
– Từ đó tìm được các số là: 996 000; 997 000; 998 000; 999 000 Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả, có giải thích cách làm. Các nhóm khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. GV chiếu hoặc treo bảng phụ kẻ sẵn bảng thống kê dân số một số tỉnh (như trong BT 3). Cho HS nêu yêu cầu của bài.
Cả lớp làm vào VTH.
Gọi HS trình bày kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. Tổ chức cho HS chơi theo nhóm. GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ thẻ số

GV lần lượt ra hiệu lệnh để các nhóm thực hiện:
a) Lập số bé nhất có năm chữ số.
b) Lập số lẻ lớn nhất có ba chữ số.
c) Lập hai số chẵn liên tiếp.
Với mỗi hiệu lệnh, các nhóm thi đua nhau lập số. Nhóm nào thực hiên nhanh nhất và đúng là thắng cuộc.
HĐ 3. Củng cố
GV có thể tổ chức cho HS đố nhau, chơi trò chơi để củng cố một số nội dung sau: so sánh hai số; tìm số bé nhất, số lớn nhất; sắp xếp các số theo thứ tự; số chẵn, số lẻ; ...
155. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Củng cố cách thực hiện các phép tính với số tự nhiên, tính giá trị biểu thức.
· Đọc được thông tin trong biểu đồ cột.
· Vận dụng giải bài toán dạng tính giá trị trung bình.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Kết hợp tổ chức trò chơi ở bài tập 1.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức dưới dạng trò chơi “Tiếp sức” hoặc “Rung chuông vàng” hoặc “Hái hoa dân chủ”.
Bài 2. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính hoặc tính sai. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa từng bài nói về cách thực hiện phép tính đó.
Bài 3. HS thực hiện vào vở thực hành. Trao đổi bài với bạn ngồi cạnh. GV tổ chức chữa bài.
Yêu cầu HS lên chữa từng bài nói về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. HS quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
Khi chữa bài GV có thể mở rộng bằng cách che đi các số trên đỉnh mỗi cột. Hướng dẫn HS cách xác định số lượng dân ở mỗi quận bằng cách dùng dóng thẳng đỉnh của mỗi cột sang trục chỉ số người để thấy số dân quận A có khoảng 250 000 người,...
HĐ 4. Củng cố
GV nhắc lại một số lưu ý khi thực hiện các phép tính như việc đặt tính với phép cộng, trừ, tính có nhớ,...
156. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Củng cố về tính nhẩm, nhân chia với (cho) 10, 100,...
· Vận dụng các tính chát của phép tính để tính thuận tiện.
· Vận dụng giải bài toán dạng rút về đơn vị.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Kết hợp tổ chức trò chơi ở bài tập 1.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Có thể tổ chức dưới dạng trò chơi “Tiếp sức” hoặc “Rung chuông vàng”.
Bài 2. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính nhanh. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa từng bài nói về cách thực hiện tính thuận tiện. Có thể hỏi thêm HS là đã áp dụng tính chất nào.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS tìm hiểu đề bài, phân tích đề để nhận ra bài toán thuộc dạng bài toán gì?
Cách giải dạng bài toán đó.
HS trình bày bài giải vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài.
Bài 4. Thảo luận nhóm đôi để tìm ra đáp án đúng. Khi chữa bài GV nhắc lại cách nhẩm để giúp HS tính nhanh hơn.
HĐ 4. Củng cố
HS nhắc lại các tính chất của phép cộng và phép nhân.
157. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Củng cố cách thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
· Tính giá trị biểu thức có chứa chữ.
· Vận dụng các phép tính trong giải một số dạng bài toán đã học.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Máy chiếu và các slide (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Có thể tổ chức cho HS thực hiện một số trò chơi mua bán đơn giản để HS thực hiện tính nhẩm (hoặc tổ chức HS thực hiện bài 3 trước).
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính hoặc tính sai. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa từng bài nói về cách thực hiện phép tính đó.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của đề bài: tính giá trị biểu thức chứa chữ và tính bằng cách thuận thiện.
HS thực hiện vào vở thực hành. GV hỗ trợ các bạn còn chưa biết cách tính bằng cách thuận tiện. GV tổ chức chữa bài. Yêu cầu HS lên chữa bài nói về cách thực hiện tính nhanh.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 3. HS thảo luận nhóm để tìm cách tính và trả lời câu hỏi trong bài. GV nhắc HS đọc kĩ đề bài để xác định Gia Khánh mua những thứ gì, mỗi thứ mua bao nhiêu.
Bài 4. HS tìm hiểu kĩ đề bài, đã biết hai xe chở được bao nhiêu rồi, muốn biết xe còn lại chở bao nhiêu cần phải biết gì (khối lượng của cả 3 xe đã chở),...
HS trình bày bài giải vào vở thực hành. GV tổ chức chữa bài. GV nhấn mạnh bài toán ngược: đề bài cho biết giá trị trung bình của 3 xe thì sẽ tìm được tổng khối lượng của 3 xe chở được.
HĐ 4. Củng cố
GV nhắc lại một số vấn đề cần lưu ý khi giải các bài toán dạng điển hình như: tìm số trung bình cộng, rút về đơn vị, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó,...
158. ÔN TẬP VỀ ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ CỦA PHÉP TÍNH
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng dùng phương pháp “thử sai” để phát hiện kết quả sai của phép tính.
· Có khả năng và ý thức vận dụng PP thử sai để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· 1 HS đứng tại chỗ ước lượng rồi cho biết, phép tính sau đúng hay sai:
2 348 + 5 415 = 6 763
Nêu cách làm. Từ đó vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· 3 HS đứng tại chỗ lần lượt trình bày  các bạn nhận xét và GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình:
a) Phép tính sai, vì 441 + 512 > 400 + 500 = 900 > 853
b) Phép tính sai, vì 642 × 8 < 700 × 8 = 5 600 < 6 135
c) Phép tính sai, vì 648 : 9 > 630 : 9 = 70 > 62
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm bốn và làm vào vở.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS nhận xét 
GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình:
Vì 258 + 312 > 200 + 300 = 500 > 480 nên không thể cho học sinh khối 4 và khối 5 cùng xem phim.
Bài 3. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào vở.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS nhận xét 
GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình:
Vì 425 × 25 > 400 × 25 = 10 000 (kg) = 10 (tấn) nên:
Xe có trọng tải 10 tấn không thể chở hết số bột mì đó trong 1 chuyến.
Bài 4. GV chiếu bài 2 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm bốn và làm vào vở.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc cho HS báo cáo kết quả  HS nhận xét 
GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình:
Vì 160 000 + 265 000 + 100 000 < 200 000 + 300 000 + 100 000
= 600 000 < 625 000
nên cô bán hàng đã tính sai.
HĐ 3. Củng cố
Cho HS củng cố kĩ năng về phép thử sai.
159. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết được phân số thông qua hình ảnh trực quan.
· Biểu diễn được các phân số trên tia số.
· Rút gọn được phân số tới phân số tối giản. Quy đồng mẫu số các phân số.
· Vận dụng được để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi nội dung BT2.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập (nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: HS có thể đưa ra các kết quả khác nhau, chẳng hạn: Với hình thứ 3, có thể
viết phân số 2
4

hoặc 1 . GV khuyến khích HS nêu các kết quả khác nhau và giải thích 2
cách làm.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó cả lớp tự làm bài vào VTH.
Có thể cho 1 HS lên làm bài trên bảng phụ. Sau đó trình bày kết quả trước lớp và giải thích cách làm.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài vào VTH. Có thể chiếu bài làm của một số HS.
HS nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: HS cần rút gọn phân số đến phân số tối giản.
Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài.
Từng cá nhân HS làm bài vào VTH.
Có thể cho 2 HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 ý.
HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 5. GV cho HS hình vẽ trong BT 5, nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận theo nhóm đôi để tìm câu trả lời. HS ghi kết quả vào VTH.
Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, giải thích cách làm. Các bạn nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: GV có thể hỏi thêm HS, mỗi ca chứa bao nhiêu lít nước?
HĐ 3. Củng cố
Tùy tình hình lớp học, GV cho HS ôn lại những kiến thức cần củng cố.
160. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· So sánh được hai phân số.
· Tìm được phân số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm có tới 4 phân số.
· Sắp xếp được các phân số trong một nhóm có tới 4 phân số theo thứ tự.
· Giải được bài toán liên quan đến tìm phân số của một số.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Mỗi nhóm 1 bộ thẻ như trong BT4.
· Slide trình chiếu nội dung các bài tập nếu có).
· Máy chiếu, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Thực hành – luyện tập
Bài 1. Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Có thể cho HS đổi vở để kiểm tra chéo kết quả làm bài của nhau.
Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. Sau đó cả lớp tự làm bài vào VTH. Gọi HS nêu kết quả.
Các bạn khác nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài.
Có thể cho HS thực hiện theo nhóm đôi, thảo luận, so sánh các phân số, rồi sắp thứ tự các phân số theo yêu cầu.
HS nhận xét. GV cùng cả lớp thống nhất kết quả.
Lưu ý: Trong ý b, có thể viết 1 thành 9
9

rồi so sánh.
HĐ 2. Vận dụng
Bài 4. Tổ chức cho HS chơi theo nhóm. GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ thẻ số
GV ra hiệu lệnh: Dùng các thẻ này để ghép thành 4 phân số bằng nhau.
Các nhóm thi đua nhau ghép thành các phân số bằng nhau. Nhóm nào thực hiện nhanh nhất và đúng là thắng cuộc.
Bài 5. Cho HS đọc đề bài rồi tự giải và trình bày bài giải vào VTH. Có thể chiếu bài của một số HS.
Các bạn khác nhận xét. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Củng cố
Tùy tình hình lớp học, GV cho HS ôn lại những kiến thức cần củng cố.
161. ÔN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Cộng, trừ phân số.
· Rút gọn, so sánh phân số sau khi đã thực hiện cộng, trừ phân số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2.
· Bảng phụ ghi bài 3.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV kiểm tra bài cũ về quy đồng mẫu số, rút gọn và so sánh phân số rồi chuyển tiếp bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý đại diện một số nhóm trình bày hoặc chiếu bài làm lên màn hình. Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Bài 2. – GV cho HS đọc đề bài 2 trong SGK (hoặc chiếu lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 2 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
Bài 3. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 3 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
GV treo bảng phụ bài 3 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý, đại diện một nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Điền dấu <. >, =
thích hợp thay cho
) Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý:
HS chỉ cần trả lời kết quả (Điền dấu <. >, = thích hợp thay cho   ? ). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 4 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 4. Củng cố
· GV củng cố bài học qua một số câu hỏi về cộng, trừ phân số.
· Có thể tổ chức cho HS trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia” với 3 bài toán liên quan đến cộng, trừ phân số, trong đó 2 bài toán với hình thức trắc nghiệm (1 bài điền số vào chỗ trống (...); 1 bài Đ – S) và 1 bài toán có lời văn.
162. ÔN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Cộng, trừ phân số
· Rút gọn, so sánh phân số sau khi đã thực hiện cộng, trừ phân số.
· Vận dụng được để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ ghi bài 1.
· 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 4.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· GV kiểm tra bài cũ qua một số câu hỏi về cộng, trừ phân số hoặc cho HS làm lại ý a, ý c bài tập 1/ Tiết 161, rồi chuyển vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. – GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề bài 1 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài.
GV treo bảng phụ bài 1 lên bảng.
· HS làm bài theo cặp đôi.
· Với mỗi ý, đại diện một nhóm đứng tại chỗ nêu bài làm của nhóm (Chọn giá trị phù hợp với mỗi biểu thức). Các bạn khác nhận xét rồi GV kết luận.
· HS chữa bài trong VTH.
Lưu ý:
· HS chỉ cần trả lời kết quả (Chọn giá trị phù hợp với mỗi biểu thức). Các bước tính trung gian để tìm ra kết quả HS có thể viết ra nháp. Khi cần thiết GV có thể yêu cầu HS trình bày các bước tính trung gian.
Bài 2. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 2 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 3. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 3 lên màn hình ) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm bài theo cặp đôi. Cả lớp thống nhất kết quả trên.
Lưu ý:
· Ở đây số liệu (cái đã biết) ngoài cho theo cách thông thường, còn được cho thông qua bóng nói của hai bạn HS nữ và nam. Vì vậy GV cần hỗ trợ nếu HS gặp khó khăn.
Bài 4. – GV chiếu lên màn hình hoặc cho HS đọc đề bài 4 trong SGK rồi nêu yêu cầu của bài, GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài 4 lên bảng.
· Gọi 3 HS lên bảng: mỗi HS làm 1 ý, ở dưới: mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· Các bạn nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
· GV kết luận. HS chép bài vào VTH.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. – GV cho HS đọc đề bài trong SGK (hoặc chiếu bài tập 5 lên màn hình) rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm việc cá nhân và làm bài vào VTH.
· GV cho HS làm trên bảng (hoặc chọn bài làm của một vài HS chiếu lên màn hình).
· GV yêu cầu HS khác nhận xét.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
HĐ 4. Củng cố
· GV củng cố bài học qua một số câu hỏi về cộng, trừ phân số.
· Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố nội dung bài học. Chẳng hạn: Thi đua tìm nhanh kết quả cộng, trừ phân số cụ thể nào đó (hình thức trắc nghiệm: điền số vào chỗ trống (...) hoặc giơ thẻ Đ hoặc S ở cộng, trừ phân số cụ thể đã cho đáp án,...
163. ÔN TẬP VỀ NHÂN, CHIA PHÂN SỐ
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện thành thạo phép nhân, phép chia phân số và vận dụng để tính toán.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2, 3.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt gọi HS nêu quy tắc:

+ Nhân phân số với phân số.
+ Nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số.
+ Chia phân số cho phân số.
+ Chia phân số cho số tự nhiên.
+ Chia số tự nhiên cho phân số. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. GV treo 3 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 3. GV treo 2 bảng phụ, HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa và chép bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi “Rung chuông vàng” với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tính nhân phân số với phân số.
Câu 2. Chia phân số cho phân số.
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức có cả nhân và chia phân số.
Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
164. ÔN TẬP VỀ NHÂN, CHIA PHÂN SỐ (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện thành thạo phép nhân, phép chia phân số và vận dụng để tính toán.
· Vận dụng được các tính chất của phép nhân và chia phân số để tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ cho bài 1, 2, 3.
· Các slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Lần lượt gọi HS nêu quy tắc:

+ Nhân phân số với phân số.
+ Nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số.
+ Chia phân số cho phân số.
+ Chia phân số cho số tự nhiên.
+ Chia số tự nhiên cho phân số. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV treo 3 bảng phụ ghi 3 ý bài tập 1 và chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 3 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 2. GV treo 3 bảng phụ bài 2 và cho HS đọc đề trong VTH.
· 3 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 2 và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận. GV chiếu đáp án 3 ý lên màn hình  HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 3. GV treo 2 bảng phụ, HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và mỗi dãy làm 1 ý vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa và chép bài vào vở.
GV có thể chiếu một số bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình cho HS nhận xét phát hiện lỗi sai và nêu biện pháp sửa lỗi.
Bài 4. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa bài vào vở.
GV có thể chiếu bài của HS làm chưa chuẩn lên màn hình  các bạn nhận xét phát hiện lỗi và nêu cách sửa.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS củng cố bằng trò chơi Rung chuông vàng với câu hỏi:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Tìm số bị chia.
Câu 2. Tìm số chia.
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí.
Câu 4. Giải bài toán có lời văn.
165. ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được chuyển đổi đơn vị đo, tính toán trên các số đo diện tích, khối lượng, thời gian và dung tích.
· Vận dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV cho HS ôn về các đơn vị đo diện tích , khối lượng.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập Bài 1. HS tự làm bài vào VTH.
Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. GV cho HS tự làm vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 4. GV cho HS đọc và nêu yêu cầu của bài. Sau đó HS thảo luận theo nhóm. HS quan sát hình vẽ, phân tích quan hệ giữa các hình nhỏ được phân chia trong hình. Các bạn thảo luận và thấy: tuy không thể tính được cạnh của hình vuông màu xanh, nhưng có thể thấy ngay nó có diện tích bằng nửa diện tích của hình vuông cạnh 20 cm. Từ đó nêu cách làm.
Đại diện các nhóm nêu phân tích và cách làm. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. GV cho HS đọc đề bài. HS làm việc theo nhóm đôi. HS thảo luận, phân tích và nêu câu trả lời cho ý a) và ý b).
Một vài nhóm nêu cách làm và kết quả.
HĐ 4. Củng cố
Mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học ứng với các đại lượng sau: diện tích, khối lượng, thời gian, dung tích.
166. ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được chuyển đổi đơn vị đo, tính toán trên các số đo diện tích, thời gian và dung tích.
· Vận dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tuỳ tình hình lớp, GV cho HS ôn lại các kiến thức cần thiết.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập Bài 1. HS tự làm bài vào VTH.
Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 3. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 4. GV cho HS đọc và nêu yêu cầu của bài. Sau đó HS làm việc theo nhóm đôi. HS quan sát hình vẽ, tìm cách tính diện tích vườn rau. Có thể có cách làm khác nhau. Đại diện các nhóm nêu phân tích và cách làm.
Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. GV cho HS đọc đề bài. HS tự làm bài vào VTH. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Củng cố
GV củng cố về sự có mặt của nhiều đại lượng trong một đồ vật.
GV nêu: Các đại lượng đã học luôn có mặt trong cuộc sống hằng ngày, khi quan sát nhiều đối tượng khác nhau như đồ vật, con vật, người,... ta có thể thấy xuất hiện các đại lượng trong đó. Em hãy nêu ví dụ về một vài đại lượng được thể hiện ở một đồ vật, hay người (GV có thể gợi ý: chẳng hạn một viên gạch sẽ có khối lượng (nặng ? kg), chiều dài cạnh, chiều rộng cạnh).
HS thảo luận và nêu các ví dụ khác nhau, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
167. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng thành thạo về nhận dạng các loại góc, đường thẳng vuông góc và song song.
· Vẽ được đường thẳng vuông góc và song song.
· Có khả năng và ý thức vận dụng kĩ năng tính toán về hình học và đo lường để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ bài 2, 3.
· Các slide trình chiếu như trong bài.
· Bộ ĐDDH.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Cả lớp hát bài về mùa hè. Từ đó dẫn HS vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu đề lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS làm vào VTH.
· GV chiếu bài của HS lên màn hình hoặc một số HS báo cáo kết quả  HS nhận xét bài của các bạn  GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 2. GV treo bảng phụ bài 2, chiếu đề lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 2 HS lên bảng: 1 làm ý a, 1 làm ý b.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VTH.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận  HS chữa và chép bài vào vở.
Bài 3. GV treo bảng phụ bài 3, chiếu bài 3 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng.
· HS làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận và chiếu bài của một số HS lên màn hình  HS chữa vào vở.
Bài 4. GV chiếu bài 4 lên màn hình hoặc cho HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm bài.
· Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả  các bạn nhận xét  GV kết luận và chiếu đáp án lên màn hình.
· HS chữa vào vở.
HĐ 3. Củng cố
Có thể cho HS chơi trò “Rung chuông vàng” với:
Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Về nhận dạng (đếm) góc.
Câu 2. Nhận dạng đường thẳng vuông góc.
Câu 3. Nhận dạng đường thẳng song song.
168. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Có kĩ năng cắt ghép hình phẳng.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Mỗi HS chuẩn bị một số tờ giấy thủ công.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Cả lớp hát 1 bài về cắt ghép hình.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Phân chia theo nhóm 4 thực hiện các nhiệm vụ trong bài 1, 2, 3.
Bài 1. GV hướng dẫn các thao tác để cắt một mảnh bìa thành hình thoi.
· Hoạt động nhóm 4, thực hiện các thao tác mảnh bìa hình chữ nhật thành hình thoi.
· Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
Bài 2. HS hoạt động theo nhóm 4, thực hiện theo các bước hướng dẫn trong SGK.
· Các nhóm trình sản phẩm của nhóm mình.
· GV nhận xét và biểu dương nhóm làm nhanh và đẹp.
Bài 3. HS đọc đề và nêu yêu cầu của bài trong VTH.
· HS làm vào VTH.
· Một số HS báo cáo kết quả  Các bạn nhận xét  GV kết luận.
· HS đổi vở kiểm tra chéo.
Bài 4. HS đọc đề trong VTH và nêu yêu cầu của bài.
· 1 HS lên bảng làm bài.
· HS thảo luận nhóm đôi và làm vào vở.
· HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  GV kết luận.
· GV chiếu đáp án lên màn hình – HS chữa vào vở.
HĐ 3. Củng cố
Trưng bày sản phẩm của các nhóm.
169. ÔN TẬP VỀ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Có kĩ năng thành thạo về dãy số liệu, biểu đồ cột.
· Có kĩ năng thống kê số lần lặp lại của một sự kiện.
· Có ý thức và khả năng vận dụng để xử lí các tình huống trong cuộc sống.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· SGK, VTH Toán 4.
· Bảng phụ vẽ biểu đồ trong bài 2, mỗi nhóm 2 đồng xu.
· Slide trình chiếu trong bài.
· Projector, máy chiếu đa năng (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
· Gọi 2 HS lên chơi trò “Oẳn tù tì” 4 lần  Tổng kết thắng, thua. Từ đó dẫn vào bài mới.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV chiếu lên màn hình hoặc HS đọc đề trong VTH rồi nêu yêu cầu của bài.
HS thảo luận nhóm 2 và làm vào VTH.
· GV chiếu vở của 1 số HS lên mang hình hoặc đại diện một số nhóm báo cáo kết quả ý a  HS nhận xét  GV kết luận.
· Tương tự với các ý b.
· GV chiếu đáp án 2 ý lên màn hình.
· HS chữa bài vào vở.
Bài 2. a) GV treo bảng phụ biểu đồ bài 2 và cho HS đọc đề ý trong VTH.
· HS thảo luận nhóm 4 và làm vào VTH.
· 1 số đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận ý a  các bạn nhận xét  GV kết luận. Tiếp tục tương tự với ý b và c.
GV chiếu đáp án lên màn hình và HS chữa vào vở.
Bài 3. GV hướng dẫn HS chơi trò “Sấp ngửa” như SGK.
HĐ 3. Củng cố
Củng cố nội dung bài học và giao nhiệm vụ về nhà.
170. ÔN TẬP CUỐI NĂM
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Thực hiện được các phép tính trên số tự nhiên,
đổi được đơn vị đo và tính toán được trên các số đo.
· Vận dụng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– VTH Toán 4.


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
Tuỳ tình hình lớp, GV cho HS ôn lại các kiến thức cần thiết.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. HS tự làm bài vào VTH, Cả lớp thống nhất kết quả.
Bài 2. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả. Bài 3. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả. Bài 4. GV cho HS tự làm vào vở thực hành. Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 5. GV cho HS đọc đề bài. HS tự làm bài vào VTH. Một HS trình bày bài giải trên bảng.
Cả lớp thống nhất kết quả.
HĐ 4. Củng cố
Tuỳ tình hình lớp học mà GV củng cố về các kiến thức cần thiết cho HS.
171. ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiếp theo)
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· So sánh và sắp xếp được các phân số.
· Thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia phân số thành thạo.
· Đọc và khai thác được biểu đồ cột cho trước.
· Tổng hợp được các tính chất của hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi.
· Vận dụng giải bài toán hình học liên quan thực tiễn.
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· VTH Toán 4.
· Bảng phụ, máy chiếu (nếu có).


GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HĐ 1. Khởi động
GV có thể cho HS củng cố về so sánh phân số, quy đồng mẫu số các phân số.
HĐ 2. Thực hành – luyện tập
Bài 1. GV cho HS làm việc theo nhóm đôi. HS đọc đề bài, thảo luận cách làm (quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh), làm bài vào VTH. Các bạn nêu kết quả và cách làm.


Chú ý, có thể khuyến khích cách nhận xét nhanh: phân số 
[image: image30.wmf]19
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 lớn hơn 1, các phân số   

khác đều bé hơn 1, vậy Chú ý, có thể khuyến khích cách nhận xét nhanh: phân số 
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 lớn hơn 1, các phân số là phân số lớn nhất. Ta chỉ việc sắp thứ tự 3 phân số còn lại, khi đó mẫu số chung sẽ nhỏ hơn.
Bài 2. GV cho HS đọc đề bài, quan sát biểu đồ. Sau đó các bạn tự làm bài vào VTH. Cả lớp thống nhất cách làm và kết quả.
Bài 4. GV cho HS đọc đề bài, thảo luận về cách làm. Sau đó từng HS tự làm vài vào VTH, nối mỗi ô ở dòng trên với ô tường ứng ở dòng dưới. Lưu ý rằng có những ô ở dòng trên được nối với nhiều ô ở dòng dưới (chẳng hạn Ô “Hình vuông” sẽ được nối với cả 3 ô ở dòng dưới.
GV cho HS bảng nối và giải thích cách nối của mình.
HĐ 3. Vận dụng
Bài 4. – HS đọc đề bài. HS thảo luận cách làm:
Trước hết phải tính chiều rộng của hình chữ nhật, sau đó mới có thể tính chu vi và diện tích của hình.
GV cho HS nêu lại công thức tính chu vi và công thức tính diện tích hình chữ nhật. HS tự làm bài vào VTH.
Cả lớp thống nhất cách làm và kết quả.
HĐ 4. Củng cố
Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể tổ chức cho HS củng cố kiến thức cần thiết (chẳng hạn ôn về so sánh phân số hay các phép tính trên các phân số, hoặc ôn về các hình hình học,...).
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2. Vở thực hành Toán 4
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Phần hai





HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ





HỌC KÌ I





?





1 yến = 10 kg


1 tạ	= 10 yến


1 tạ	= 100 kg


1 tấn    = 10 tạ


1 tấn    = 1 000 kg
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Tuổi của An là a.





Tuổi của anh Lâm là bao nhiêu?
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218 765 = 200 000 + 10 000 + 8 000 + 700 + 60 + 5
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Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
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Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2





5 kg





2 kg 1 kg





?





?





?





?





30


8





30


4





HỌC KÌ II





Tớ được nhiều hơn.





Tớ được nhiều hơn.
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Hai cái bánh như nhau. Ai được nhiều bánh hơn?





Tớ được 2 cái bánh.
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Tớ được 3 cái bánh.
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1 cm2. Diện tích hình B





Diện tích hình A bằng





bằng bao nhiêu?





Cần có đơn vị đo diện tích nhỏ hơn.
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